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Sơ đồ điều chỉnh địa giới hành chính

Sơ đồ phân khu ở

Các văn bản có liên quan đến quy chế quản lý Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm 
CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

1. Quy chế này nhằm kiểm soát việc xây dựng, khai thác, sử dụng công trình mới, công trình cải tạo, chỉnh trang đô thị theo định hướng tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan trên phạm vi toàn thành phố phù hợp với đồ án quy hoạch chung thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt; và các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm phê duyệt. Quy định cụ thể trách nhiệm quản lý quy hoạch, kiến trúc của các cấp chính quyền của Tỉnh và thành phố.

2. Quy chế này là cơ sở để.

a) Lập nhiệm vụ quy hoạch, thiết kế đô thị đối với khu vực chưa có quy hoạch, thiết kế đô thị được duyệt;

b) Lập thiết kế cảnh quan trong đô thị;

c) Lập và ban hành Quy chế quản lý các khu vực đô thị đặc thù;

d) Cấp giấy phép quy hoạch;

e) Cấp giấy phép xây dựng mới hoặc cải tạo chỉnh trang công trình và nhà ở riêng lẻ.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng áp dụng.

a) Tất cả tổ chức và cá nhân trong nước, nước ngoài có hoạt động liên quan đến không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có trách nhiệm thực hiện theo đúng Quy chế này.

b) Những dự án, công trình đã được cấp giấy phép xây dựng, phê duyệt quy hoạch chi tiết (TL 1/500), chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc (còn hiệu lực pháp lý) thì được tiếp tục triển khai theo nội dung được chấp thuận nhưng phải bổ sung những quy định theo chương 3 của quy chế này, trường hợp có những quy định mâu thuẫn thì sử dụng theo nội dung đã được chấp thuận. Trong trường hợp có điều chỉnh thì phải thực hiện theo quy chế này.

2. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc trong ranh giới của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Trong các khu vực có thiết kế đô thị riêng được duyệt, việc quản lý quy hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ phải thực hiện theo đồ án và quy định quản lý theo đồ án thiết kế đô thị riêng.
Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Công trình xây dựng: sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước, phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế.

2. Nhà (tòa nhà): công trình xây dựng có chức năng chính là bảo vệ, che chắn cho người hoặc vật chứa bên trong; thông thường được bao che một phần hoặc toàn bộ và được xây dựng ở một vị trí cố định.

3. Công trình được phép xây dựng: trong Quy chế này là các công trình phù hợp quy hoạch các khu vực và được xây dựng sau khi có cấp giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyến cấp theo quy định của Pháp luật.

4. Nhà ở riêng lẻ: công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp xây dựng trên lô đất của dự án nhà ở.

5. Nhà ở liên kế: là loại nhà ở riêng lẻ, gồm các căn hộ được xây dựng liền nhau, thông nhiều tầng được xây dựng sát nhau thành dãy trong những lô đất nằm liền nhau và có chiều rộng nhỏ hơn nhiều lần so với chiều sâu (chiều dài) của nhà, cùng sử dụng chung một hệ thống hạ tầng của khu vực đô thị. Trong quy định này, nhà ở liên kế bao gồm: nhà ở liên kế, nhà phố liên kế, nhà liên kế có sân vườn, nhà liên kế có khoảng lùi.

6. Nhà phố liên kế (nhà phố): là loại nhà ở liên kế, được xây dựng ở các trục đường phố, khu vực thương mại, dịch vụ theo quy hoạch đã được duyệt. Nhà phố liên kế ngoài chức năng để ở còn sử dụng làm cửa hàng buôn bán, dịch vụ văn phòng, nhà trọ, khách sạn, cơ sở sản xuất nhỏ…

7. Nhà liên kế có sân vườn: là loại nhà ở liên kế, phía trước hoặc phía sau nhà có một khoảng sân vườn nằm trong khuôn viên của mỗi nhà và kích thước được lấy thống nhất cả dãy theo quy hoạch chi tiết của khu vực.

8. Nhà liên kế có khoảng lùi: là nhà liên kế trong khu vực đô thị hiện hữu cải tạo, có khoảng lùi đối với ranh lộ giới đường xác định theo hiện trạng hoặc bản đồ chỉ giới xây dựng.

9. Biệt thự: nhà ở riêng lẻ có sân vườn (cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa, …), có tường rào và lối ra vào riêng biệt.

10. Nhà chung cư: nhà ở hai tầng trở lên có lối đi, cầu thang và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho nhiều căn hộ gia đình, cá nhân.

11. Công trình đa năng (tổ hợp đa năng): công trình được bố trí trong cùng một tòa nhà có các nhóm phòng hoặc tầng nhà có công năng sử dụng khác nhau (văn phòng, các gian phòng khán giả, dịch vụ ăn uống, thương mại, các phòng ở và các phòng có chức năng khác).

12. Mật độ xây dựng: tỷ lệ hình chiếu bằng của mái và các bộ phận nhô ra của công trình trên diện tích khuôn viên đất. Mật độ xây dựng thuần (net-tô) là tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc xây dựng trên tổng diện tích lô đất (không bao gồm diện tích chiếm đất của các công trình như: các tiểu cảnh trang trí, bể bơi, sân thể thao ngòai trời (trừ sân ten-nit và sân thể thao được xây dựng cố định và chiếm khối tích không gian trên mặt đất), bể cảnh…). Mật độ xây dựng gộp (brut-tô) của một khu vực đô thị là tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc trên tổng diện tích toàn khu đất (diện tích toàn khu đất bao gồm cả sân đường, các khu cây xanh, không gian mở và các khu vực không xây dựng công trình trong khu đất đó).

13. Chỉ giới đường đỏ: là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng, không gian công cộng khác. Trong đô thị, chỉ giới đường đỏ là toàn bộ lòng đường, bó vỉa và vỉa hè.

14. Chỉ giới xây dựng: là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên lô đất.

15. Khoảng lùi: là khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.

16. Chiều cao nhà: chiều cao tính từ cao độ mặt đất đặt công trình theo quy hoạch được duyệt tới điểm cao nhất của tòa nhà, kể cả mái tum hoặc mái dốc. Đối với công trình có các cao độ mặt đất khác nhau thì chiều cao tính từ cao độ mặt đất thấp nhất theo quy hoạch được duyệt. (Các thiết bị kỹ thuật trên mái: cột ăng ten, cột thu sét, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, bể nước kim loại … không tính vào chiều cao nhà).

17. Số tầng nhà (tầng cao): số tầng của tòa nhà bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng áp mái, mái tum) và tầng nửa hầm.

18. Tầng hầm: tầng mà quá một nửa chiều cao của nó nằm dưới cao độ mặt đất đặt công trình theo qui hoạch được duyệt.

19. Tầng nửa hầm: tầng mà một nửa chiều cao của nó nằm trên hoặc ngang cao độ mặt đất đặt công trình theo qui hoạch được duyệt.

20. Tầng kỹ thuật: tầng bố trí các thiết bị kỹ thuật của tòa nhà. Tầng kỹ thuật có thể là tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng áp mái hoặc tầng thuộc phần giữa của tòa nhà.

21. Tầng áp mái: tầng nằm bên trong không gian của mái dốc mà toàn bộ hoặc một phần mặt đứng của nó được tạo bởi bề mặt mái nghiêng hoặc mái gấp, trong đó tường đứng (nếu có) không cao quá mặt sàn 1,5m.

22. Mái đua: Mái che vươn ra từ công trình, có thể nằm trên phần không gian vỉa hè và ngoài chỉ giới xây dựng công trình 
23. Hành lang đi bộ: lối đi bộ có cột hoặc vòm cuốn ở một hoặc hai bên, thường được hình thành bằng cách lùi tường bao che tại tầng trệt của tòa nhà vào một khoảng cách nhất định so với chỉ giới xây dựng công trình (khoảng lùi tại tầng trệt); các tầng trên và cột chịu lực vẫn được xây dựng tại chỉ giới xây dựng; khoảng không gian giữa hàng cột và tường tạo nên hành lang đi bộ có mái che. 
24. Khu đô thị mới là một khu vực trong đô thị, được đầu tư xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở.

25. Thời hạn quy hoạch đô thị là khoảng thời gian được xác định để làm cơ sở dự báo, tính toán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho việc lập đồ án quy hoạch đô thị.

26. Thời hạn hiệu lực của quy hoạch đô thị là khoảng thời gian được tính từ khi đồ án quy hoạch đô thị được phê duyệt đến khi có quyết định điều chỉnh hoặc huỷ bỏ.

27. Kiến trúc đô thị là tổ hợp các vật thể trong đô thị, bao gồm các công trình kiến trúc, kỹ thuật, nghệ thuật, quảng cáo mà sự tồn tại, hình ảnh, kiểu dáng của chúng chi phối hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị.

28. Không gian đô thị là không gian bao gồm các vật thể kiến trúc đô thị, cây xanh, mặt nước trong đô thị có ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị.

29. Cảnh quan đô thị là không gian cụ thể có nhiều hướng quan sát ở trong đô thị như không gian trước tổ hợp kiến trúc, quảng trường, đường phố, hè, đường đi bộ, công viên, thảm thực vật, vườn cây, vườn hoa, núi, triền đất tự nhiên, dải đất ven bờ biển, mặt hồ, mặt sông, kênh, rạch trong đô thị và không gian sử dụng chung thuộc đô thị.

30. Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị là chỉ tiêu để quản lý phát triển không gian, kiến trúc được xác định cụ thể cho một khu vực hay một lô đất bao gồm mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao xây dựng tối đa, tối thiểu của công trình.

31. Giấy phép quy hoạch là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư làm căn cứ lập quy hoạch chi tiết hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình. 
32. Không gian ngầm là không gian dưới mặt đất được quy hoạch để sử dụng cho mục đích xây dựng công trình ngầm đô thị.

33. Dự án đầu tư phát triển đô thị là dự án đầu tư xây dựng một công trình hoặc một tổ hợp công trình trong khu vực phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền quyết định và công bố. Dự án đầu tư phát triển đô thị bao gồm dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và dự án đầu tư xây dựng công trình trong đô thị. Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị là dự án đầu tư xây dựng các công trình (có thể bao gồm: Nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng…) trên một khu đất được giao trong khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

34. Chủ đầu tư là tổ chức, cá nhân sở hữu vốn hoặc người được giao quản lý, sử dụng vốn để thực hiện đầu tư dự án đầu tư phát triển đô thị.

35. Chủ đầu tư cấp 1 là chủ đầu tư được Nhà nước giao thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị, chủ đầu tư cấp 1 có thể là:

a) Các cơ quan quản lý Nhà nước có chức năng;

b) Ban quản lý khu vực phát triển đô thị, các Ban quản lý đầu tư xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao;

c) Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã;

d) Các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

36. Chủ đầu tư thứ cấp là chủ đầu tư cấp 2 hoặc chủ đầu tư các cấp tiếp theo tham gia đầu tư vào dự án đầu tư phát triển đô thị thông qua việc thuê, giao hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng thuộc dự án đầu tư phát triển đô thị để đầu tư xây dựng công trình.

37. Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm: các công trình đường đô thị; đường ống cấp nước, thoát nước; công trình đường dây cấp điện, viễn thông; công trình công viên cây xanh, rác thải, nghĩa trang và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật được xây dựng ngầm.

38. Quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật là quản lý quá trình quy hoạch, thỏa thuận vị trí, hướng tuyến, đấu nối, cấp phép, thi công xây dựng, sử dụng, khai thác và vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

39. Công trình ngầm đô thị là những công trình được xây dựng dưới mặt đất tại đô thị bao gồm: công trình công cộng ngầm, công trình giao thông ngầm, các công trình đầu mối kỹ thuật ngầm và phần ngầm của các công trình xây dựng trên mặt đất, công trình đường dây, cáp, đường ống kỹ thuật ngầm, hào và tuy nen kỹ thuật.

40. Công trình đường dây, cáp, đường ống kỹ thuật ngầm là các công trình đường ống cấp nước, cấp năng lượng, thoát nước; công trình đường dây cấp điện, thông tin liên lạc được xây dựng dưới mặt đất.

41. Hào kỹ thuật là công trình ngầm theo tuyến có kích thước nhỏ để lắp đặt các đường dây, cáp và các đường ống kỹ thuật.

42. Cống, bể kỹ thuật là hệ thống ống, bể cáp để lắp đặt đường dây, cáp ngầm thông tin, viễn thông, cáp truyền dẫn tín hiệu, cáp truyền hình, cáp điện lực, chiếu sáng.

43. Đào đường: là việc đào, khoan, cắt, đục lỗ,... ở lòng đường, lề đường, vỉa hè, hẻm phố.

44. Tái lập mặt đường là khôi phục lại kết cấu của lòng đường, lề đường, vỉa hè và hẻm phố có chất lượng tương đương hiện trạng ban đầu. 

45. Lằn phui là bề rộng rãnh đào sau khi được tái lập hoàn chỉnh. 

46. Hoạt động thoát nước là các hoạt động có liên quan trong lĩnh vực thoát nước, bao gồm: quy hoạch, tư vấn thiết kế, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng hệ thống thoát nước.

47. Dịch vụ thoát nước là hoạt động quản lý, vận hành hệ thống thoát nước nhằm đáp ứng yêu cầu thoát nước mưa, nước thải và xử lý nước thải của các đối tượng có nhu cầu thoát nước theo các quy định của pháp luật.

48. Đơn vị thoát nước là tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ thoát nước theo hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước.

49. Hộ thoát nước bao gồm các hộ gia đình, cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ xả nước mưa, nước thải vào hệ thống thoát nước.

50. Cây cổ thụ là cây thân gỗ lâu năm được trồng hoặc mọc tự nhiên, có độ tuổi tối thiểu 50 năm hoặc cây có đường kính từ 50cm trở lên tại chiều cao 1,3m của cây.

51. Cây được bảo tồn là cây cổ thụ, cây thuộc danh mục loài cây quý hiếm, cây được liệt kê trong sách đỏ thực vật Việt Nam, cây được công nhận có giá trị lịch sử văn hoá.

52. Cây xanh thuộc danh mục cây cấm trồng là những cây có độc tố gây nguy hiểm cho con người.

53. Đơn vị quản lý công viên cây xanh đô thị là đơn vị được lựa chọn để thực hiện các dịch vụ về trồng, chăm sóc, ươm cây, bảo vệ và chặt hạ, dịch chuyển cây xanh sử dụng công cộng đô thị.

54. Chất thải rắn là chất thải ở thể rắn, được thải ra từ quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác. Chất thải rắn bao gồm chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại. 

55. Chất thải rắn phát thải trong sinh hoạt cá nhân, hộ gia đình, nơi công cộng được gọi chung là chất thải rắn sinh hoạt.

56. Chất thải rắn phát thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp, làng nghề, kinh doanh, dịch vụ hoặc các hoạt động khác được gọi chung là chất thải rắn công nghiệp.

57. Chất thải rắn nguy hại là chất thải rắn chứa các chất hoặc hợp chất có một trong những đặc tính: phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc hoặc các đặc tính nguy hại khác.

58. Hè phố (hè đường) là bộ phận tính từ mép ngoài bó vỉa đến chỉ giới đường đỏ. Hè phố có thể có nhiều chức năng như: bố trí đường đi bộ, bố trí cây xanh, cột điện, biển báo… Bộ phận quan trọng nhất cấu thành hè đường là phần hè đi bộ và bó vỉa. Hè đường chỉ được cấu tạo ở tuyến phố, mà không có trên đường ôtô thông thường.

59. Đường phố: là đường bộ trong đô thị bao gồm phố, đường ôtô thông thường và các đường chuyên dụng khác. 
60. Đèn tín hiệu (còn được gọi tên khác là đèn tín hiệu giao thông, đèn điều khiển giao thông, hay đèn xanh đèn đỏ) là một thiết bị được dùng để điều khiển giao thông ở những giao lộ có lượng phương tiện lưu thông lớn (thường là ngã ba, ngã tư đông xe qua lại). Đây là một thiết bị quan trọng không những an toàn cho các phương tiện mà còn giúp giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Nó được lắp ở tâm giao lộ hoặc trên vỉa hè. Đèn tín hiệu có thể hoạt động tự động hay cảnh sát giao thông điều khiển. 

Chương II
ĐỐI VỚI QUY HOẠCH VÀ KHÔNG GIAN THÀNH PHỐ

Mục 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 4. Những nguyên tắc chung quản lý quy hoạch, kiến trúc 

1. Tất cả việc xây dựng, khai thác, sử dụng, các công trình và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm phải được quản lý đồng bộ về không gian, kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật nhằm bảo đảm mỹ quan, an toàn, hài hoà với không gian xung quanh. 

2. Những công trình xây dựng được tiến hành phù hợp với quy định của pháp luật trước khi ban hành Quy chế này được tồn tại hợp pháp. Khi tiến hành xin phép cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới thì phải tuân thủ theo quy hoạch và Quy chế này.

3. Các quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc; quy định quản lý theo các đồ án quy hoạch cho từng khu vực không được trái với nội dung quy định tại Quy chế này.

4. Bất kỳ thay đổi, bổ sung nào đối với nội dung của Quy chế này, phải được Ủy ban nhân dân Tỉnh chấp thuận bằng văn bản.

Điều 5. Nguyên tắc xác định nội dung quy hoạch, kiến trúc của một khu vực

1. Trong quá trình triển khai quản lý quy hoạch và phát triển đô thị cùng lúc có nhiều đồ án quy hoạch ở các tỷ lệ khác nhau có hiệu lực pháp lý. Do đó việc xác định nội dung quy hoạch, kiến trúc của một khu vực được thực hiện theo thứ tự các quy hoạch được duyệt lần lượt như sau:

a) Quy hoạch chi tiết (Quy hoạch cải tạo, chỉnh trang) hoặc tổng mặt bằng và phương án kiến trúc;

b) Thiết kế đô thị riêng;

c) Quy hoạch phân khu;

d) Quy hoạch chung khu đô thị mới;

e) Quy hoạch chung thành phố.

2. Trường hợp trên cùng một khu đất, có nhiều đồ án quy hoạch cùng tỷ lệ có  hiệu lực thì áp dụng theo đồ án được duyệt mới nhất.

3. Trường hợp không xác định nội dung quy hoạch, kiến trúc theo quy định hiện hành, cơ quan quản lý quy hoạch có thẩm quyền phải căn cứ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch - xây dựng, Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc chung của thành phố, quy hoạch đô thị được duyệt và thông qua Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh chấp thuận bằng văn bản.

Điều 6. Triển khai thực hiện quy hoạch chung Thành phố 

Trên cơ sở nội dung đồ án quy hoạch chung được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt, giao Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên môi trường và các sở ngành có liên quan tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch chung theo Quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

2. Lập và ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng Thành phố.

3. Quản lý chặt chẽ việc đầu tư xây dựng, khai thác, sử dụng các công trình kiến trúc theo đúng phân khu chức năng và quy mô dân số được quy định trong quy hoạch chung. Đối với các khu đô thị mới, quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm chủ đầu tư phải xây dựng đồng bộ hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, phải kết nối được với mạng lưới hạ tầng chung của đô thị và bàn giao đúng quy định với chất lượng tốt.

4. Rà soát và triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 - 1/5.000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thiết kế đô thị để cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung xây dựng, làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung của đô thị và các dự án đầu tư xây dựng.

5. Lập danh mục các dự án, chương trình đầu tư, các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội theo thứ tự ưu tiên nhằm hiện thực hóa đồ án quy hoạch chung xây dựng.

6. Rà soát quy hoạch, phối hợp các phường, xã và Sở Xây dựng đề xuất kế hoạch lập các quy hoạch phân khu hợp lý hơn trên cơ sở kết nối về hạ tầng kỹ thuật, không gian, kiến trúc và cảnh quan đô thị.

7. Kiểm soát và khống chế quy mô dân số trong phạm vi đồ án; theo đó, các dự án phát triển nhà ở cần có giải pháp để ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ.

Điều 7. Triển khai thực hiện theo đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết 1/2000
1. Trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm hiện có các đồ án quy hoạch phân khu sau đây:

a) Quy hoạch chi tiết khu dân cư Tây Bắc.

b) Quy hoạch chi tiết khu dân cư Đông Bắc.

c) Quy hoạch chi tiết khu dân cư Bắc Trần Phú.

d) Quy hoạch chi tiết khu vực Đông Văn Sơn - Bắc Bình Sơn.

Các đồ án được bổ sung theo Quyết định của UBND tỉnh.

2. Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố hoàn tất việc rà soát và lập, điều chỉnh tất cả các đồ án quy hoạch phân khu đã được duyệt trước đây không còn phù hợp theo quy định của quy hoạch phân khu.

3. Đối với các đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt, trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân Thành phố cần thực hiện những nội dung sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được phê duyệt, phải tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch phân khu theo Luật Quy hoạch đô thị và Quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và tổ chức thực hiện công tác cắm mốc giới theo quy hoạch được duyệt đã được quy định theo quy định hiện hành.

b) Phối hợp chặt chẽ cùng các Sở, ngành có liên quan để quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đúng mục đích, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống sông, kênh, mương.

c) Kiểm soát và khống chế quy mô dân số trong phạm vi đồ án; theo đó, các dự án phát triển nhà ở cần có giải pháp để ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ.

d) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan quản lý chặt chẽ việc tuân thủ chỉ giới hành lang sông, kênh, mương. 

e) Lập kế hoạch triển khai xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi đồ án quy hoạch, và công bố cho người dân được biết.

f) Rà soát quy hoạch, phối hợp các phường, xã và Sở Xây dựng đề xuất kế hoạch lập các quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị riêng, hợp lý hơn trên cơ sở kết nối về hạ tầng kỹ thuật, không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Điều 8. Quản lý quy hoạch, kiến trúc theo quy hoạch chi tiết 1/500

1. Những khu vực đô thị có ý nghĩa quan trọng như: khu trung tâm đô thị; khu vực đô thị hiện hữu cần chỉnh trang; khu vực đô thị xung quanh công trình bảo tồn; khu vực cửa ngõ; khu vực quảng trường công cộng; các trục đường thương mại dịch vụ; các công trình di tích, văn hóa, lịch sử cần nghiên cứu đề xuất lập quy hoạch chi tiết 1/500 để quản lý và tổ chức triển khai các dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp đô thị.

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 5ha (nhỏ hơn 2ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) thì có thể lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) mà chỉ cần lập Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Các dự án được lập mới quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng - phương án kiến trúc công trình phải tuân thủ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được phê duyệt và Quy chế này.

4. Trong ranh giới các dự án đầu tư phát triển đô thị mới đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng - phương án kiến trúc công trình thì việc quản lý quy hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, khai thác, sử dụng công trình và nhà ở riêng lẻ thực hiện như sau:

a) Tổ chức không gian, hệ thống giao thông, phân bổ chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc công trình và hạ tầng kỹ thuật, thiết kế các công trình kiến trúc thực hiện theo quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc phương án tổng mặt bằng đã được phê duyệt.

b) Các nội dung quy định khác về kiến trúc, cảnh quan phải thực hiện theo Quy chế này.

c) Những nội dung mâu thuẫn giữa quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc phương án tổng mặt bằng với Quy chế này cần phải được chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Chủ đầu tư các dự án đầu tư phát triển đô thị mới chịu trách nhiệm thực hiện dự án theo đúng tiến độ, tuân thủ đúng hồ sơ được duyệt. Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm vệ sinh, môi trường, an toàn, không ảnh hưởng đến các công trình và khu vực lân cận. Bảo đảm chất lượng công trình, tiến hành nghiệm thu, bàn giao cơ sở hạ tầng chung cho cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định. Tổ chức quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên những hạng mục công trình được giao quản lý.

6. Điều kiện riêng để được cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ: Phòng quản lý đô thị căn cứ vào quy hoạch chi tiết, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, Quy chế này và các quy định hiện hành để xem xét cấp giấy phép xây dựng công trình.


7. Ủy ban nhân dân Thành phố chịu trách nhiệm chính và phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra việc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng của các Dự án đầu tư phát triển đô thị nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội, môi trường cảnh quan, sử dụng đất, sử dụng công trình đúng mục đích được duyệt.

Điều 9. Quản lý quy hoạch, kiến trúc theo đồ án thiết kế đô thị riêng

1. Nội dung thiết kế đô thị trong các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết không được trái với Quy hoạch chung thành phố và Quy chế này.

2. Đồ án thiết kế đô thị riêng được lập tại các khu vực có ý nghĩa quan trọng trên địa bàn thành phố, đã cơ bản ổn định chức năng sử dụng của các lô đất để làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng. Những khu vực quan trọng trên địa bàn thành phố cần lập thiết kế đô thị riêng bao gồm:

a) Các khu vực trung tâm Thành phố được xác định trong Quy hoạch chung đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt.

b) Các khu vực có ý nghĩa quan trọng về cảnh quan.

c) Các khu vực kiến trúc cảnh quan đô thị cần bảo tồn.

d) Các trục đường quan trọng của thành phố.

e) Các khu vực cửa ngõ đô thị.

f) Các Quảng trường và công viên lớn.

g) Và các khu vực khác do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định.

3. Trong các khu vực có thiết kế đô thị riêng được duyệt, việc quản lý quy hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ phải thực hiện theo Đồ án thiết kế đô thị và Quy định quản lý theo đồ án thiết kế đô thị riêng.

Điều 10. Quản lý dân số trong đồ án quy hoạch

1. Ủy ban nhân dân các phường, xã thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình diễn biến dân số trên toàn địa bàn. Hằng năm, lập báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Xây dựng để tổng hợp, đồng thời kiến nghị các nội dung liên quan đến quy hoạch đô thị và phân bố dân cư để bảo đảm cân đối giữa mật độ cư trú và các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong từng khu vực quy hoạch.

2. Trên cơ sở dân số theo quy hoạch được duyệt và tình hình dân số hiện trạng hàng năm, Ủy ban nhân dân Thành phố chịu trách nhiệm đề xuất bằng văn bản xác định chỉ tiêu dân số cho từng dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Điều 11. Những khu vực có Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị riêng
1. Đối với các khu vực đặc biệt quan trọng trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. 

a) Quy hoạch chi tiết khu dân cư Tây Bắc.

b) Quy hoạch chi tiết khu dân cư Đông Bắc.

c) Quy hoạch chi tiết khu dân cư Bắc Trần Phú.

d) Quy hoạch chi tiết khu vực Đông Văn Sơn - Bắc Bình Sơn.

e) Quy hoạch chi tiết khu dân cư Đông Nam.

f) Quy hoạch chi tiết hai bên bờ Sông Dinh.

2. Danh sách những khu vực đặc biệt quan trọng nêu trên sẽ được bổ sung theo quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

3. Trong các khu vực có Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị riêng, việc quản lý quy hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ phải thực hiện theo Quy hoạch được duyệt và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị riêng.

Điều 12. Quản lý quy hoạch, kiến trúc đối với khu vực chưa có quy hoạch phân khu
1. Trong các khu vực đô thị hóa theo quy hoạch chung thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố cần chủ động, phối hợp với sở Xây dựng để đề xuất kế hoạch và tổ chức lập các quy hoạch phân khu nhằm tạo cơ sở triển khai các dự án đầu tư phát triển đô thị (quy hoạch chi tiết ) và cấp giấy phép xây dựng cho công trình và nhà ở riêng lẻ.

2. Hạn chế việc triển khai các dự án đầu tư phát triển đô thị trong các khu vực chưa có quy hoạch phân khu được duyệt (ngoại trừ những dự án đã được duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc Thỏa thuận tổng mặt bằng trước khi ban hành quy chế này).

3. Các công trình và dự án đầu tư xây dựng công trình (Quy hoạch chi tiết  1/500) tại khu vực chưa có đồ án quy hoạch phân khu, phải được Ủy ban nhân dân Tỉnh chấp thuận vị trí.

4. Các dự án đầu tư phát triển đô thị tại khu vực chưa có đồ án quy hoạch phân khu nhưng đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc quy chế quản lý đô thị  hoặc thiết kế đô thị riêng được cơ quan thẩm quyền phê duyệt thì căn cứ vào quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy chế quản lý, thiết kế đô thị riêng này để triển khai các bước tiếp theo về đầu tư xây dựng.

Điều 13. Quy định về thi tuyển quy hoạch, kiến trúc công trình
1. Quy định chung.

a) Thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế quy hoạch, kiến trúc công trình xây dựng nhằm chọn được phương án thiết kế tốt nhất, đáp ứng tối đa các yêu cầu về thẩm mỹ, quy hoạch kiến trúc, cảnh quan, công năng sử dụng; thể hiện được ý nghĩa, tính chất của công trình xây dựng, đồng thời có tính khả thi cao.

b) Việc tổ chức thi tuyển thiết kế quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn Thành phố được thực hiện theo quy định hiện hành 

c) Khuyến khích chủ đầu tư của các dự án và công trình tổ chức thi tuyển thiết kế quy hoạch, kiên trúc. Khuyến khích tổ chức theo hình thức thi tuyển rộng rãi.

2. Các khu vực cần phải tổ chức thi tuyển về quy hoạch đô thị.

-  Khu Trung tâm Quảng trường thành phố;

-  Khu trung tâm hành chính Tỉnh…

3. Danh sách những khu vực cần tổ chức thi tuyển nêu trên sẽ được bổ sung theo quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

4. Các công trình cần phải tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc: (ngoại trừ nhà ở riêng lẻ). 

-  Công trình mang tính biểu tượng, công trình điểm nhấn, công trình được xây dựng tại vị trí có ảnh hưởng trực tiếp đến diện mạo cảnh quan kiến trúc của đô thị hoặc các công trình có yêu cầu đặc thù như tượng đài, cổng chào, nhà ga đường sắt trung tâm, trung tâm phát thanh truyền hình cấp tỉnh trở lên;

-  Công trình là biểu tượng về truyền thống, văn hoá và lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với địa phương;

-  Các công trình có yêu cầu kiến trúc trang trọng, thể hiện quyền lực như trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, trung tâm hành chính - chính trị cấp tỉnh trở lên;

-  Công trình giao thông đô thị có yêu cầu thẩm mỹ cao như cầu qua sông trong đô thị;

-  Danh sách những khu vực đặc biệt quan trọng nêu trên sẽ được bổ sung theo quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh hoăc công trình do yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố để tạo ra dấu ấn, góp phần tạo diện mạo, cảnh quan đô thị.

Mục 2

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ KHÔNG GIAN THÀNH PHỐ

Điều 14. Các khu chức năng 

1. Căn cứ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm xây dựng đến năm 2025 về định hướng phát triển không gian đến năm 2025 (đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 13/01/2009), thành phố được phân chia thành những khu vực phát triển cụ thể như sau:

a) Khu ở hiện hữu.

b) Khu ở phát triển mới.

c) Khu trung tâm công cộng.

d) Khu cây xanh công viên – Thể dục thể thao.

e) Khu bảo tồn.

f) Khu sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp.

g) Khu ở nông thôn giáp ranh nội, ngoại thành, làng xóm trong nội thành, nội thị.

h) Khu nông nghiệp.

i) Khu an ninh quốc phòng.

j) Trục đường, tuyến phố chính.

2. Các quy định cụ thể về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng khu vực phát triển cụ thể được quy định từ điều 15 đến điều 25 của Quy chế này.

Điều 15. Khu ở hiện hữu
1. Gồm 16 xã, phường hiện hữu, với tổng diện tích khu vực đất chỉnh trang khoảng 838,28 ha, quy mô dân số dự kiến đến năm 2025 khoảng 184.800 người.

(kèm theo phụ lục 3)

2. Định hướng phát triển.

Phát triển theo định hướng, duy trì không gian đô thị khu nhà ở thấp tầng kết hợp thương mại dịch vụ nhỏ, tăng cường cơ sở hạ tầng, từng bước cải tạo chỉnh trang để có được sự đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan đô thị. Khuyến khích các dự án cải tạo chỉnh trang đô thị đồng bộ, trọn ô phố;

Đối với các trục đường phố chính hiện hữu, bắt buộc các chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng mới phải lùi theo đúng chỉ giới xây dựng, phần ngoài chỉ giới xây dựng khuyến khích không cải tạo, sửa chữa; tháo dỡ toàn bộ vật kiến trúc, để chủ đầu tư xây dựng vỉa hè theo thiết kế mẫu và được sử dụng kinh doanh nhưng không làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. 

3. Về tổ chức không gian.

a) Tổ chức xắp xếp lại hệ thống giao thông. Hạn chế mở rộng lộ giới các tuyến đường mang tính kém phát triển, trừ những trục chính. Triển khai mở rộng các tuyến đường hẻm hiện hữu bảo đảm giao thông và an toàn PCCC trong các khu dân cư hiện hữu.

b) Tập trung cải tạo, chỉnh trang đô thị, đặc biệt là các khu dân cư lụp xụp, kênh mương ô nhiễm, khuyến khích di dời các cơ sở sản xuất ra các cụm công nghiệp tập trung để chuyển đổi công năng sang thương mại, dịch vụ và công trình công cộng.
c) Khuyến khích xây dựng các công trình phúc lợi công cộng như công viên, vườn hoa, trường phổ thông các cấp, công trình dịch vụ y tế công cộng phục vụ khu dân cư, các công trình thương mại dịch vụ đa chức năng quy mô nhỏ và vừa phục vụ khu dân cư.

d) Hạn chế xây dựng các công trình nhà ở cao tầng và các công trình thương mại dịch vụ quy mô lớn trên các khu đất nhỏ hơn 1200m2, trên tuyến đường có lộ giới nhỏ hơn 20m trong các khu dân cư hiện hữu.

4. Về kiến trúc.

a) Các quy định quản lý cần tạo điều kiện tăng cường sự đồng bộ về tầng cao, cao độ, khoảng lùi, chi tiết, màu sắc, chất liệu của các công trình và nhà ở riêng lẻ trên các tuyến phố.

b) Khuyến khích việc nhập các thửa đất để có các lô đất lớn hơn. Hạn chế chia các lô đất có diện tích và chiều rộng, chiều sâu quá nhỏ.

c) Hạn chế việc chuyển đổi chức năng nhà ở sang thương mại dịch vụ trên những trục đường không phải thương mại dịch vụ và không bảo đảm công năng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng.

d) Khuyến khích kiến trúc trên các trục đường thương mại dịch vụ có thiết kế tạo thuận lợi cho người đi bộ.

e) Nghiêm cấm xây dựng các công trình tranh tre, nứa lá, nhà ở tạm bợ trong khu vực.

5. Về cảnh quan đô thị.

a) Trồng mới và bổ sung hoàn thiên cây xanh trên các tuyến đường trong khu dân cư.

b) Lập dự án cải tạo chỉnh trang các sân chơi, hoa viên trong khu dân cư hiện hữu.

c) Cải tạo chỉnh trang các tuyến kênh, mương ô nhiễm kết hợp khai thác bổ sung cho cảnh quan đô thị.

d) Khuyến khích các công trình kiến trúc có khoảng lùi so với lộ giới, thiết kế bố trí cây xanh trên công trình.

6. Công trình xây dựng trong khu ở hiện hữu.

a) Công trình được phép xây dựng:

-  Nhà ở riêng lẻ;

-  Công viên cây xanh, thể dục thể thao.

b) Công trình được phép xây dựng có điều kiện (được cấp giấy phép quy hoạch trước khi cấp Giấy phép xây dựng).

-  Công trình giáo dục phổ thông các cấp;

-  Công trình y tế: trạm xá, phòng khám;

-  Công trình hành chính;

-  Công trình văn hóa;

-  Công trình dịch vụ, thương mại quy mô dưới 500m2 đất.

c) Công trình có thể được phép xây dựng (công trình đặc thù, phải được sự chấp thuận của UBND Tỉnh).

-  Công trình trong diện trùng tu, bảo tồn di tích, danh lam thắng cảnh;

-  Công trình tôn giáo hiện hữu, cải tạo;

-  Công trình dịch vụ, thương mại quy mô trên 500m2 đất;

-  Khu phức hợp;

-  Khách sạn cao tầng;

-  Chung cư cao tầng;

-  Nhà để xe công cộng.

-  Trường đại học, cao đẳng.

d) Công trình không được phép xây dựng mới:

-  Nhà máy, kho tàng;

-  Cơ sở thu mua phế liệu, cơ sở mua bán thuốc trừ sâu; cơ sở sản xuất nước đá, sắt nhôm;

-  Cây xăng.

Điều 16. Khu ở mới

1. Các dự án Quy hoạch đã đầu tư xây dựng hoặc đã triển khai từng phần.

(Xem phụ lục 4)

2. Các dự án quy hoạch đã phê duyệt nhưng chưa thực hiện.

(Xem phụ lục 5)

Danh sách Các dự án Quy hoạch sẽ được bổ sung theo quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Định hướng phát triển.

Phát triển các khu ở mới, quy mô dân số bảo đảm phù hợp quy hoạch chung và quy hoạch phân khu. Hạ tầng kỹ thuật và xã hội được quy hoạch và đầu tư xây dựng đồng bộ, kết nối với các dự án kế cận, xây dựng hoàn thiện. Các công trình kiến trúc mới, hiện đại, có chất lượng thiết kế tốt và thân thiện môi trường; cảnh quan hài hòa với điều kiện tự nhiên từng khu vực, tạo lập được môi trường sống tốt và đặc trưng riêng của từng khu dân cư đô thị.

4. Về tổ chức không gian.

a) Hệ thống giao thông, trong khu ở mới cần được quy hoạch và xây dựng đồng bộ, kết nối liên hoàn với các khu đô thị kế cận, tuân thủ đúng tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng Việt nam, được xây dựng với chất lượng tốt, được cơ quan quản lý quy hoạch nghiệm thu và bàn giao theo quy định. 

b) Vị trí lô đất phải nằm trong khu vực quy hoạch chức năng là đất nhà ở phát triển mới (đất dân cư phát triển mới) theo đồ án quy hoạch phân khu hoặc được chấp thuận bằng giấy phép Quy hoạch.

c) Khu đất thực hiện dự án nhà ở phải có tính kết nối với khu vực xung quanh, không làm tổn hại đến các quyền lợi phát triển của các khu đất kế cận theo định hướng quy hoạch chung và quy hoạch phân khu của khu vực. Khi chấp thuận địa điểm hoặc công nhận chủ đầu tư dự án, cơ quan quản lý quy hoạch có quyền từ chối hoặc yêu cầu mở rộng ranh dự án nếu nhận thấy ranh giới khu đất chưa phù hợp.

d) Yêu cầu về quy mô diện tích của dự án phát triển nhà (tính trên diện tích đã trừ lộ giới):

-  Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở và công trình có diện tích đất trên 2000m2 và có trên 02 công trình phải lập thủ tục trình duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thỏa thuận tổng mặt bằng theo quy định;

-  Các lô đất xây dựng nhà ở trong khu ở mới; 

-  Lô đất xây dựng nhà ở trong các khu ở quy hoạch xây dựng mới, khi tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥20m, phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về kích thước tối thiểu như sau:

· Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở gia đình ≥45m2;

· Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở ≥5m;

· Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở ≥5m. 

-  Lô đất xây dựng nhà ở trong các khu ở quy hoạch xây dựng mới, khi tiếp giáp với đường phố có lộ giới <20m, phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về kích thước tối thiểu như sau:

· Diện tích của lô đất xây dựng nhà ở gia đình ≥36m2;
· Bề rộng của lô đất xây dựng nhà ở ≥4m;  

· Chiều sâu của lô đất xây dựng nhà ở ≥4m. 

-   Diện tích đất thực hiện dự án nhà ở liên kế tối thiểu là 1000 m2, có lối tiếp cận với đường giao thông hiện hữu.Chiều dài tối đa của một dãy nhà liên kế hoặc riêng lẻ có cả hai mặt tiếp giáp với các tuyến đường cấp đường chính khu vực trở xuống là 60m. 
e) Hạn chế phát triển các dự án nhà ở mới tại các khu vực cách xa khu dân cư đô thị hiện hữu (trên 200m), chưa có đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị kết nối.

f) Các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu nhà ở mới phải được thiết kế ngầm hóa toàn bộ.

g) Công trình hạ tầng kỹ thuật trong các dự án đầu tư phát triển nhà ở và khu đô thị mới phải hoàn thiện trước khi bắt đầu khai thác kinh doanh dự án. Khuyến khích xây dựng các công trình công cộng như y tế, văn hóa, giáo dục, thương mại dịch vụ phù hợp quy hoạch.

5. Về kiến trúc.

a) Trường hợp chuyển đổi chức năng kiến trúc nhà ở trong các dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thỏa thuận tổng mặt bằng sang thương mại dịch vụ thì phải được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố.

b) Nghiêm cấm xây dựng các công trình tranh tre, nứa lá, nhà ở tạm bợ trong khu vực quy hoạch nhà ở mới.

6. Về cảnh quan.

a) Tạo lập cảnh quan khu nhà ở mới khang trang, đồng bộ, hiện đại và hài hòa với môi trường, cảnh quan của từng khu vực.

b) Tiêu chuẩn sử dụng cây xanh trong dự án nhà ở mới:

-  Đảm bảo tiêu chuẩn cây xanh trên đầu người theo quy hoạch chung, quy hoạch phân khu;

-  Tối thiểu đạt 2m2/người đối với đơn vị ở và 1m2/người đối với nhóm ở.

c) Dự án nhà ở với bất kỳ quy mô nào cũng phải thiết kế một khu cây xanh công cộng cho mục đích giải trí, sân chơi cho trẻ em. Nếu không có thành phần này dự án sẽ không được chấp thuận.

d) Một đơn vị ở từ 4000 dân trở lên cần phải có sân chơi, thể dục thể thao và cây xanh có diện tích tối thiểu 5000m2.

e) Đối với những nhóm ở kiểu nhà liên kế có quy mô nhỏ không đủ quy mô để bố trí công viên lớn, cần bố trí những khu đất sân vườn nhỏ kết hợp sân chơi cho trẻ em, diện tích sân vườn tỷ lệ khoảng 10% diện tích khu đất không vi phạm lộ giới.

f) Vị trí công viên, sân vườn phải thuận tiện tiếp cận cho tất cả mọi người, có ít nhất 2 mặt trực tiếp với đường giao thông hoặc 1 mặt với đường giao thông và 1 mặt liên hợp với các công trình có tính chất công cộng.

g) Bảo vệ nghiêm hệ thống kênh mương, sông ngòi, vùng ngập nước, khu vực cây xanh cảnh quan, các khu công viên cây xanh cảnh quan theo quy hoạch đã được duyệt. Hạn chế tối đa việc san lấp kênh mương để phát triển các dự án; khai thác ưu thế sông nước để tạo lập cảnh quan đô thị mới.

h) Trồng và chăm sóc chu đáo cây xanh đường phố kết hợp cây xanh trên các quảng trường và không gian mở cho cộng đồng để tạo lập đặc trưng của từng dự án, từng khu vực nhà ở mới.

i) Bảo đảm việc thiết kế, thi công hệ thống vỉa hè, các tiện ích đô thị trong khu ở mới phải đồng bộ, có đặc trưng riêng, hiện đại và thân thiện môi trường, đáp ứng tốt nhất cho các đối tượng người đi bộ đặc biệt là người già, trẻ em, người tàn tật.

7. Công trình xây dựng trong khu ở mới.

a) Công trình được phép xây dựng:

-  Nhà ở riêng lẻ, chung cư theo quy hoạch chi tiết được duyệt;

-  Công viên cây xanh, thể dục thể thao;

-  Các công trình được duyệt theo quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án đầu tư, hoặc thỏa thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc.

b) Công trình được phép xây dựng có điều kiện (được cấp giấy phép quy hoạch trước khi cấp GPXD). Bao gồm các công trình không thuộc phạm vi các dự án đầu tư phát triển nhà ở và khu đô thị mới, cụ thể:

-  Công trình giáo dục phổ thông các cấp;

-  Công trình y tế: trạm xá, phòng khám, bệnh viện;

-  Công trình hành chính;

-  Công trình văn hóa.

c) Công trình có thể được phép xây dựng (công trình đặc thù, phải được sự chấp thuận của UBND Tỉnh).

-  Công trình trong diện trùng tu, bảo tồn di tích, danh lam thắng cảnh;

-  Công trình tôn giáo;

-  Công trình dịch vụ, thương mại;

-  Trường đại học, cao đẳng, bệnh viện đa khoa;

-  Khu phức hợp;

-  Khách sạn cao tầng;

-  Nhà để xe công cộng;

-  Cây xăng.

d) Công trình không được phép xây dựng mới:

-  Nhà máy, kho tàng.

8. Quản lý các dự án phát triển nhà trong khu ở mới.

a) Đối với dự án phát triển khu nhà ở trong khu ở mới, chủ đầu tư phải xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo nội dung dự án đã được phê duyệt. Trong trường hợp phải xây dựng các công trình hạ tầng xã hội theo quyết định phê duyệt dự án hoặc theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chủ đầu tư phải thực hiện theo đúng nội dung và tiến độ dự án đã được phê duyệt hoặc được chấp thuận đầu tư.

b) Chủ đầu tư cấp I của dự án phát triển khu nhà ở được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hạ tầng kỹ thuật cho chủ đầu tư cấp II để xây dựng nhà ở sau khi đã có các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng với nội dung, tiến độ của dự án và phải tuân thủ nội dung dự án đã được phê duyệt, nội dung chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chủ đầu tư cấp I có trách nhiệm quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án phát triển khu nhà ở khi chưa bàn giao cho chính quyền địa phương, thực hiện cung cấp điện, nước để chủ đầu tư cấp II xây dựng nhà ở và tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy hoạch, kiến trúc, nội dung đầu tư mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cho phép và tiến độ xây dựng các công trình kỹ thuật trong phạm vi dự án của chủ đầu tư cấp II.

c) Chủ đầu tư cấp II không phải đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đầu tư nhưng phải thực hiện xây dựng nhà ở và các công trình kiến trúc khác theo nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ký với chủ đầu tư cấp I, tuân thủ quy hoạch, kiến trúc, tiến độ của dự án đã được phê duyệt và nội dung đầu tư mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cho phép đối với chủ đầu tư cấp I.

d) Trường hợp chủ đầu tư cấp II có hành vi vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng, nội dung đầu tư trong quá trình thực hiện xây dựng nhà ở và các công trình kiến trúc khác thì chủ đầu tư cấp I có quyền yêu cầu chủ đầu tư cấp II tạm dừng việc xây dựng và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý các hành vi vi phạm này.

Điều 17. Khu trung tâm công cộng

1. Phân loại các Khu trung tâm công cộng.

Trên địa bàn Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, các Khu trung tâm công cộng bao gồm các loại như sau:

-  Khu trung tâm hành chính - chính trị; 

-  Khu trung tâm giáo dục - đào tạo chuyên nghiệp;

-  Khu trung tâm y tế;

-  Trung tâm dịch vụ ven Quốc lộ 1A;

-  Trung tâm dịch vụ du lịch - thương mại:

+  Khu trung tâm cửa ngõ phía Tây;

+  Trung tâm văn hóa; 

+  Trung tâm dịch vụ thương mại - tài chính - du lịch;

+  Trung tâm du lịch ven biển;

+  Khu trung tâm dịch vụ - thương mại trong khu đô thị cũ.

-  Khu trung tâm thể dục thể thao - vườn hoa cây xanh.

2. Định hướng phát triển.

Phát triển các khu trung tâm công cộng đáp ứng yêu cầu của đô thị, bảo đảm phù hợp quy hoạch chung và quy hoạch phân khu. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ, ưu tiên kết nối tốt với các hệ thống giao thông công cộng, tạo không gian đi bộ, kết nối với các khu vực chức năng đô thị kế cận. Các công trình công cộng có kiến trúc mới, hiện đại, có chất lượng thiết kế tốt và thân thiện môi trường; cảnh quan hài hòa với điều kiện tự nhiên từng khu vực, tạo lập được đặc trưng riêng của từng khu vực đô thị.

3. Về tổ chức không gian đô thị.

a) Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ, ưu tiên kết nối các khu vực trung tâm công cộng với các hệ thống giao thông công cộng, tổ chức không gian đi bộ, thiết kế kết nối với các khu vực chức năng đô thị kế cận,..

b) Các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu công cộng phải được thiết kế ngầm hóa toàn bộ.

4. Về kiến trúc đô thị.

a) Tầng cao công trình thực hiện theo quy hoạch phân khu 1/2000 hoặc quy hoạch chi tiết 1/500.

b) Khuyến khích các công trình công cộng có thiết kế kiến trúc trúc hiện đại, phát huy các giá trị truyền thống, phù hợp với điều kiện cảnh quan và không gian đô thị môi trường tự nhiên và tập quán văn hóa. Không xây dựng các công trình kiến trúc theo hướng nhại cổ kiểu kiến trúc cổ điển Pháp - Châu Âu.

c) Nghiêm cấm xây dựng các công trình tranh tre, nứa lá, nhà ở, hàng quán tạm bợ trong khu vực quy hoạch công trình công cộng.

5. Về cảnh quan đô thị.

a) Tạo lập cảnh quan khu trung tâm công cộng khang trang, đồng bộ, hiện đại, xanh và hài hòa với môi trường, cảnh quan của từng khu vực.

b) Bảo vệ nghiêm khu vực cây xanh cảnh quan. Hạn chế tối đa việc san lấp kênh mương để phát triển các dự án; khai thác ưu thế sông nước để tạo lập cảnh quan đô thị mới.

c) Trồng và chăm sóc chu đáo cây xanh đường phố kết hợp cây xanh trên các quảng trường và không gian mở cho cộng đồng để tạo lập đặc trưng của từng khu trung tâm.

d) Bảo đảm việc thiết kế, thi công hệ thống vỉa hè, các tiện ích đô thị trong khu ở mới phải đồng bộ, có đặc trưng riêng, hiện đại và thân thiện môi trường, đáp ứng tốt nhất cho các đối tượng người đi bộ đặc biệt là người già, trẻ em, người tàn tật.

6. Công trình xây dựng trong khu công trình công cộng.

a) Công trình được phép xây dựng.

-  Công trình công cộng theo quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết được duyệt;

-  Công viên cây xanh, quảng trường, tượng đài.

b) Công trình được phép xây dựng có điều kiện (được cấp giấy phép quy hoạch trước khi cấp GPXD). Bao gồm các công trình không thuộc phạm vi các dự án đầu tư phát triển nhà ở và khu đô thị mới.

-  Công trình giáo dục phổ thông các cấp;

-  Công trình y tế: trạm xá, phòng khám, bệnh viện;

-  Công trình hành chính;

-  Công trình văn hóa;

-  Nhà ở các loại.

c) Công trình có thể được phép xây dựng (công trình đặc thù, phải được sự chấp thuận của UBND Tỉnh).

-  Công trình trong diện trùng tu, bảo tồn di tích, danh lam thắng cảnh;

-  Khu phức hợp không có nhà ở;

-  Nhà để xe công cộng.

d) Công trình không được phép xây dựng mới:

-  Nhà máy, kho tàng;

-  Cây xăng.

Điều 18. Khu cây xanh công viên, cây xanh cảnh quan, cây xanh cách ly – Thể dục thể thao

Là khu vực được quy hoạch để tổ chức các mảng cây xanh, không gian mở nhằm bảo vệ và cải thiện môi trường đô thị, tạo lập các không gian công cộng mục đích công cộng, cải thiện vi khi hậu, cải thiện môi trường. Trong công viên có thể bao gồm các công trình văn hóa khác.

1. Phân loại cây xanh đô thị.

Cây xanh đô thị được xác định trong bản đồ quy hoạch được duyệt bao gồm:

a) Cây xanh công cộng: là tất cả các loại cây xanh được trồng tại các khu vực công cộng như: công viên, vườn hoa, vườn dạo, thảm cỏ tại dải phân làn, các đài tưởng niệm, quảng trường.

b) Cây xanh trong khuôn viên các công trình công cộng như: công sở, trường học, bệnh viện, nghĩa trang, đình chùa, các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng của các tổ chức, đoàn thể.

c) Cây xanh đường phố: là các loại cây trồng hoặc mọc tự nhiên tạo bóng mát, trang trí trên vỉa hè, giải phân cách, đảo giao thông.

d) Cây xanh trong các khu dân cư, nhà ở (nhà vườn, biệt thự).

e) Cây xanh chuyên dụng là các loại cây trong các khu vực cách ly, rừng sinh thái, phòng hộ, đặc dụng, vườn ươm hoặc để phục vụ nghiên cứu…

f) Ngoài ra, còn có khái niệm về mảng xanh trong các khu vực đô thị như sau:

-  Mảng xanh tự nhiên hoặc được trồng dọc theo các hành lang sông, kênh mương,... để cách ly, bảo vệ theo quy định quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, kênh, mương trên địa bàn thành phố;

-  Mảng xanh tự nhiên hoặc được trồng dọc theo các hành lang các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực đô thị để cách ly, bảo vệ như: đường bộ, công trình thủy lợi, hành lang các mạng lưới điện, đường dây đường ống kỹ thuật theo quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn,...;

-  Mảng xanh sinh thái, đất dự trữ, đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng,... ven các khu vực đô thị;

-  Các mảng xanh nêu trên có thể được phát triển thành các khu vực công viên, cây xanh đô thị,...

2. Định hướng phát triển.

a) Xây dựng mới các công viên quy mô lớn (công viên biển, công viên trung tâm…) với tính chất đa dạng, phát triển theo nhiều mô hình khác nhau nhằm tạo cảnh quan, môi trường, hình thành các khu du lịch, khu văn hóa phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và thu hút khách tham quan, du lịch.

b) Xây dựng, duy trì và nâng cấp mảng xanh, công viên cảnh quan dọc (ven) các hành lang sông, kênh, mương,… trên địa bàn thành phố, tạo thành một hệ thống mảng xanh liên hoàn, các công viên quy mô nhỏ để kết hợp hài hòa với sinh thái mặt nước, cảnh quan sông/kênh/mương,… là điểm vui chơi giải trí, không gian sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư.

c) Xây dựng, duy trì và nâng cấp các mảng xanh tại các nút giao, đảo giao thông, tăng cường cảnh quan kiến trúc đô thị tại các đầu mối giao thông.

d) Xây dựng, duy trì và nâng cấp các công viên kết hợp hài hòa với sân tập thể dục thể thao, đảm bảo chỉ tiêu cây xanh đầu người: 

+ Về cây xanh: đến năm 2015, diện tích đất cây xanh đô thị đạt 7m2/người và đến năm 2020 đạt 10m2/người.

+ Về vườn hoa: đến năm 2015, diện tích đất vườn hoa đạt 1,6m2/người và đến năm 2020 đạt 2,5m2/người 

Đạt 12m2/người tại mỗi khu đô thị, khu dân cư, khu ở (mới, cải tạo,…) phù hợp với các đồ án quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu,… được phê duyệt, đảm bảo môi trường sống, gia tăng mỹ quan đô thị, cải tạo vi khí hậu và bảo vệ môi trường.

e) Tăng cường diện tích công viên cây xanh trong các khu đất hỗn hợp từ việc chỉnh trang đô thị, chuyển đổi một phần các khu đất sản xuất công nghiệp trong khu vực nội thành hiện hữu, đất hỗn hợp, khuyến khích xen cài vườn hoa trong các cụm chung cư với tỉ lệ tối thiểu 20% diện tích đất.

f) Quỹ đất cây xanh, mảng xanh, công viên tại một số khu vực nội thành còn hạn hẹp nên cần chú trọng xây dựng, duy trì và nâng cấp hệ thống cây xanh vỉa hè, đảo giao thông, vòng xoay, quảng trường,… nhằm tạo không gian xanh, cảnh quan chung cho không gian đường phố, cải tạo vi khí hậu, tăng cường chất lượng môi trường giao thông đô thị.

3. Quy định đối với công viên.

a) Nghiêm cấm việc xây dựng các công trình kiến trúc trái phép, không đúng chức năng, chiếm dụng không gian xung quanh hành lang vỉa hè, dọc tường rào và bên trong công viên.

b) Nghiêm cấm mọi loại hình quảng cáo trong khu vực công viên cây xanh.

c) Không đốn hạ, di dời trái phép, tự ý leo trèo, khắc, lột vỏ thân cây, chặt/bẻ cành, nhánh, hái hoa, trái, lá… làm thiệt hại đến cây xanh công viên.

d) Nghiêm cấm đổ xà bần, đổ rác, chất độc hại vào gốc cây và các hành vi khác gây chết hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển của môi trường, cây xanh khu vực công viên.

e) Nghiêm cấm trồng các loại cây ăn quả, cây có độc tố, cây có mùi, cây có khuyết tật, có khả năng xảy ra rủi ro khi cây hoặc một phần của cây gẫy/đổ có khả năng gây nguy hiểm tới môi trường, con người và sinh hoạt cộng đồng,… của khu vực công viên.

4. Quy định đối với cây xanh đô thị.

a) Việc trồng cây xanh đô thị phải tuân thủ đúng quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an toàn, đúng quy trình kỹ thuật, đúng chủng loại, tiêu chuẩn và bảo đảm cây phát triển tốt.

b) Cây trồng phải được định kỳ chăm sóc, kiểm tra và xác định tình trạng phát triển của cây để có các biện pháp theo dõi, bảo vệ và xử lý kịp thời các tác động ảnh hưởng tới sự phát triển của cây.

c) Cây mới trồng phải được bảo vệ, chống giữ thân cây chắc chắn, ngay thẳng đảm bảo sinh trưởng. Việc chăm sóc, cắt tỉa cây phải tuân thủ quy trình kỹ thuật đồng thời phải có biện pháp an toàn cho người, phương tiện và công trình.

5. Đối với cây xanh đường phố.

a) Cây mới trồng phải được chống giữ chắc chắn, ngay thẳng, dáng cân đối, không sâu bệnh, không có khuyết tật, không có khả năng xảy ra rủi ro khi cây hoặc một phần của cây gẫy/đổ có khả năng gây nguy hiểm tới người, phương tiện và công trình đô thị.

b) Nghiêm cấm mọi hình thức quảng cáo trên cây xanh đường phố.

c) Cây trồng mới có chiều cao ≥ 2m, đường kính cổ rễ ≥ 3cm. Cây tầm nhỏ: có chiều cao ≥ 1,5m, đường kính cổ rễ ≥ 5cm. Cây tầm trung và tầm lớn có chiều cao ≥ 3m, đường kính cổ rễ ≥ 6cm.

d) Cây trồng trên đường phố phải lắp đặt bó vỉa bảo vệ gốc cây. Kiểu dáng, kích thước, loại vật liệu bó vỉa đồng nhất với vỉa hè, lề đường. Quy cách trồng, bố trí cây xanh trên không gian đường phố như sau:

-  Các tuyến đường có vỉa hè rộng ≥ 5m chỉ được trồng các loại cây khi trưởng thành có độ cao tối đa ≤ 15m;

-  Các tuyến đuờng có vỉa hè rộng từ 3m đến 5m chỉ được trồng các loại cây khi trưởng thành có độ cao tối đa ≤ 12m;

-  Khoảng cách các gốc từ 7m đến 10m;

-  Cây xanh được trồng cách các góc phố từ 5m đến 8m tính từ điểm lề đường giao nhau gần nhất, không gây ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông;

-  Khoảng cách từ gốc cây trồng đến các trụ điện, mép hố ga, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên vỉa hè, đường phố ≥ 2m, cách 2m, cách giao lộ, đầu các giải phân cách ≥ 5m. Ví trí gốc trồng bố trí theo đường ranh giới giữa hai nhà;

-  Các tuyến đường có lưới điện cao thế, công trình ngầm chạy dọc theo hành lang vỉa hè, các dải phân cách chỉ được trồng các loại cây cao ≤ 4m hoặc trồng hoa, cây kiểng, dây leo;

-  Các tuyến đường có chiều dài > 2km có thể trồng từ 1 đến 3 loại cây khác nhau;

-  Các dải phân cách có ≥ 2m trở lên có thể trồng các loại cây kiểng hoặc cây bụi thấp ≤ 1,5m;

-  Các dải phân cách có bề rộng ≥ 2m trở lên có thể trồng các loại cây thân thẳng với chiều cao phân cành ≥ 5m. Bề rộng của tán, nhánh cây không rộng hơn bề rộng của dải phân cách.

6. Đối với cây xanh trong khuôn viên của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

-  Cơ quan, tổ chức và cá nhân có toàn quyền trong việc lựa chọn giống cây trồng, được thụ hưởng toàn bộ hoa lợi từ cây và chịu trách nhiệm trong việc bảo quản, chăm sóc cây xanh, hoa, cỏ, kiểng, dây leo trồng trong khuôn viên do mình quản lý. Tuy nhiên phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

-  Cây trồng lẻ, trồng dặm thì tùy thuộc khoảng không gian của khuôn viên mà chọn cây thích hợp nhưng có độ cao khi trưởng thành tối đa ≤ 15m;

-  Khoảng cách ly an toàn đến các công trình kỹ thuật đô thị phải theo quy định chuyên ngành; đảm bảo cây có tán, thân, rễ không gây hư hại đến các công trình lân cận khác.

7. Quy định chung về chiều cao thân và chiều rộng tán cây xanh.

a) Cây bóng mát có chiều cao tối thiểu 3m và đường kính thân cây tại chiều cao tiêu chuẩn (là đường kính được tính bằng 1/3 chu vi thân cây tại chiều cao 1,3m) tối thiểu 6cm.

b)  Riêng đối với các cây quá cao/lớn, lâu năm thì cần có các biện pháp kỹ thuật khống chế chiều cao, tán cây thích hợp.

8. Quản lý cây xanh.

a) Tổ chức quy hoạch, kiểm tra thực hiện sau quy hoạch đúng tỷ lệ diện tích đất dành cho công viên và cây xanh trong các đồ án quy hoạch đô thị, đặc biệt của các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị mới, của từng khu vực đô thị, đảm bảo đất dành cho công viên, cây xanh tăng lên đạt tiêu chuẩn quy hoạch.

b) Bố trí lực lượng tuần tra, khảo sát thường xuyên để bảo quản, chăm sóc, đốn hạ, di dời, bảo vệ hệ thống công viên và cây xanh đường phố.

c) Hỗ trợ việc thiết kế nhằm bảo đảm đạt yêu cầu mỹ thuật đối với hệ thống công viên và cây xanh đô thị, đặc biệt là tại các khu vực trung tâm, cửa ngỏ thành phố.

d) Thường xuyên tổ chức khảo sát, thực hiện cắt cành/nhánh nặng tàn, nhánh khô, khống chế chiều cao, chống/sửa cây nghiêng, tạo dáng, bảo đảm mỹ thuật và an toàn cho sinh hoạt đô thị.

e) Tổ chức khảo sát, thực hiện đốn hạ, trồng thay thế do cây đốn hạ bị sâu bệnh, không có khả năng sống, cây lâu năm, già cỗi, có nguy cơ đổ ngã, không còn phát huy tác dụng cải thiện môi trường và không đảm bảo an toàn cho phương tiện và con người.

f) Khảo sát, lập kế hoạch chăm sóc đặc biệt đối với cây xanh cần bảo tồn, cây mang tính đặc trưng của thành phố, vùng địa lý, cây có chiều cao từ 15m trở lên.  

Điều 19. Khu vực bảo tồn
1. Phân loại công trình.

a) Công trình kiến trúc đã được xếp hạng hoặc đủ điều kiện xếp hạng di tích theo Luật Di sản Văn hóa, được lập hồ sơ di tích, liệt kê trong danh mục di tích của quốc gia hoặc cấp tỉnh và được bảo vệ theo Luật Di sản Văn hóa.

b) Công trình kiến trúc có những giá trị đặc thù về kiến trúc cần được giữ gìn, bảo tồn nhưng không đủ điều kiện xếp hạng di tích, cần được lập danh mục và quản lý bằng các quy định, quy chế quản lý kiến trúc.

2. Quy định chung.

a) Không tự tiện phá dỡ hoặc cải tạo không đúng cách các công trình kiến trúc có giá trị, nhằm bảo vệ tính xác thực nguyên bản và sự toàn vẹn của chúng.

b) Bất kỳ sự tác động nào đối với các công trình kiến trúc có giá trị đã được liệt kê cũng như việc xây dựng mới trong các khu vực có giá trị lịch sử đều phải được nghiên cứu xem xét kỹ lưỡng và được các cơ quan chức năng chấp thuận theo quy định.

c) Chủ sở hữu của các công trình kiến trúc có giá trị phải thực hiện các công tác duy tu bảo trì cần thiết để tránh làm cho công trình bị hư hại.

d) Đối với nhóm “Các công trình kiến trúc đã được xếp hạng hoặc đủ điều kiện xếp hạng di tích”.

-  Bất kỳ hành động can thiệp nào đối với công trình kiến trúc loại này cần tuân thủ nghiêm ngặt Luật Di sản Văn hóa và được xem xét kỹ trên cơ sở Hồ sơ xác lập di tích;

-  Tất cả các kế hoạch và bản vẽ thiết kế đối với khu vực bảo vệ I và II (căn cứ theo luật Di sản văn hóa) của di tích đều phải thông qua Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (đối với di tích cấp quốc gia) hay Sở Văn hóa thể thao và Du lịch (đối với di tích cấp thành phố) và Sở Xây dựng (ý kiến về quy hoạch- kiến trúc), và có thể cần được Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét chấp thuận; trường hợp cần thiết có thể tổ chức hội thảo chuyên gia.

e) Đối với nhóm “Các công trình kiến trúc có những giá trị đặc thù về kiến trúc cần được giữ gìn, bảo tồn nhưng không đủ điều kiện xếp hạng di tích”.

-  Các công trình kiến trúc loại này được liệt kê thành danh mục và vị trí, ranh giới, phạm vi bảo vệ từng công trình được xác định trong một bản đồ riêng hoặc trong quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết;

- Các nội dung, yêu cầu bảo tồn đối với các công trình kiến trúc loại này cần được xác định hoặc bổ sung vào quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị hay quy chế quản lý kiến trúc riêng;

-  Bất kỳ hành động can thiệp nào đối với công trình kiến trúc loại này cần đảm bảo phù hợp với các nội dung, yêu cầu bảo tồn được xác định ở trên;

- Trường hợp cơ quan quản lý quy hoạch kiến trúc tại địa phương nhận định công trình ngoài danh mục nhưng cần nghiên cứu bảo tồn thì báo cáo lấy ý kiến của Sở Xây dựng, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét quyết định bổ sung vào danh mục;

-  Đối với công trình ngoài danh mục nhưng có dấu hiệu cần nghiên cứu bảo tồn, Sở Xây dựng có thể xem xét tạm dừng có thời hạn việc xây dựng (sửa chữa, xây dựng mới) để chờ nghiên cứu cụ thể.

3. Quy định về kiến trúc.

a) Tường rào: bảo tồn cả tường rào của công trình theo nguyên bản. Nếu cần xây dựng mới (đối với công trình đã hư hỏng hoặc không có hàng rào thì chiều cao tối đa của hàng rào là 2,6m và độ rỗng đạt tối thiểu 75% đối với mặt đường). Hàng rào các ranh đất có thể xây đặc.

b) Màu sắc: màu sắc công trình kiến trúc phải phù hợp với phong cách của kiến trúc công trình và hài hòa với kiến trúc, cảnh quan của khu vực. Không sử dụng màu phản quang, màu sẫm và màu đậm như đen, đỏ, xanh hay vàng đậm. Khuyến khích sử dụng tối đa 03 màu sơn bên ngoài cho một công trình.

c) Vật liệu: Vật liệu xây dựng của công trình cần phù hợp với phong cách kiến trúc và hài hòa với kiến trúc và cảnh quan của khu vực. Khuyến khích sử dụng vật liệu xây dựng đẹp, bền có chất lượng cao, không bám bụi, chịu được các điều kiện khí hậu mưa nắng nhiều như đá tự nhiên, sơn đá, đá nhân tạo có bề mặt nhám, kính, nhôm cao cấp, đặc biệt đối với tầng trệt, các hành lang đông người sử dụng. Không sử dụng vật liệu phản quang, vật liệu có mầu sắc đậm hoặc sặc sỡ và phải hài hòa với cảnh quan kiến trúc các công trình kế cận.

d) Các hệ thống kỹ thuật: của công trình như máy lạnh, bể nước, máy năng lượng mặt trời, đường ống kỹ thuật cần được bố trí sao cho không được nhìn thấy từ các không gian công cộng.

4. Quy định về cảnh quan.

a) Quảng cáo, biển hiệu.

-  Không cho phép mọi hình thức quảng cáo trên hàng rào và công trình kiến trúc bảo tồn;

-  Cho phép gắn biển hiệu công trình trên hàng rào hoặc mặt tiền công trình với diện tích không quá 4m2. Biển hiệu công trình không được treo cao quá 4m. Hình thức biển hiệu phải được thiết kế phù hợp với hình thức kiến trúc của công trình.

b) Chiếu sáng công trình.

-  Được phép bố trí đèn chiếu sáng cổng, lối ra vào, chiếu sáng bảng hiệu, sân vườn;

-  Khuyến khích thiết kế lắp đặt chiếu sáng mỹ thuật công trình. Màu sắc chiếu sáng nhẹ nhàng, làm nổi bật chi tiết kiến trúc và hài hòa với không gian, cảnh quan và kiến trúc đô thị xung quanh;

-  Không được phép sử dụng đèn chiếu trực tiếp từ công trình ra vỉa hè và lòng đường gây ảnh hưởng đến người đang lưu thông và công trình kế cận.

c) Cây xanh, cảnh quan.

Khuyến khích tổ chức thảm cỏ, vườn hoa, hồ nước, tiểu cảnh, cây xanh trang trí trong sân vườn, cây xanh theo tường rào, của công trình. Hình thức cây xanh, sân vườn cần được thiết kế hài hòa với hình thức công trình kiến trúc.

Điều 20. Khu sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp
1. Định hướng phát triển.

Xây dựng các khu, cụm công nghiệp phù hợp với quy hoạch được duyệt với cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại, đặc biệt là hệ thống giao thông, gắn kết với hệ thống kho tàng, bến cảng, hệ thống các khu dân cư đô thị và thương mại dịch vụ. Đối với các KCN xây dựng mới phải đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật; hệ thống cấp điện bố trí ngầm.

2. Về tổ chức không gian.

a) Quy hoạch sử dụng đất: chức năng đất giữ theo quy hoạch đã được phê duyệt. 

b) Nhà ở: Trong ranh giới quy hoạch KCN không được bố trí nhà ở. Tuy nhiên, cần đảm bảo xây dựng nhà lưu trú cho công nhân đáp ứng được tối thiểu 50% số lượng công nhân trong các khu dân cư liền kề phục vụ khu công nghiệp hoặc trong các khu nhà lưu trú công nhân của địa phương.

c) Công trình công cộng: bố trí các công trình công cộng, dịch vụ tuân thủ theo quy hoạch chi tiết 1/500, các tiêu chuẩn quy định cho công trình công cộng.

3. Về kiến trúc.

a) Kiến trúc kho tàng, công nghiệp bảo đảm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn, an toàn phòng chống cháy nổ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; bảo đảm tốt thông thoáng và ánh sáng.

b) Nghiêm cấm xây dựng các công trình tranh tre, nứa lá, nhà ở, hàng quán tạm bợ trong khu vực quy hoạch công trình công nghiệp.

c) Bảo đảm khoảng cách ly đối với khu dân cư và các khu chức năng đô thị theo quy định.

4. Về cảnh quan, môi trường.

a) Phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và theo quy định hiện hành giữa khu công nghiệp và khu dân cư phải có dải cây xanh cách ly vệ sinh đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo tiêu chuẩn môi trường Việt Nam. Bãi chứa các phế liệu phải được rào chắn, có biện pháp xử lý các chất độc hại và đảm bảo khoảng cách ly.

b) Tận dụng các khoảng lùi công trình, sân bãi, hoa viên để trồng cây xanh thảm cỏ, gia tăng mảng xanh giúp cải thiện vi khí hậu, tăng cường cảnh quan trong môi trường công nghiệp.

c) Khuyến khích công trình có mật độ xây dựng thấp, khoảng lùi lớn với lộ giới để tổ chức cảnh quan cây xanh đường phố, cây xanh cảnh quan và cây xanh cách ly với các khu vực chức năng khác của đô thị.

d) Bảo đảm việc thiết kế, thi công hệ thống vỉa hè, các tiện ích đô thị trong khu công nghiệp phải đồng bộ, có đặc trưng riêng, hiện đại và thân thiện môi trường, đáp ứng tốt nhất cho các đối tượng người đi bộ đặc biệt là người già, trẻ em, người tàn tật.

5. Các công trình xây dựng trong khu công nghiệp.

a) Công trình được phép xây dựng.

-  Công trình công nghiệp, kho tàng, bến bãi (theo đúng ngành nghề quy định của từng khu hoặc cụm CN);

-  Công viên cây xanh, quảng trường;

-  Công trình hành chánh - dịch vụ;

-  Công trình phụ trợ khác;

-  Nhà để xe;

-  Khu xử lý chất thải;

-  Trạm PCCC.

b) Công trình được phép xây dựng có điều kiện (được cấp giấy phép quy hoạch trước khi cấp GPXD).

-  Công trình thương mại dịch vụ nhỏ;

-  Công trình thể dục thể thao;

-  Công trình y tế, văn hóa phục vụ công nhân.

c) Công trình có thể được phép xây dựng (công trình đặc thù, phải được sự chấp thuận của UBND TP).

-  Các công trình có quy mô theo quy định thuộc thẩm quyền của UBND Tỉnh;

-  Các công trình công nghiệp không có trong danh mục cho phép của từng khu công nghiệp;

-  Các công trình không nêu trong các khoản a,b,c sẽ được báo cáo Sở Xây dựng xem xét trước khi báo cáo UBND Tỉnh chấp thuận.

d) Công trình không được phép xây dựng.

-  Nhà ở riêng lẻ;

-  Công trình giáo dục;

-  Nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn.

Điều 21. Khu đất ở nông thôn giáp ranh nội, ngoại thành, làng xóm trong nội thành, nội thị.
1. Định hướng phát triển.

Phát triển các khu ở nông thôn có cơ sở hạ tầng đồng bộ, phù hợp quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng tăng của người dân nông thôn. Giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, tạo lập cảnh quan nông thôn mới hài hòa và có bản sắc. Kiến trúc nông thôn mới đáp ứng các yêu cầu hiện đại nhưng vẫn gìn giữ và phát huy những giá trị kiến trúc nông thôn truyền thống Việt Nam nói chung và nam trung bộ nói riêng.

2. Về tổ chức không gian.

a) Tổ chức không gian khu ở nông thôn phù hợp quy hoạch các điểm dân cư nông thôn được phê duyệt đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, tiết kiệm và khai thác hiệu quả đất đai, đáp ứng các nhu cầu phục vụ đời sống dân sinh, sản xuất nông nghiệp hàng hoá, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn xã.

b) Phối hợp chặt chẽ với các quy hoạch chuyên ngành, dự án khác có liên quan đã được phê duyệt hoặc đang triển khai trên địa bàn xã (như: sản xuất, thuỷ lợi, giao thông ...).

c) Sử dụng đất xây dựng hiện có, hạn chế việc mở rộng khu dân cư trên đất nông nghiệp, đặc biệt đất sản xuất nông nghiệp năng suất cao.

3. Về kiến trúc.

a) Nghiêm cấm việc xây dựng nhà ở ven các trục đường giao thông trái với quy hoạch khu dân cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

b) Không khuyến khích xây dựng các công trình nhà ở nông thôn có mật độ xây dựng cao, nhà cao tầng, nhà ống, nhà liền kề kiểu nhà phố trong khu vực làng xóm cũ. Tại các khu ở mới cho phép diện tích/hộ có thể linh hoạt hơn, nhưng mật độ xây dựng không được quá cao.

c) Căn cứ vào yếu tố khí hậu để chọn giải pháp bố cục mặt bằng, hướng nhà thích hợp; Đối với các khu đất ở chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, khuyến khích xây dựng các mẫu nhà phù hợp, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động của thiên tai.

d) Bố cục các hạng mục công trình trong khuôn viên đất ở phải thuận tiện cho sinh hoạt, sản xuất của hộ gia đình và đảm bảo vệ sinh môi trường, phù hợp với phong tục, tập quán văn hoá - xã hội, truyền thống xây dựng.

e) Những điểm dân cư gần đường giao thông lớn hoặc ở khu vực ven đô có thể xây dựng nhà vườn, nhà liên kế (chia lô) để thay thế cho nhà ở nông thôn truyền thống nhưng tổ chức không gian phải đảm bảo yêu cầu tổ chức hạ tầng kỹ thuật về lâu dài, đảm bảo vệ sinh môi trường khu ở và phù hợp với cảnh quan kiến trúc nông thôn trong khu vực.

f) Công trình xây dựng mới cần đảm bảo gìn giữ và phát huy truyền thống văn hoá địa phương, hài hoà với cảnh quan khu vực; Duy trì các nhà vườn nông thôn có giá trị đặc trưng kiến trúc truyền thống, hạn chế chia tách các khu đất hiện hữu thành những khu đất nhỏ hơn.

g) Quy định nội dung sử dụng vật liệu xây dựng một cách hợp lý. Khuyến khích dùng vật liệu địa phương, vật liệu thân thiện với môi trường. Không dùng vật liệu có màu quá đậm và có độ phản quang lớn.

4. Về cảnh quan, môi trường.

a) Các hộ gia đình phải xây dựng bể xí tự hoại hoặc bán tự hoại. Trường hợp không thể thiết kế bể xí tự hoại hoặc bán tự hoại thì sử dụng hố xí hai ngăn nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường.

b) Khoảng cách từ khu nhà ở (chỉ có chức năng ở) tới các khu chăn nuôi, sản xuất tiểu thủ công nghiệp phải đảm bảo khoảng cách >200m. Nếu nhà ở kết hợp với sản xuất hoặc làm nghề phụ thì chỉ áp dụng cho các loại hình ít gây tác động xấu đến môi trường khu ở.

c) Chuồng trại chăn nuôi gia súc - gia cầm trong khuôn viên lô đất hộ gia đình (nếu có) phải đặt cách xa nhà ở và đường đi chung ít nhất 5m, cuối hướng gió và phải có hố chứa phân, rác, thoát nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường. Không được xả phân trực tiếp xuống hồ, ao. Khuyến khích di chuyển hệ thống chuồng trại chăn nuôi ra khỏi khu dân cư; khuyến khích các hộ chăn nuôi xây dựng bể biogas.

d) Rác và nước thải phải được thu gom và xử lý trước khi thải ra khuôn viên ở của hộ gia đình.

e) Khuyến khích di dời các nghĩa trang gia tộc trong các khu dân cư sang các khu nghĩa trang tập trung của Tỉnh.

f) Hạn chế việc khoan giếng, sử dụng nguồn nước ngầm ảnh hưởng xấu đến tài nguyên môi trường. Khuyến khích các hộ dân cư sử dụng nước sạch của hệ thống cấp nước sạch thành phố.

g) Hạn chế các loại vật liệu khó phân hủy, các hóa chất, mỹ phẩm gây tổn hại sức khỏe, ảnh hưởng đến môi trường.

h) Cần thực hiện ngay việc lập quy hoạch cải tạo, chỉnh trang các khu ở cũ (khu vực nông thôn truyền thống trước đây), trong đó hạn chế san lấp sông rạch, khống chế chỉ giới xây dựng, không cho các hộ xây dựng công trình ra sát mép đường giao thông.

i) Quy hoạch mới các khu đất ở mới trên cơ sở kết nối cảnh quan đồng thời với kết nối hệ thống giao thông, cấp thoát nước với khu ở cũ. Hình thành khu vực hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu của cộng đồng dân cư tại khu vực.

j) Khuyến khích xây dựng tường rào thoáng, tường rào bằng cây xanh tại một số tuyến đường chính trong xã.

k) Khuyến khích khôi phục, tạo dựng một số không gian công cộng tại ngã ba, ngã tư.

l) Quy hoạch một số không gian, cảnh quan điển hình của từng địa phương. Khuyến khích trồng cây bóng mát truyền thống, có tính đặc trưng tạo bản sắc riêng cho từng vùng.

m) Có diện tích thỏa đáng và tạo dựng cảnh quan (sân chơi, cây xanh, hồ nước); Bảo quản, chăm sóc các cây cổ thụ lâu năm hiện có.

5. Các công trình xây dựng trong khu đất ở nông thôn.

a) Các quy định cụ thể cho từng loại công trình, được quy định ở Chương 3 và theo giấy phép quy hoạch (nếu có yêu cầu).

b) Những công trình được cấp phép xây dựng: nhà ở riêng lẻ nông thôn được cấp giấy phép xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

-  Nhà ở phù hợp với quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới) được Ủy ban nhân dân cấp Thành phố phê duyệt;

-  Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp giấy phép xây dựng phải: Tuân thủ các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cầu về: Giới hạn tĩnh không, độ thông thuỷ, bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phòng cháy chữa cháy (viết tắt là PCCC), hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;

-  Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250m2, dưới 3 tầng và không nằm trong khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa thì chủ đầu tư được tự tổ chức thiết kế xây dựng và tự chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận;

-  Đối với công trình ở khu vực chưa có quy hoạch điểm dân cư nông thôn được duyệt, thì phải phù hợp với quy định của Ủy ban nhân dân cấp Thành phố về quản lý trật tự xây dựng.

c) Những công trình được phép xây dựng có điều kiện: Nhà ở riêng lẻ nông thôn được cấp giấy phép xây dựng tạm khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

-  Nằm trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới) được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

-  Phù hợp với mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư;

-  Đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận và các yêu cầu về: Môi trường, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;

-  Phù hợp với quy mô công trình và thời gian thực hiện quy hoạch xây dựng do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định;

-  Chủ đầu tư phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng tạm hết hạn và không yêu cầu bồi thường đối với phần công trình phát sinh sau khi quy hoạch được công bố. Trường hợp không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình.

d) Những công trình được phép xây dựng: (không xin phép xây dựng).

-  Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kiến trúc các mặt ngoài, kết cấu chịu lực, công năng sử dụng và an toàn công trình;

-  Nhà ở riêng lẻ tại vùng sâu, vùng xa thuộc khu vực chưa có quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 22. Khu nông nghiệp

1. Định hướng phát triển.

Khu nông nghiệp được quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao; đóng góp có hiệu quả vào tiến trình phát triển chung của thành phố; nhằm công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố.

Khu nông nghiệp đô thị còn thực hiện chức năng phát triển mảng xanh, đẹp, hài hoà, thân thiện với môi trường.

2. Về tổ chức không gian, cảnh quan.

a) Đường ngõ thôn, đường từ xã, phường ra cánh đồng phải đáp ứng yêu cầu phục vụ cho cơ giới hóa nông nghiệp, sử dụng các phương tiện giao thông cơ giới nhẹ hoặc phương tiện giao thông thô sơ, chiều rộng tối thiểu 1 làn xe dành cho cơ giới: ≥ 3,5m/làn xe.

b) Kết hợp với mạng lưới quy hoạch thuỷ nông, quy hoạch dân cư và các công trình xây dựng hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

c) Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang chức năng đất khác phải có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ; đối với các khu đất nông nghiệp khác, năng suất thấp cần định hướng chuyển đổi sang chức năng sử dụng đất khác mang hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với các quy hoạch đã duyệt.

d) Sử dụng hợp lý đất đai (sản xuất lúa đặc sản, hoa màu, cây ăn quả), chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phù hợp với tình hình phát triển kinh tế tại địa phương.

e) Khuyến khích hình thành các trang trại chăn nuôi hoặc khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung có quy mô lớn dưới hình thức trang trại gia đình hoặc trang trại hợp doanh. Khoảng cách ly vệ sinh giữa trại chăn nuôi tập trung với khu ở tối thiểu phải lớn hơn 200m.

f) Khu sản xuất tập trung phải bố trí ở cuối hướng gió chủ đạo, cuối nguồn nước đối với khu dân cư tập trung. Đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh phù hợp với đặc điểm, quy mô và mức độ độc hại của công trình sản xuất như quy định hiện hành. 

g) Chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch hiệu quả cao, an toàn vệ sinh dịch bệnh, ứng dụng kỹ thuật cao.

h) Hạn chế tình trạng sử dụng hóa chất trong các khu nông nghiệp như phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật một cách tràn lan và không có kiểm soát, gây ô nhiễm nguồn nước và không khí.

i) Các xe chở nông sản từ khu nông nghiệp sang các khu dân cư hay các chức năng khác phải đảm bảo an toàn, tránh kẹt xe, khói bụi.

j) Diện tích quy hoạch đất nông nghiệp đến năm 2020 

(Kèm theo phụ lục số 6)

3. Kiến trúc.

a) Các công trình phục vụ sản xuất như kho nông sản, kho giống lúa, ngô, kho phân hoá học và thuốc trừ sâu, kho nông cụ vật tư, trạm xay xát, xưởng sửa chữa cơ khí nông cụ,... phải bố trí liên hệ thuận tiện với đường giao thông nội đồng. Khoảng cách từ các kho phân hoá học đến khu ở lớn hơn 100m.

b) Diện tích khu đất xây dựng cho một số công trình phục vụ sản xuất được quy định như sau:

- Sân thu hoạch: 35-45m2/ha canh tác;

- Kho thóc: 2 - 3m2/ tấn thóc;

- Kho giống lúa: 1 - 1,5m2/ha;

- Kho phân hoá học: 0,5 - 1m2/ha canh tác;

- Trạm thú y xã, phường: 440- 500m2.

c) Diện tích đất xây dựng các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung tham khảo quy định trong TCVN 4454-1987.

4. Công trình xây dựng trong khu nông nghiệp.

a) Các quy định cụ thể cho từng loại công trình (công cộng, nhà ở nông thôn, thủy lợi, giao thông,…), được quy định tại chương III.

b) Những công trình được cấp phép xây dựng.

- Trạm thủy nông, trạm bơm tưới tiêu;

- Chòi canh;

- Trạm biến áp phục vụ nông nghiệp.

c) Những công trình được phép xây dựng có điều kiện.

- Nhà kho, nhà xưởng chế biến nông sản;

- Khu thu gom rác thải thực vật;

- Nhà để xe cơ giới.

d) Những công trình không được phép xây dựng.

- Tất cả các công trình không có trong mục a,b của điều này.

Điều 23. Khu dự trữ phát triển, an ninh quốc phòng

1. Công trình phục vụ an ninh, quốc phòng trong đô thị khi thay đổi chức năng, mục đích sử dụng phải được cấp có thẩm quyền cho phép; việc xây dựng không được làm ảnh hưởng đến an toàn và cảnh quan, môi trường đô thị.

2. Xác định cụ thể mục đích sử dụng, diện tích, ranh giới cho từng đơn vị.
3. Điều chỉnh qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho từng đơn vị trong từng thời kỳ phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Điều 24. Quy định đối với các trục đường, tuyến phố chính

1. Định hướng phát triển.
Phát triển các trục đường, tuyến phố chính đáp ứng yêu cầu của đô thị, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và khu quy hoạch chi tiết, hướng tới việc xây dựng tuyến phố văn minh theo các tiêu chí xây dựng tuyến phố văn minh trên địa bàn thành phố Phan Rang  - Tháp Chàm. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ, ưu tiên kết nối tốt với các hệ thống giao thông công cộng, tạo không gian đi bộ, kết nối với các khu vực chức năng đô thị kế cận. Các công trình trên trục đường, tuyến phố chính có kiến trúc mới, hiện đại, có chất lượng thiết kế tốt và thân thiện môi trường; cảnh quan hài hòa với điều kiện tự nhiên từng khu vực, tạo lập được đặc trưng riêng của từng khu vực đô thị.

Các trục đường yêu cầu phải lập thiết kế đô thị và xây dựng tuyến phố văn minh bao gồm: Tuyến đường Thống Nhất, 16 tháng 4, 21 tháng 8, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Hải Thượng Lãn Ông, Yên Ninh…
2. Về tổ chức không gian đô thị.

Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ, ưu tiên kết nối tốt với các hệ thống giao thông công cộng, tạo không gian đi bộ, kết nối với các khu vực chức năng đô thị kế cận. Đối với những trục đường chính khi thực hiện phải hạ ngầm công trình hạ tầng kỹ thuật.

3. Về kiến trúc đô thị.

a) Tổ chức các công trình kiến trúc điểm nhấn, vị trí phù hợp tạo điểm nhìn thuận lợi, kiến trúc đẹp kết hợp với không gian công cộng, đi bộ thuận tiện.

b) Khuyến khích các công trình có thiết kế kiến trúc trúc hiện đại, phát huy các giá trị truyền thống, phù hợp với điều kiện cảnh quan và không gian đô thị môi trường tự nhiên và tập quán văn hóa. Không xây dựng các công trình kiến trúc theo hướng nhại cổ kiểu kiến trúc cổ điển Pháp - Châu Âu.

c) Nghiêm cấm xây dựng các công trình tranh tre, nứa lá, nhà ở, hàng quán tạm bợ trong các trục đường, tuyến phố chính.

4. Về cảnh quan đô thị.

a) Tạo lập cảnh quan khang trang, đồng bộ, hiện đại, xanh và hài hòa với môi trường, cảnh quan của từng khu vực.

b) Bảo vệ nghiêm khu vực cây xanh cảnh quan. Trồng và chăm sóc chu đáo cây xanh đường phố kết hợp cây xanh trên các quảng trường và không gian mở cho cộng đồng để tạo lập đặc trưng cho các trục đường, tuyến phố chính.

c) Bảo đảm việc thiết kế, thi công hệ thống vỉa hè, các tiện ích đô thị trên các tuyến phố phải đồng bộ, có đặc trưng riêng, hiện đại và thân thiện môi trường, đáp ứng tốt nhất cho các đối tượng người đi bộ đặc biệt là người già, trẻ em, người tàn tật.

CHƯƠNG III

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC
Mục 1

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH
Điều 25. Các ưu đãi về hệ số sử dụng đất

1. Nguyên tắc áp dụng.

a) Nhằm khuyến khích các dự án đầu tư phát triển theo các định hướng chung của thành phố, áp dụng biện pháp ưu đãi về hệ số sử dụng đất như quy định sau đây:

-  Các công trình ngoài khu vực trung tâm hiện hữu trên địa bàn thành phố thì áp dụng quy định này.

-  Các nội dung đề nghị ưu đãi phải thể hiện rõ trong hồ sơ bản vẽ xin cấp phép xây dựng, giấy phép quy hoạch hoặc quy hoạch chi tiết - bản vẽ thỏa thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình cùng với thuyết minh giải pháp thiết kế.

-  Mọi trường hợp ưu đãi hệ số sử dụng đất đều phải có ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Quy định ưu đãi về hệ số sử dụng đất được áp dụng cho các trường hợp sau:

-  Công trình kiến trúc bố trí không gian mở cho cộng đồng;

-  Công trình kiến trúc kết nối với giao thông công cộng;

-  Công trình tạo cảnh quan đô thị;

-  Công trình thân thiện với môi trường.

2. Các khu vực áp dụng ưu đãi.

Các ưu đãi về hệ số sử dụng đất chỉ áp dụng cho các công trình cao tầng (trên 9 tầng) và thương mại dịch vụ tại các khu vực sau:

-  Công trình trong các khu trung tâm khu vực của Thành phố được xác định trong Quy hoạch chung thành phố;

-  Công trình trong các khu trung tâm cấp phường, được áp dụng tối đa 75% các chỉ tiêu ưu đãi;

-  Công trình trên các trục đường thương mại dịch vụ có lộ giới trên 30m, được áp dụng được áp dụng tối đa 50% các chỉ tiêu ưu đãi.

3. Không áp dụng ưu đãi cho các loại công trình sau:

a) Nhà ở riêng lẻ.

b) Nhà ở cao tầng.

c) Công trình công cộng: y tế, giáo dục, văn hóa, hành chính, thể dục thể thao.

d) Công trình bảo tồn.

e) Công trình công nghiệp, kho tàng, trạm xăng dầu.

f) Đối với công trình đa chức năng có nhà ở, hệ số tăng thêm không được áp dụng cho phần nhà ở, không được gia tăng quy mô dân số thiết kế.

g) Công trình trong những khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 và thiết kế đô thị riêng.

4. Ưu đãi bố trí không gian mở.

a) Không gian mở là khu vực không xây dựng công trình trên mặt đất, dành để bố trí quảng trường kết hợp vườn hoa, thảm cỏ, tượng đài cùng các tiện ích đô thị. Không gian mở phải bảo đảm cho mọi người đi bộ tiếp cận dễ dàng, suốt ngày, bảo đảm trật tự, vệ sinh đô thị. Không gian mở phải được bố trí tiếp giáp với tuyến đường chính của khu đất và tiếp xúc với mặt đường không dưới 30% mặt tiền khu đất.

b) Khi một dự án, công trình xây dựng bố trí không gian mở với quy mô từ 30% diện tích đất trở lên thì hệ số sử dụng đất có thể được tăng lên theo cách tính sau:

-  HSSDĐ quy định (V) + 1,0;

-  Hoặc 0,25V, tùy hệ số nào thấp hơn.

5. Ưu đãi kết nối giao thông công cộng.

a) Kết nối giao thông công cộng là các biện pháp về quy hoạch và thiết kế kiến trúc công trình nhằm tạo điều kiện để người sử dụng công trình dễ dàng tiếp cận các phương tiện giao thông công cộng và ngược lại. Yêu cầu cụ thể bao gồm:

Bố trí bến xe buýt trước công trình (có văn bản thỏa thuận của Sở Giao thông vận tải và công ty xe buýt). 

b) Khi một dự án, công trình xây dựng đáp ứng các nội dung trên thì có thể được gia tăng HSSDĐ theo cách tính sau:

-  HSSDĐ (V) + 1,0;

-  Hoặc 0,25V, tùy hệ số nào thấp hơn.

6. Ưu đãi bảo tồn công trình di tích kiến trúc, cảnh quan đô thị.

a) Bảo tồn di tích kiến trúc cảnh quan đô thị là giải pháp quy hoạch, thiết kế công trình kèm theo kế hoạch đầu tư nhằm trùng tu, tôn tạo công trình kiến trúc, cảnh quan đô thị trong khuôn viên của dự án (có văn bản thỏa thuận của cơ quan có chức năng và Sở văn hóa - Thể thao - Du lịch).

b) Khi một dự án, công trình đáp ứng các nội dung trên thì có thể được gia tăng HSSDĐ cho công trình xây dựng mới trong khuôn viên dự án đó như sau:

-  HSSDĐ (V) + 1,0;

-  Hoặc 0,25V, tùy hệ số nào thấp hơn.

7. Ưu đãi thiết kế thân thiện với môi trường.

a) Thiết kế thân thiện môi trường là các giải pháp khả thi về quy hoạch, kiến trúc và kỹ thuật hạ tầng công trình nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, tiết kiệm năng lượng…Công trình thiết kế cần có văn bản của các cơ quan, tổ chức có liên quan chứng nhận các giải pháp thiết kế đó và đề nghị được triển khai áp dụng.

b) Khi một dự án, công trình đáp ứng các nội dung trên thì có thể được gia tăng HSSDĐ cho công trình xây dựng mới trong khuôn viên dự án đó như sau:

-  HSSDĐ (V) + 1,0;

-  Hoặc 0,25V, tùy hệ số nào thấp hơn.

8. Ưu đãi đầu tư chỉnh trang đô thị.

a) Chỉnh trang đô thị trong quy định này là các dự án, công trình có kết hợp di dời, giải tỏa các khu vực đô thị không đủ tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị lộn xộn… Một dự án được xem là “chỉnh trang đô thị” khi có quy mô từ 1.000m2 trở lên chiếm ít nhất 50% diện tích khu vực khuyến khích cải tạo chỉnh trang đô thị.

b) Khi một dự án, công trình đáp ứng các nội dung trên thì có thể được gia tăng HSSDĐ cho công trình xây dựng mới trong khuôn viên dự án đó như sau:

-  HSSDĐ quy định (V) + 2,0;

-  Hoặc 0, 5V, tùy hệ số nào thấp hơn.

Mục 2

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ KIẾN TRÚC NHÀ Ở

Điều 26.  Quy định chung về hình thức kiến trúc và cảnh quan đối với công trình nhà ở.

1. Quy định hình thức kiến trúc công trình.

a) Tường rào: (nếu có) cao tối đa 2m. Tường rào phía giáp các tuyến đường phải bảo đảm độ rỗng tối thiểu 70%, phần tường đặc cao không quá 0,6m. Tường rào giáp các ranh đất lân cận được phép xây đặc. Màu sắc, vật liệu xây dựng của hàng rào cần hài hòa với công trình kiến trúc chính và với các hàng rào lân cận. Khuyến khích trồng cây xanh làm hàng rào. 

b) Màu sắc: màu sắc công trình phải phù hợp với kiến trúc, cảnh quan của khu vực. Không sử dụng màu phản quang, màu sẫm và màu đậm như đen, đỏ, xanh hay vàng đậm. Khuyến khích sử dụng tối đa 03 màu sơn bên ngoài cho một công trình. Không sử dụng màu nóng, màu có độ tương phản cao hoặc màu tối sẫm làm màu chủ đạo bên ngoài công trình. 

c) Vật liệu: vật liệu xây dựng của công trình cần phù hợp với phong cách kiến trúc và hài hòa với kiến trúc và cảnh quan của khu vực. Không sử dụng vật liệu phản quang, vật liệu có màu sắc đậm hoặc sặc sỡ và phải hài hòa với cảnh quan kiến trúc các công trình kế cận. Khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.

d) Chi tiết trang trí: Mặt ngoài công trình (mặt tiền, mặt bên) phải có kiến trúc phù hợp và hài hòa với kiến trúc hiện có chung quanh. 

e) Công trình tạm: Không được phép xây dựng công trình tranh tre, nứa lá, vách tôn.

f) Các hệ thống kỹ thuật: của công trình như máy lạnh, bể nước, máy năng lượng mặt trời, đường ống kỹ thuật cần được bố trí sao cho không được nhìn thấy từ các không gian công cộng.

g) Tầng hầm:

-  Ram dốc của lối vào tầng hầm lùi so với ranh lộ giới tối thiểu là 3m để đảm bảo an toàn khi ra vào;

-  Đối với công trình xây dựng cách ranh lộ giới dưới 6m, cao độ sàn tầng trệt đối với công trình có tầng hầm không vượt quá 1,4m so với cao độ vỉa hè. Đối với công trình xây dựng cách ranh lộ giới trên 6m, cao độ sàn tầng trệt đối với công trình có tầng hầm không vượt quá 2,5m so với cao độ vỉa hè;

h) Các công trình không được phép thiết kế, lắp đặt ống, mương xả nước mưa, nước rửa sân, nước thải sinh hoạt các loại ra vỉa hè và các tuyến đường công cộng; không được phép xây dựng và lắp đặt ram dốc, cánh cổng mở lấn ra vỉa hè công cộng.

i) Mái đua che nắng: Khuyến khích các công trình được phép xây dựng không có khoảng lùi so với lộ giới được xây dựng mái đua che nắng trên các trục đường thương mại dịch vụ có vỉa hè rộng trên 3m. Độ vươn của mái đua phải bằng đúng 2m tính từ lộ giới tuyến đường, chiều cao cách mặt vỉa hè 3,6m. Kết cấu mái đua che nắng phải bảo đảm bền vững và an toàn.

2. Quy định về cảnh quan.

a) Quảng cáo, biển hiệu, biển báo.

-  Trên hàng rào của công trình nhà ở không cho phép mọi hình thức quảng cáo, chỉ được phép treo biển số nhà. Diện tích biển số nhà không vượt quá 0,2m2;
-  Bảng quảng cáo tại mặt tiền nhà và tại hông tường nhà:

Tại mặt tiền nhà:

+ Đối với các công trình riêng lẻ: mỗi tầng chỉ đặt một bảng quảng cáo, chiều cao tối đa là 1,5m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền ngôi nhà, diện tích tối đa là 30m2; khoảng cách giữa hai bảng quảng cáo tại các tầng liền kề tối thiểu là 01m.

+ Đối với các căn hộ chung cư: diện tích bảng tối đa là 30m2 nhưng không được vượt quá 1/3 diện tích mặt căn hộ; chiều cao tối đa là 1,5m; trường hợp có ban công thì chiều cao bảng quảng cáo không được vượt quá chiều cao của ban công.

+ Tại các nhà cao tầng thì không được đặt bảng quảng cáo vượt quá tầng thứ 10.

Tại hông tường nhà: (bao gồm cả bảng quảng cáo lắp đặt vào hông tường và thể hiện trực tiếp lên tường nhà)

+ Diện tích dưới 40m2.

+ Khoảng cách tối thiểu giữa hai bảng quảng cáo là 01m;

+  Không cho phép xây dựng trụ quảng cáo độc lập trong khuôn viên đất ở 

-  Đối với các công trình biệt thự sử dụng làm trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, được phép lắp đặt biển hiệu trên hàng rào hoặc trên cổng với diện tích không quá 2m2;

-  Không cho phép bất kỳ hình thức quảng cáo nào trên kiến trúc công trình biệt thự và trên khối nhà ở của công trình kiến trúc chung cư cao tầng;

-  Cho phép quảng cáo trên khối bệ thương mại, dịch vụ của công trình chung cư. Tổng diện tích quảng cáo trên khối bệ không quá 20m2. Các bảng quảng cáo không được vượt quá chiều cao khối bệ và không vượt quá cao độ 12m. Các bảng quảng cáo không được phép che khuất cửa sổ, lối thoát hiểm, PCCC, lối đi bộ, không được phép nhô ra hơn 60cm đối với mặt ngoài công trình, chiều dày của phần nhô ra không quà 20cm;

b) Chiếu sáng công trình.

-  Được phép bố trí đèn chiếu sáng cổng, lối ra vào, lối xuống hầm; chiếu sáng trang trí công trình, chiếu sáng bảng quảng cáo. Màu sắc ánh sáng ấm, diụ;

-  Không được sử dụng các loại đèn nhấp nháy, đèn có cường độ ánh sáng mạnh, đèn laser, đèn chiếu trực tiếp từ công trình ra vỉa hè và lòng đường gây ảnh hưởng đến người đang lưu thông và nhà kế cận.

c) Cây xanh cảnh quan.
-  Cây xanh cảnh quan: Khu vực nhà ở ven kênh mương khuyến khích lựa chọn các loại cây có chức năng giữ đất, lọc nước giảm ô nhiễm, chống xói mòn hoặc lũ lụt làm sạt lở bờ.

-  Công trình phụ: bố trí sau nhà hoặc có giải pháp che chắn bằng cây xanh, giàn hoa v.v...

-  Khuyến khích trồng cây xanh trong khuôn viên, bố trí cây xanh trên ban công, lô gia và sân thượng công trình. Khuyến khích trồng canh xanh trang trí trên tường rào, cổng.

-  Khuyến khích bố trí các tiện ích đô thị nhỏ trong khuôn viên chung cư cao tầng như ghế đá, sọt rác, vòi nước rửa tay tại sân vườn công cộng.

Điều 27. Quy định quản lý kiến trúc nhà ở riêng lẻ trong khu đô thị hiện hữu

1. Các loại công trình nhà ở riêng lẻ.
a) Nhà ở riêng lẻ trong tuyến phố chính.
b) Nhà ở riêng lẻ trong tuyến hẻm.
c) Nhà ở riêng lẻ có sân vườn.

2. Quy định quản lý kiến trúc.

-  Các loại công trình, nhà ở riêng lẻ do dân tự xây dựng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, và mục tiêu đầu tư;
-  Tuân thủ các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và chỉ giới xây dựng lùi(nếu có); đảm bảo an toàn công trình, công trình lân cận và các yêu cầu về: Giới hạn tĩnh không, độ thông thủy, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; 

-  Mật độ xây dựng tối đa của lô đất xây dựng: 
	Diện tích lô đất (m2/căn nhà)
	≤50
	75
	100
	200
	300
	500
	≥1.000

	Mật độ xây dựng tối đa (%)
	100
	90
	80
	70
	60
	50
	40


-  Độ vươn ban công của ngôi nhà so với bề rộng mặt đường: 
	Chiều rộng lộ giới (m)
	Độ vươn ra tối đa Amax (m)

	Dưới 7m
	0

	7(12
	0,9

	>12(15
	1,2

	>15
	1,4


-  Cao độ nền nhà:

+ Cao độ nền nhà là +0.3m so với mặt vỉa hè;
+ Cao độ nền nhà là +0.45m so với mặt đường;
+ Tại các góc giao lộ, mặt tiền ngôi nhà hoặc tường rào phải được cắt vát để đảm bảo tầm nhìn, bán kính cua theo quy định. Kích thước cắt vát tuân thủ theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam;
+ Quy định một số chỉ tiêu kiến trúc cho từng tuyến đường (xem phụ lục 1).

-  Tầng cao xây dựng công trình:

+ Đường có lộ giới L<7m, tầng cao tối đa là 3 tầng;

+ Đường có lộ giới 7m≤L≤12m tầng cao tối đa là 6 tầng; 

+ Đường có lộ giới 12m<L≤15m tầng cao tối đa là 7 tầng; 

+ Đường có lộ giới 15m<L tầng cao tối đa là 8 tầng. 

Thửa đất sau khi thực hiện quy hoạch chỉnh trang đô thị mà diện tích lô đất còn lại nhỏ hơn 15m2 và có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3m thì không được cấp phép xây dựng;

Thửa đất sau khi thực hiện quy hoạch chỉnh trang đô thị mà diện tích lô đất còn lại từ 15m2 đến nhỏ hơn 40m2 và có chiều rộng mặt tiền từ 3m trở lên hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên thì được phép xây dựng không quá 2 tầng;

Thửa đất có chiều rộng mặt tiền ≥ 3m. Diện tích từ 40m2 trở lên. Tầng cao tối đa là 4 tầng

Thửa đất có chiều rộng mặt tiền ≥ 4m. Diện tích từ 70m2 trở lên. Tầng cao tối đa là 5 tầng

Thửa đất có chiều rộng mặt tiền ≥ 5m. Diện tích từ 90m2 trở lên. Tầng cao tối đa là 6 tầng

Thửa đất có chiều rộng mặt tiền ≥ 6m. Diện tích từ 120m2 trở lên. Tầng cao tối đa là 7 tầng

Thửa đất có chiều rộng mặt tiền ≥ 6.6m. Diện tích từ 150m2 trở lên. Tầng cao tối đa là 8 tầng

-  Khoảng lùi của các công trình so với lộ giới đường quy hoạch được quy định tùy thuộc vào tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc, chiều cao công trình và chiều rộng của lộ giới, nhưng khoảng lùi tối thiểu phải thỏa mãn quy định; 

	                       Chiều cao xây dựng                                              công trình (m)

Lộ giới 

đường tiếp 

giáp với lô đất xây dựng 

công trình (m)
	≤16
	19
	22
	25
	( 28

	< 19
	0
	0
	3
	4
	6

	19 ( < 22
	0
	0
	0
	3
	6

	22 ( < 25
	0
	0
	0
	0
	6

	( 25
	0
	0
	0
	0
	6


-  Nghiêm cấm việc lấn chiếm đất công, đất công trình giao thông để xây dựng nhà ở và các công trình khác;

-  Khuyến khích chủ nhà thực hiện chế độ giám sát thi công xây dựng nhà ở.

3. Đối với nhà dân đã xây dựng (nhà tạm, nhà bán kiên cố).

-  Nghiêm cấm việc xây dựng cơi nới, cải tạo, sửa chữa dưới mọi hình thức nếu không phù hợp với quy hoạch được duyệt;

-  Được phép sửa chữa, cảo tạo nhà tạm, nhà bán kiên cố khi có sự đồng ý của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, nhưng không được phép cơi nới dưới bất kỳ hình thức nào;

-  Khuyến khích người dân xây dựng mới nhưng phù hợp với quy hoạch đã phê duyệt. 

4. Quy định đối với công trình xây dựng xen cấy vào các công trình cũ.

-  Công trình xây dựng mới xen cấy vào các công trình cũ phải đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo đảm vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng bất lợi tới các công trình liền kề, lân cận như: không gây sụp lún, nghiêng, nứt, sụp đổ, thấm dột; 

-  Để bảo đảm an toàn cho các công trình liền kề cũng như làm cơ sở để giải quyết tranh chấp phát sinh nếu có giữa chủ nhà và với các chủ công trình này, trước khi phá dỡ công trình cũ hoặc trước khi thi công xây dựng nhà ở, chủ nhà cần chủ động phối hợp với các chủ công trình liền kề kiểm tra hiện trạng các công trình liền kề. Chủ nhà có thể tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp thực hiện việc này;
-  Nội dung kiểm tra hiện trạng công trình liền kề bao gồm: tình trạng lún, nghiêng, nứt, thấm dột và các biểu hiện bất thường khác của công trình liền kề. Kết quả kiểm tra hiện trạng được thể hiện bằng văn bản hoặc bằng ảnh, bằng phim. Khi cần thiết, tiến hành đo đạc và đánh dấu các biểu hiện hư hỏng trên bề mặt công trình để có cơ sở theo dõi;
-  Khi dự kiến các công trình lân cận có thể bị hư hại do việc xây dựng nhà ở gây nên, chủ nhà cần chủ động kiểm tra hiện trạng các công trình lân cận;
-  Chủ nhà có thể thỏa thuận với các chủ công trình liền kề, lân cận để họ tự kiểm tra hiện trạng công trình của mình;
-  Kết quả kiểm tra hiện trạng phải được sự thống nhất giữa chủ nhà với các chủ các công trình liền kề có sự chứng kiến của đại diện Ủy ban nhân dân cấp phường, xã hoặc của đại diện tổ dân phố khi cần thiết;
-  Trường hợp các chủ công trình liền kề, lân cận không cho kiểm tra hiện trạng công trình thì chủ nhà cần báo cáo Ủy ban nhân dân cấp phường, xã hoặc đại diện tổ dân phố để yêu cầu các chủ công trình này phối hợp với chủ nhà để kiểm tra. Nếu các chủ công trình liền kề, lân cận vẫn không hợp tác kiểm tra thì chủ nhà vẫn thực hiện việc thiết kế, thi công xây dựng nhà ở. Mọi chứng cứ về hư hỏng công trình liền kề, lân cận do chủ các công trình này đưa ra khi không có sự thống nhất với chủ nhà sẽ không được công nhận khi có tranh chấp xảy ra, nếu có;
-  Tùy theo quy mô nhà ở mà việc lập thiết kế có thể do cá nhân, tổ chức được quy định theo quy định hiện hành. 
-  Trong trường nhà mới xen cấy vào nhà cũ có tường, mái chung với nhà bên cạnh: 

+ Trước hết hai bên cần xem lại giấy chủ quyền công nhận tường chung là chủ sở hữu của bên nào. Nếu đã xác định được chủ sở hữu, thì bên chủ sở hữu tường có thể thông báo và yêu cầu nhà bên cạnh xây lại tường riêng, móng riêng, cột riêng;
+ Trường hợp phần tường chung đều là chủ sở hữu của hai bên thì bên nào xây dựng mới thì phải xây dựng tường mới, không được xây chồng lên hay phá dỡ tường chung.

-  Trường hợp có mái chung với nhà bên cạnh, bên xây dựng nhà mới cần có sự thỏa thuận, thống nhất với nhà bên cạnh, có phương án khảo sát thể hiện bằng văn bản hoặc bằng ảnh, bằng phim trước khi thi công, làm cơ sở để giải quyết tranh chấp phát sinh nếu có giữa chủ nhà và với các chủ công trình này, có biện pháp thi công, có cam kết bồi thường thiệt hại nếu gây ảnh hưởng đến nhà bên cạnh và được ủy ban nhân cấp xã, phường xác nhận. 
Điều 28. Quy định quản lý công trình nhà liên kế trong khu đô thị mới

1. Các loại công trình nhà liên kế.
a) Nhà ở liên kế.
b) Nhà phố liên kế.
c) Nhà liên kế có sân vườn.

2. Quy định về diện tích và kích thước tối thiểu của khuôn viên 01 căn nhà liên kế.
	Loại nhà
	Diện tích khuôn viên tối thiểu (m2)

	Chiều rộng tối thiểu (m)


	Nhà ở liên kế
	80
	4

	Nhà phố liên kế
	100
	5

	Nhà liên kế có sân vườn
	100
	5


Đối với các dự án đầu tư phát triển nhà ở liên kế mới, diện tích đất khuôn viên tối thiểu của một căn nhà liên kế phải tuân thủ quy định sau:
 3. Quy định về quy mô công trình.
a) Tầng cao: tầng cao hoặc chiều cao tuân thủ quy hoạch phân khu, trong trường hợp quy hoạch phân khu chưa xác định cụ thể thì tầng cao và chiều cao công trình xác định theo nguyên tắc sau:
-  Quy định số tầng cao nhà liên kế trong khu đô thị mới như sau:
	Chiều rộng lộ giới - L (m)
	Tầng cao tối đa (tầng) không kể mái che cầu thang.
	Chiều cao tối đa tại

vị trí chuẩn mặt tiền (m)

	L ≥ 25
	8
	35

	20 ≤ L< 25
	7
	30

	12 ≤ L < 20
	6
	25


b) Mật độ xây dựng.
Quy định mật độ xây dựng từng công trình nhà liên kế trong khu đô thị mới như sau: 

	Diện tích lô đất (m2)
	80
	100
	200

	Mật độ xây dựng tối đa (%)
	90
	80
	70


c) Hệ số sử dụng đất.
Tuân thủ quy hoạch phân khu. Trong trường hợp quy hoạch phân khu chưa xác định cụ thể từng lô đất thì hệ số sử dụng đất xác định theo tầng cao và mật độ xây dựng cho phép sao cho không vượt hệ số sử dụng đất tổng thể khu vực đã được quy định theo quy hoạch phân khu.

d) Khoảng lùi.
Quy định khoảng lùi của công trình xây dựng nhà ở liên kế trong khu đô thị mới như sau :
	Vị trí / Mục tiêu

quản lý
	Nhà ở liên kế
	Nhà phố liên kế
	Nhà liên kế có

Sân vườn

	Khoảng lùi trước.
	Xây dựng sát lộ giới.
	Tối thiểu 3m. Chỉ dùng làm hành lang đi bộ có mái che dọc dãy nhà.
	Tối thiểu 3m.

Dành để trồng cây xanh, đậu xe, sân chơi,

Có thể xây cổng, tường rào ngăn cách với đường phố,và giữa các căn nhà.

	Khoảng lùi sau.

Đảm bảo PCCC và bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
	Tối thiểu 2m.
	Tối thiểu 2m.
	Tối thiểu 2m.

	Khoảng lùi bên hông
	Theo QHCT
	Theo QHCT
	Theo QHCT


4. Quy định về tổ chức không gian dãy phố.
a) Chiều dài dãy phố: chiều dài tối đa của một dãy nhà liên kế có cả hai mặt tiếp giáp với các tuyến đường cấp đường chính khu vực trở xuống là 80m.

Đầu hồi giữa các dãy nhà phải bố trí đường giao thông cơ giới, hoặc phải bố trí đường đi bộ, hoặc cây xanh công cộng kết hợp sân chơi với bề rộng tối thiểu là 4m.

b) Khoảng cách giữa 02 dãy nhà.
-  Đối với các dãy nhà cao từ 16m trở lên: khoảng cách giữa 2 cạnh dài lớn hơn ½ chiều cao công trình và không được nhỏ hơn 7m;
-  Đối với các dãy nhà cao dưới 16m: khoảng cách giữa các cạnh dài của 2 dãy nhà tối thiểu là 4m và khoảng cách tối thiểu giữa hai đầu hồi của 2 dãy nhà có đường giao thông chung đi qua là 4m.
c) Vạt góc công trình ở góc phố: Để đảm bảo an toàn và tầm nhìn cho các phương tiện giao thông, khuôn viên lô đất của các ngôi nhà tại góc phố phải vạt góc theo quy định sau:
	Số TT
	Góc cắt giao nhau với lộ giới
	Kích thước vạt góc (m)

	1
	Lớn hơn 00 – dưới 350
	12 x 12

	2
	Từ 350 – dưới 600
	09 x 09

	3
	Từ 600 – dưới 800
	06 x 06

	4
	Từ 800 – dưới 1100
	04 x 04

	5
	Từ 1100 – dưới 1400
	03 x 03

	6
	Từ 1400 – dưới 1600
	02 x 02

	7
	Từ 1600 – dưới 1800
	00 x 00


5. Quy định về hình thức kiến trúc.
Một nhóm nhà (dãy phố) trong khoảng 10 đến 12 căn liên kế nhau bắt buộc có cùng một kiểu dáng kiến trúc. Các ngôi nhà trong cùng một nhóm nhà bắt buộc có sự tương đồng về độ cao các tầng và hình thức mái. Để tạo ra các điểm nhấn, một số vị trí nhất định như góc phố có thể thay đổi về tầng cao. Trong một đơn vị ở cần đa dạng các kiểu dáng kiến trúc từng nhóm nhà dãy phố, tránh sự giống nhau rập khuôn gây nhàm chán.
Đối với chủ sử dụng đất có nhu cầu xây dựng trên khu đất từ 2 lô liền kề trở lên thì phải được Sở Xây dựng xem xét phương án kiến trúc từng trường hợp cụ thể trước khi thực hiện các bước xây dựng cơ bản tiếp theo (Phương án kiến trúc bao gồm: mặt bằng tổng thể, mặt bằng các tầng công trình, mặt đứng chính, các mặt đứng bên với tỉ lệ theo quy định và có phối cảnh in màu kèm theo; có phương án bố trí bãi đỗ đậu xe đảm bảo diện tích theo quy định; có giải pháp thiết kế đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy…)
Điều 29. Quy định quản lý công trình nhà ở nông thôn

Là công trình nhà ở thuộc các khu dân cư nông thôn. 
1. Các loại nhà ở nông thôn.
Được phân loại theo mô hình kinh tế gia đình, bao gồm:

a) Nhà ở riêng lẻ nông thôn.
b) Nhà ở riêng lẻ ven đô.

c) Nhà ở riêng lẻ thuộc trung tâm xã.

2. Quy định về quy mô xây dựng.
Ngoại trừ các công trình hiện hữu, các công trình xây dựng nhà ở mới trong khu vực nông thôn phải tuân thủ các quy định sau:
	Vị trí/ Mục tiêu quản lý
	Nhà ở riêng lẻ nông thôn
	Nhà ở riêng lẻ ven đô
	Nhà ở riêng lẻ thuộc trung tâm xã

	Diện tích khuôn viên tối thiểu 
	300m2
	150m2
	100m2

	Chiều rộng tối thiểu
	15m
	10m
	7m

	Chiều sâu tối thiểu
	20m
	15m
	14m

	Số tầng cao xây dựng tối đa
	2 tầng
	3 tầng
	4 tầng

	Mật độ xây dựng tối đa
	30%
	60%
	80%

	Khoảng lùi tối thiểu so với lộ giới đường phía trước
	4m
	3m. Trên các tuyến phố thương mại, đối với nhà liên kế hiện hữu được phép xây sát lộ giới
	Phía trước và bên hông được xây sát lộ giới nếu khu đất thuộc khu trung tâm xã có chức năng thương mại dịch vụ

	Khoảng lùi bên hông tối thiểu
	2m
	2m
	

	Khoảng lùi sau tối thiểu
	2m
	2m
	1,5m


3. Quy định về hình thức kiến trúc.
Khuyến khích các hình thức kiến trúc dân gian, thông thoáng, bố trí hài hòa với cảnh quan nông thôn nhất là cảnh quan đồng ruộng, vườn tược, kênh mương đặc trưng của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Đối với các khu vực có nền đất thấp, đất ngập nước khuyến khích xây dựng mô hình nhà sàn để giảm thiểu công tác san nền và phù hợp với môi trường địa phương.

Điều 30. Quy định quản lý công trình nhà ở biệt thự

1. Các loại biệt thự.
Về mặt quản lý sử dụng, biệt thự được phân thành 3 nhóm theo quy định hiện hành. 

2. Đối tượng áp dụng.
Biệt thự được quy định tại Điều này là nhà biệt thự không thuộc nhóm 1, được xác định trong quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị được các cấp thẩm quyền phê duyệt. 
3. Quy định về quy mô xây dựng.
a) Kích thước tối thiểu khuôn viên biệt thự quy hoạch xây dựng mới phải đảm bảo (chiều rộng x chiều cao).
-  Biệt thự đơn lập: 14mx18m;

-  Biệt thự song lập: 10mx14m.
b) Mật độ xây dựng tối đa.
-  Biệt thự đơn lập: 50%;

-  Biệt thự song lập: 55%.
c) Tầng cao tối đa.
-  3 tầng (không kể tầng hầm, tầng áp mái hoặc mái che cầu thang trên sân thượng).

d) Chiều cao tối đa.
-  Chiều cao công trình tính đến đỉnh mái: tối đa 16m;

-  Cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng: tối đa 13m;
-  Trường hợp công trình biệt thự xây dựng theo hình thức mái ngói, cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng tính từ cao độ vỉa hè hiện hữu đến vị trí diềm mái công trình;

-  Trường hợp công trình biệt thự xây dựng theo hình thức mái bằng, cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng tính từ cao độ vỉa hè hiện hữu đến vị trí sàn sân thượng.

e) Chỉ giới xây dựng công trình.
-  Khoảng lùi xây dựng công trình so với ranh lộ giới (hoặc hẻm giới): cần được xem xét cụ thể đảm bảo thống nhất với các công trình kế cận và không nhỏ hơn 3m;

-  Khoảng lùi xây dựng công trình so với ranh đất: tối thiểu 2m; riêng biệt thự song lập xây dựng sát ranh đất giữa hai nhà.

f) Về hình thức kiến trúc biệt thự và quy định đối với kiến trúc mái biệt thự.
-  Mái ngói hoặc mái che cầu thang trên sân thượng không được vượt quá góc giới hạn 45o bắt đầu từ vị trí cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng trước và sau của công trình.

g) Không được phép cơi nới, xây chen phá vỡ cảnh quan kiến trúc khuôn viên biệt thự.

h) Việc sửa chữa, cải tạo ảnh hưởng đến kiến trúc ngoại thất công trình phải có ý kiến của Sở Xây dựng.

4. Quy định về tách thửa, chia cắt khuôn viên biệt thự.
a) Đối với các khuôn biệt thự hiện hữu có diện tích lớn, không thuộc diện bảo tồn được tách thửa với điều kiện phải đảm bảo quy định về kích thước khuôn viên tại Điểm a Khoản 3 Điều này. Trước khi thực hiện việc mua bán, tách thửa, chủ sở hữu phải lập phương án tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 để Sở Xây dựng có ý kiến hướng dẫn cụ thể.

b) Đối với các khuôn viên biệt thự đơn lẻ không thuộc diện bảo tồn (nhóm 1), nằm xen kẻ trong khu vực không thuộc quy hoạch khu biệt thự được tách thửa thành các lô phố hoặc thay đổi quy mô, hình thức kiến trúc công trình trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy hoạch được duyệt hoặc thiết kế đô thị khu vực và các quy định hiện hành.

c) Nghiêm cấm việc chia cắt, tách thửa khuôn viên biệt thự trừ trường hợp thuộc điểm a, b Khoản này.

5. Quy định về kiến trúc công trình xây dựng trên khuôn viên biệt thự bị chia cắt.

a) Các biệt thự đã bị chia cắt thuộc Khoản 5 Điều này: áp dụng theo quy định tại Khoản 4 Điều này.

b) Các biệt thự cũ đã bị chia cắt, tách thửa trước khi Quy chế này có hiệu lực thi hành và có nhiều chủ sở hữu quản lý sử dụng:

-  Đối với khuôn viên biệt thự bị chia cắt thành nhiều thửa (dạng lô phố hoặc nhiều lô đất nhỏ) có chủ quyền riêng, khi xây dựng mới công trình, cơ quan quản lý QHXD cần hướng dẫn các chủ sở hữu lập tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 hoặc có phương án hợp khối kiến trúc công trình xây dựng theo hình thức kiến trúc biệt thự thống nhất và đồng bộ với các công trình biệt thự khác trong khu vực để cấp phép xây dựng cho từng trường hợp cụ thể. Trường hợp này có thể xem xét tăng mật độ xây dựng công trình trên toàn khuôn viên thêm 5%, giảm khoảng lùi xây dựng công trình so với ranh đất nhưng không được nhỏ hơn 1m;
-  Đối với các biệt thự bị chia cắt, phân bổ diện tích thành nhiều phần công trình đan xen (diện tích sân và sàn công trình được phân bổ sử dụng chung và riêng đan xen nhau) chỉ được xây dựng mới theo kiến trúc công trình biệt thự trừ trường hợp thuộc điểm b Khoản 5 Điều này, không được phép xây chen, cơi nới và xây dựng riêng lẻ. Khi xây dựng mới công trình, các chủ sở hữu cần thuê đơn vị tư vấn có chức năng để lập phương án kiến trúc phù hợp quy định và phân bổ diện tích sàn sử dụng chung và riêng tương ứng cho từng chủ sở hữu.

c) Các biệt thự khác không thuộc các trường hợp quy định nêu trên sẽ được Sở Xây dựng xem xét cụ thể và hướng dẫn cấp phép xây dựng theo quy định hiện hành.

d) Việc sửa chửa, cải tạo xây dựng công trình không làm thay đổi quy mô, kết cấu công trình, hình thức kiến trúc biệt thự.

e) Đối với các khu biệt thự thuộc khu vực biệt thự có đặc trưng riêng về kiến trúc, cảnh quan (ví dụ như: các khu, nhóm biệt thự đồng bộ về kiến trúc - quy hoạch, các khu biệt thự cũ, biệt thự lân cận khu vực bảo tồn) cần xây dựng quy chế quản lý riêng, đảm bảo giữ lại tính chất đặc thù riêng của khu vực.

f) Những nội dung khác của việc quản lý sử dụng biệt thự tại khu vực đô thị theo quy định hiện hành. 

6. Quy định về hình thức kiến trúc.
Hình thức kiến trúc biệt thự cần bảo đảm hài hòa với khuôn viên khu đất và các công trình biệt thự kế cận. 

Điều 31. Quy định quản lý công trình nhà ở cao tầng

1. Quy định về diện tích khuôn viên.
a) Diện tích khuôn viên tối thiểu. 
-  Trong khu đô thị hiện hữu: 900m2;
-  Trong khu vực đô thị mới: 1.800m2.

b) Chiều rộng tối thiểu.

-  Trường hợp lô đất có hình dạng chữ nhật, hình thang hoặc hình bình hành: lô đất có chiều ngang nhỏ nhất không nhỏ hơn 27m là đủ chuẩn được áp dụng quy định này;

-  Trường hợp lô đất có hình dạng giật cấp: lô đất có chiều ngang nhỏ nhất không nhỏ hơn 27m và chiều rộng đoạn tắt tối thiểu 15,0m là đủ chuẩn để áp dụng quy định này.

c) Chiều sâu tối thiểu: đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

2. Qui định về mật độ dân cư trong công trình.
a) Mật độ dân cư trong công trình không được vượt quá mật độ và chỉ tiêu dân số được xác định trong quy hoạch chi tiết và quy hoạch phân khu được duyệt.

b) Mật độ dân cư được tính trên diện tích đất ở sau khi đã quy đổi đối những dự án nhà ở có kết hợp các chức năng khác.

c) Đối với dự án nhà ở cao tầng phục vụ tái định cư được Ủy ban nhân dân Tỉnh chấp thuận, được tính áp dụng hệ số 80% của chỉ tiêu theo khoản c điều này.
d) Mật độ dân cư trong dự án nhà ở cao tầng được quy định như sau:

-  Trong khu đô thị hiện hữu: 6,5m2/người;
-  Trong khu vực đô thị mới: 8m2/người.

3. Quy định về quy mô xây dựng.
Bảo đảm phù hợp với quy hoạch và thiết kế đô thị được duyệt và các quy định sau:

a) Tầng cao: tối đa 20 tầng.
Đối với các công trình xây dựng có chiều cao từ 45m trở lên phải có thoả thuận của cơ quan quốc phòng theo quy định hiện hành. 

b) Hệ số sử dụng đất nhóm nhà ở: không vượt quá 5,0 đối với block chung cư thuần ở.

c) Mật độ xây dựng.

Đối với khu hiện hữu: tối đa 75%; đối với khu ở mới tối đa 40% đối với block chung cư thuần ở. Đối với chung cư có khối đế thương mại, mật độ xây dựng tối đa đối với khối đế không quá 60%.

d) Khoảng lùi tối thiểu.
-  So với lộ giới đường tiếp giáp: tối thiểu 6,0m;
-  Đối với các tuyến đường có lộ giới trên 30m: tối thiểu 10m;
-  So với các cạnh còn lại của khu đất: tối thiểu 3,5m (tương đương chiều rộng đường phòng cháy chữa cháy theo quy định);
-  Đối với các chung cư có tầng trệt thương mại, khoảng lùi tầng trệt tối thiểu 10m so với lộ giới.

e) Tầng hầm.
-  Tầng hầm phải xây cách mọi ranh đất tối thiểu 1m;
-  Ram dốc của lối vào tầng hầm lùi so với ranh lộ giới tối thiểu là 3m để đảm bảo an toàn khi ra vào;
-  Đối với công trình xây dựng cách ranh lộ giới dưới 6m, cao độ sàn tầng trệt đối với công trình có tầng hầm không vượt quá 1,4m so với cao độ vỉa hè. Đối với công trình xây dựng cách ranh lộ giới trên 6m, cao độ sàn tầng trệt đối với công trình có tầng hầm không vượt quá 2,5m so với cao độ vỉa hè.

4. Quy định về hình thức kiến trúc.
Khối nhà chung cư cao tầng cần được thiết kế định hướng song song với các trục đường chính, mặt đứng các hướng đều phải được nghiên cứu đồng bộ, có phương án giảm bức xạ mặt trời đối với hướng tây. Hình thức kiến trúc chung cư cao tầng cần đơn giản, khuyến khích theo phong cách kiến trúc hiện đại, không sử dụng các chi tiết trang trí rườm rà, chi tiết mô phỏng kiến trúc cổ điển Châu Âu, phù điêu, tượng, điêu khắc, mái chóp, mái vảy ngói bên trên các ban công, lôgia, sân thượng của công trình.
Từ tầng thứ 6 trở lên chỉ làm lôgia, không được làm ban công.

5. Quy định về giao thông.
a) Chiều rộng lối vào khu nhà ở cao tầng.
-  Trường hợp chỉ bố trí một lối ra vào: tối thiểu 10,5m;
-  Trường hợp bố trí từ hai lối ra vào: chiều rộng lối ra vào chính tối thiểu 6,5m; lối ra vào phụ tối thiểu 6m.

b) Chỗ để xe: có thể đặt trong hoặc ngoài công trình, tối thiểu phải bảo đảm:

-  Xe ôtô: 4-6 hộ/1 chỗ/25m²;
-  Xe gắn máy: 2 xe/1 hộ và 2,5-3,0m²/xe;

-  Xe đạp/hộ : 0,9m2/xe.
7. Đối với các khu chung cư cũ, cải tạo, chỉnh trang chưa có quy hoạch.

a)  Khu Chung cư được Phân loại như sau: 

-  Chung cư cao tầng, niên hạn sử dụng trên 100 năm TC 13 1991;
-  Chung cư nhiều tầng niên hạn sử dụng trên 50 năm;
-  Chung cư thấp tầng niên hạn sử dụng trên 20 năm;
-  Chung cư mini: phải có từ hai tầng trở lên, mỗi tầng có từ 2 căn hộ trở lên và mỗi căn hộ được thiết kế xây dựng theo kiểu khép kín, diện tích sàn xây dựng mỗi căn hộ tối thiểu 30m2. niên hạn sử dụng dưới 20 năm;
-  Chung cư hỗn hợp (chức năng ở kết hợp với văn phòng và các dịch vụ công cộng khác). 
b) Quy định lộ trình, kế hoạch,yêu cầu về việc quy hoạch cải tạo, chỉnh trang, xây dựng mới:

-  Đối tượng thực hiện: Chung cư C1, C2, C3, C4, C5, chung cư Nguyễn Văn Trỗi;

-  Yêu cầu: 

+ Nhằm đảm bảo yêu cầu về mỹ quan đô thị, an sinh xã hội, đảm bảo nhu cầu về nhà ở, chất lượng sống của người dân cũng như người có nhu cầu sử dụng nhà ở và phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc xây dựng lộ trình cảo tạo, chỉnh trang, và xây dựng mới khu chung cư là cần thiết.

+ Việc di dời các khu chung cư cũ, xuống cấp, đến địa điểm mới phải đảm bảo được nơi ở ổn định lâu dài, bền vững, văn minh, hiện đại.

+ Việc cải tạo, chỉnh trang, xây dựng chung cư mới phải phù hợp với quy hoạch, phù hợp với phát triển kinh tế xã hội, phù hợp với quy chuẩn tiêu chuẩn quản lý, sử dụng nhà chung cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

-  Lộ trình:

+ Các khu chung cư C1,C2,C3,C4,C5, chung cư Nguyễn Văn Trỗi đã xây dựng và đưa vào sử dụng do đó để sử dụng ổn định lâu dài các khu chung cư này khi hết thời gian bảo hành theo hợp đồng thì bắt buộc phải có bảo trì công trình theo quy định của pháp luật.

+ Cải tạo, sửa chữa nâng cấp các khu chung cư C1,C2,C3,C4,C5, chung cư Nguyễn Văn Trỗi khi đã xuống cấp nhưng phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Hoàn thành theo quy hoạch đã phê duyệt việc xây dựng khu chung cư mới đáp ứng người có nhu cầu sử dụng.

c) Quy định về chế độ cải tạo, bảo dưỡng.

-  Việc cải tạo và phá dỡ nhà chung cư được thực hiện theo quy định hiện hành. 

-  Bảo trì các khu chung cư bao gồm việc duy tu bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa và sửa chữa lớn nhà chung cư nhằm duy trì chất lượng nhà chung cư. Việc bảo trì được thực hiện theo quy định hiện hành. 
-  Việc bảo trì nhà chung cư phải do tổ chức có tư cách pháp nhân và có chức năng về hoạt động xây dựng phù hợp với nội dung công việc bảo trì.

d)  Những hành vi nghiêm cấm trong quy chế quản lý quy hoạch khung chung cư.  

-  Nghiêm cấm việc xây dựng cơi nới, chiếm dụng diện tích, không gian hoặc làm hư hỏng tài sản chung dưới mọi hình thức, đục phá, cải tạo, tháo dỡ làm ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực, kiến trúc công trình, hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình;
-  Gây tiếng ồn quá mức quy định, làm ảnh hưởng đến trật tự, trị an nhà chung cư;
-  Xả rác thải, nước thải, khí thải, chất độc hại bừa bãi; gây thấm, dột, ô nhiễm môi trường; chăn nuôi gia súc, gia cầm;
-  Quảng cáo, viết, vẽ trái quy định hoặc có những hành vi khác mà pháp luật không cho phép; Sử dụng vật liệu hoặc màu sắc trên mặt ngoài căn hộ, nhà chung cư trái quy định;
-  Kinh doanh các ngành nghề và các loại hành hóa dễ gây cháy nổ (kinh doanh hàn, ga, vật liệu nổ và các ngành gây nguy hiểm khác); 

-  Kinh doanh dịch vụ mà gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường (nhà hàng, karaoke, vũ trường, sửa chữa xe máy, ô tô, lò mỗ gia súc và các hoạt động dịch vụ ô nhiễm khác);
-  Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lấn chiếm không gian, diện tích các khu đất cây xanh, vườn hoa, sân chơi, đất công cộng vào các mục tiêu thương mại, nhà ở;
-  Trong khu chung cư bắt buộc phải có công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như: sân để xe, sân chơi, vườn hoa, công viên, trường học, nhà trẻ…..và các công trình công ích khác.

Mục 3

QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC THƯƠNG MẠI, PHỨC HỢP
Điều 32. Quy định chung về hình thức kiến trúc, cảnh quan và giao thông đối với công trình kiến trúc thương mại, phức hợp.

1. Quy định hình thức kiến trúc công trình.

a) Hình thức kiến trúc: kiến trúc công trình cần được thiết kế định hướng song song với các trục đường chính, mặt đứng các hướng đều phải được nghiên cứu đồng bộ. Hình thức kiến trúc cần đơn giản, khuyến khích theo phong cách kiến trúc hiện đại, không sử dụng các chi tiết trang trí rườm rà, chi tiết mô phỏng kiến trúc cổ điển Châu Âu, phù điêu, tượng, điêu khắc, mái chóp, mái vảy ngói bên trên các ban công, lôgia, sân thượng của công trình.

b) Tường rào: khuyến khích không xây dựng tường rào, hàng rào phía trước công trình để bố trí lối ra vào cho người đi bộ kết hợp bồn cỏ, vườn hoa, hồ nước trang trí tạo cảnh quan môi trường nhẹ nhàng, xanh, sinh động đối với thương mại. Nếu có hàng rào, chiều cao tối đa 2,6m, tỷ lệ rỗng tối thiểu 75% diện tích hàng rào.

c) Màu sắc: màu sắc công trình kiến trúc nhà thương mại phải phù hợp với kiến trúc, cảnh quan của khu vực. Khuyến khích sử dụng màu với gam lạnh. Không sử dụng màu phản quang, màu sẫm và màu đậm làm màu chủ đạo bên ngoài công trình. Khuyến khích sử dụng tối đa 03 màu sơn bên ngoài cho một công trình. 

d) Vật liệu: không sử dụng vật liệu phản quang, vật liệu có màu sắc đậm hoặc sặc sỡ và phải hài hòa với cảnh quan kiến trúc các công trình kế cận. Vật liệu xây dựng của công trình cần phù hợp với phong cách kiến trúc và hài hòa với kiến trúc và cảnh quan của khu vực. Khuyến khích sử dụng vật liệu xây dựng đẹp, bền có chất lượng cao, không bám bụi, chịu được các điều kiện khí hậu mưa nắng nhiều như đá tự nhiên, sơn đá, đá nhân tạo có bề mặt nhám, kính, nhôm cao cấp, đặc biệt đối với tầng trệt, các hành lang đông người sử dụng.

e) Các hệ thống kỹ thuật: của công trình như máy lạnh, bể nước, máy năng lượng mặt trời, đường ống kỹ thuật cần được bố trí sao cho không được nhìn thấy từ các không gian công cộng.

f) Tầng hầm:

-  Tầng hầm phải xây cách mọi ranh đất tối thiểu 1m.

-  Ram dốc của lối vào tầng hầm lùi so với ranh lộ giới tối thiểu là 3m để đảm bảo an toàn khi ra vào.

-  Đối với công trình xây dựng cách ranh lộ giới dưới 6m, cao độ sàn tầng trệt đối với công trình có tầng hầm không vượt quá 1,4m so với cao độ vỉa hè. Đối với công trình xây dựng cách ranh lộ giới trên 6m, cao độ sàn tầng trệt đối với công trình có tầng hầm không vượt quá 2,5m so với cao độ vỉa hè.

g) Các công trình không được phép thiết kế, lắp đặt ống, mương xả nước mưa, nước rửa sân, nước thải sinh hoạt các loại ra vỉa hè và các tuyến đường công cộng; không được phép xây dựng và lắp đặt ram dốc, cánh cổng mở lấn ra vỉa hè công cộng.

h) Trong khoảng không từ mặt vỉa hè lên tới độ cao 3,5m, mọi bộ phận của nhà đều không được nhô quá chỉ giới đường đỏ, trừ các trường hợp dưới đây:

-  Từ độ cao 1m (tính từ mặt vỉa hè) trở lên, các bậu cửa, gờ chỉ, bộ phận trang trí được phép vượt đường đỏ không quá 0,2m.

-  Phần ngầm dưới mặt đất: mọi bộ phận ngầm dưới mặt đất của ngôi nhà đều không được vượt quá chỉ giới đường đỏ.

i) Mái đón, mái hè phố: khuyến khích việc xây dựng mái hè phục vụ công cộng để tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ. Mái đón, mái hè phố phải:

-  Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy;

-  Ở độ cao cách mặt vỉa hè 3,5m trở lên và đảm bảo mỹ quan đô thị;

-  Không vượt quá chỉ giới đường đỏ;

-  Bên trên mái đón, mái hè phố không được sử dụng vào bất cứ việc gì khác (như làm ban công, sân thượng,...).

2. Quy định về cảnh quan.

a) Quảng cáo, biển hiệu.

-  Cho phép quảng cáo trên công trình kiến trúc thương mại. Không giới hạn tổng diện tích quảng cáo. Các bảng quảng cao không được vượt quá chiều cao khối bệ và không vượt quá cao độ 12m. Các bảng quảng cáo không được phép che khuất cửa sổ, lối thoát hiểm, PCCC, lối đi bộ, không được phép nhô ra hơn 60cm đối với mặt ngoài công trình, chiều dày của phần nhô ra không quá 20cm;

-  Cho phép xây dựng trụ quảng cáo độc lập trong khuôn viên công trình thương mại. bảng quảng cao trên trụ có diện tích không quá 30m2, cao độ bảng tối thiểu 3,5m, tối đa 7m. bảng không được lấn lộ giới, cản trở tầm nhìn đối với giao thông trong và ngoài khuôn viên, cản trở lối đi lại của xe và người đi bộ;

-  Biển hiệu công trình: ngoại trừ trường hợp đặc biệt, biển hiệu của tất cả các tòa nhà mới đều phải được làm dưới dạng các chữ cái rời và được chiếu sáng bằng đèn, không sử dụng đèn neon.

b) Chiếu sáng công trình.

-  Được phép bố trí đèn chiếu sáng cổng, lối ra vào, lối xuống hầm chung cư cao tầng; chiếu sáng trang trí công trình, chiếu sáng bảng hiệu, sân vườn, quảng cáo. Màu sắc chiếu sáng khu thương mại rực rỡ, sinh động;

-  Không được phép sử dụng đèn chiếu trực tiếp từ công trình ra vỉa hè và lòng đường gây ảnh hưởng đến người đang lưu thông.

c) Cây xanh, cảnh quan.

-  Khuyến khích tổ chức thảm cỏ, vườn hoa, hồ nước, tiểu cảnh, cây xanh trang trí trong sân vườn, cây xanh theo tường rào, trên sân thượng, của công trình thương mại;

-  Khuyến khích bố trí các tiện ích đô thị nhỏ trong khuôn viên khu thương mại như ghế đá, sọt rác, vòi nước rửa tay, bảng hướng dẫn thông tin, mái che lối đi bộ tại sân vườn công cộng.
3. Quy định về giao thông.

a) Bố trí 2 luồng giao thông ra vào riêng biệt, liên thông.

b) Chiều rộng lối ra vào tối thiểu 4m, có diện tích tập kết người và xe trước cổng (còn gọi là vịnh đậu xe hoặc khu vực phân tán xe) chiều sâu tối thiểu 4m, chiều ngang tối thiểu bằng 4 lần chiều rộng của cổng.

c) Phải bố trí đường vòng quanh công trình để xe chữa cháy có thể chạy liên thông, không phải lùi và có thể tiếp cận mọi phía của công trình.
d) Chỗ để xe.

Bãi để xe nên thiết kế có mái, cần được bố trí thuận tiện với các khu cửa ra vào, có quy định nơi để riêng cho ô tô và xe đạp, xe máy. Cần tính toán đến vị trí, quy mô sân bãi cho xe tập kết hàng hoá phù hợp với dây chuyền công năng và tính chất của trung tâm thương mại.
Diện tích bãi để xe cho trung tâm thương mại được tính theo số lượng phương tiện giao thông mang đến, bao gồm của khách hàng và hộ kinh doanh. Số lượng phương tiện giao thông của hộ kinh doanh được tính trung bình 1 phương tiện / hộ kinh doanh. Số lượng phương tiện giao thông của khách hàng được tính bằng 60% - 70% số lượng khách hàng đang có mặt ở trung tâm thương mại tại một thời điểm. Số lượng khách hàng tại một thời điểm được tính theo diện tích kinh doanh (kể cả diện tích kinh doanh tự do) với tiêu chuẩn 2,4m2 – 2,8m2/ khách hàng.

Tỷ lệ các loại phương tiện giao thông trong bãi xe được xác định như sau:

-  Xe đạp chiếm 20% - 35%;

-  Xe máy chiếm 60% - 70%;

-  Xe ô tô chiếm > 5%.
Bảng 4 : Chỉ tiêu diện tích cho một chỗ để xe trong bãi

	TT
	Loại xe
	Tiêu chuẩn diện tích m2/xe

	1
	Xe đạp
	≥    1,25

	2
	Xe máy
	≥    2,5

	3
	Xe ô tô (với xe nhỏ nhất là 4 chỗ)
	≥  25,0


Điều 33. Quy định quản lý Trung tâm Thương mại

1. Phân loại công trình.

-  Các công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại đảm bảo các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh trong khu vực;
-  Hoạt động đa chức năng cả về kinh doanh hàng hóa và kinh doanh các loại hình dịch vụ, bao gồm: khu vực để bố trí các cửa hàng bán buôn, bán lẻ hàng hóa; nhà hàng, khách sạn; khu vực để tổ chức hội chợ triển lãm trưng bày giới thiệu hàng hóa; khu vực dành cho hoạt động vui chơi giải trí, cho thuê văn phòng làm việc, hội trường, phòng họp để tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao dịch và ký kết các hợp đồng thương mại trong, ngoài nước; khu vực dành cho các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, tin học, tư vấn, môi giới đầu tư, du lịch.

Phân loại trung tâm thương mại dựa vào các tiêu chí cơ bản sau để xác định bao gồm: quy mô diện tích sàn, cấp công trình, số tầng nhà, tính chất công trình và phạm vi hoạt động. Trung tâm thương mại được phân thành 3 cấp như sau:

a) Trung tâm thương mại hạng I.
-  Có diện tích kinh doanh từ 50.000 m2 trở lên và có nơi trông giữ xe phù hợp với quy mô kinh doanh của Trung tâm thương mại;
b) Trung tâm thương mại hạng II.
-  Có diện tích kinh doanh từ 30.000 m2 trở lên và có nơi trông giữ xe phù hợp với quy mô kinh doanh của Trung tâm thương mại;
c) Trung tâm thương mại hạng III.
-  Có diện tích kinh doanh từ 10.000 m2 trở lên và có nơi trông giữ xe phù hợp với quy mô kinh doanh của Trung tâm thương mại;
2. Quy định về diện tích khuôn viên.
Căn cứ vào quy mô và tính chất, tính bình quân 1 công trình/đơn vị ở 
a) Diện tích khuôn viên tối thiểu: 2000m2/đơn vị ở hay 8000m2/đô thị.
b) Quy mô: tùy tính chất, chức năng sử dụng công trình, quy mô được tính theo cách phân loại công trình tại mục 2 quy định này.

c) Yêu cầu về địa điểm xây dựng: địa điểm xây dựng phải thỏa mãn các khoảng cách về an toàn PCCC và điều kiện an toàn vệ sinh môi trường. Có hệ thống giao thông thuận tiện cho các phương tiện giao thông cá nhân và công cộng, đảm bảo cho công tác xây dựng và đáp ứng yêu cầu hoạt động theo chức năng.
d) Trong trường hợp trung tâm thương mại dịch vụ có kết hợp với chợ truyền thống thì không bố trí gần trường học, bệnh viện hoặc những công trình có yêu cầu cách ly về tiếng ồn.

e) Phải được bố trí ở trung tâm phường, xã với bán kính phục vụ từ 1200m đến không giới hạn tùy vào cấp trung tâm thương mại.

3. Quy định về chỉ tiêu xây dựng.
a) Tầng cao, chiều cao: theo quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu và Quy chế quản lý kiến trúc khu vực được duyệt.

b) Hệ số dử dụng đất: theo quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu và Quy chế quản lý kiến trúc khu vực được duyệt.

c) Mật độ xây dựng: tối đa 40% đối với khu đô thị mới; 60% đối với khu đô thị hiện hữu. 
d) Khoảng lùi cách ranh lộ giới: tối thiểu 10m.

e) Khoảng lùi cách ranh đất xung quanh: tối thiểu 4m.

Điều 34. Quy định quản lý công trình phức hợp nhà ở và thương mại dịch vụ

1. Phân loại công trình.
Một công trình (tòa nhà) có thể kết hợp các chức năng như sau:

-  Căn hộ ở - văn phòng;
-  Căn hộ ở - khách sạn;
-  Căn hộ ở - trung tâm thương mại;
-  Căn hộ ở - văn phòng - trung tâm thương mại;
-  Căn hộ ở - khách sạn - trung tâm thương mại;
-  Căn hộ ở - văn phòng - khách sạn - trung tâm thương mại;
-  Khách sạn - trung tâm thương mại;
-  Văn phòng - khách sạn - trung tâm thương mại.
2. Quy định về diện tích khuôn viên, chiều rộng tối thiểu.
a) Chỉ được xây dựng công trình cao ốc văn phòng trên khu đất đạt đủ diện tích để xây dựng công trình độc lập (có khoảng lùi tất cả các ranh đất), diện tích tối thiểu ≥ 900m2.

b) Chiều rộng và chiều sâu tối thiểu: 20m. Trường hợp khu đất được hợp ranh từ các căn nhà phố liên kế, chiều rộng và chiều sâu trung bình không nhỏ hơn 20m và nằm tiếp cận tuyến đường có lộ giới ≥16m.

c) Đối với khu trung tâm hiện hữu được quy định theo quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu.

d) Hình dạng lô đất vuông vắn, có các cạnh vuông góc nhau, không có nhiều hơn 1 góc nhọn (tối thiểu 600).

3. Qui định về mật độ dân cư trong công trình.
a) Mật độ dân cư trong công trình không được vượt quá mật độ và chỉ tiêu dân số được xác định trong quy hoạch chi tiết và quy hoạch phân khu được duyệt.

b) Mật độ dân cư được tính trên diện tích đất ở sau khi đã quy đổi đối những dự án nhà ở có kết hợp các chức năng khác.

c) Mật độ dân cư trong dự án có chức năng nhà ở cao tầng được quy định như sau:

-  Trong khu đô thị hiện hữu: 6,5m2/người;
-  Trong khu vực đô thị mới: 8m2/người.

4. Quy định về quy mô xây dựng.
a) Tầng cao xây dựng: Trung tâm thương mại chỉ được bố trí ở các tầng khối bệ công trình, khối bệ chỉ xây dựng tối đa 5 tầng.

b) Hệ số sử dụng đất: phù hợp quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được duyệt.

c) Mật độ xây dựng: khối đế tối đa 75% khối tháp tối đa 40%.

d) Khoảng lùi.
-  Khoảng lùi xây dựng công trình so với ranh lộ giới đường tối thiểu 6m, hoặc sẽ do cơ quan thẩm quyền xem xét cụ thể trên cơ sở quy định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị được duyệt, đồng bộ kiến trúc khu vực;
-  Khoảng lùi công trình so với ranh đất xung quanh tối thiểu 3,5m hoặc sẽ cơ quan thẩm quyền xem xét cụ thể phù hợp khu vực và đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt.

Điều 35. Quy định quản lý công trình cao ốc văn phòng

Là công trình xây dựng nhiều tầng, có chức năng (hoặc chức năng chủ đạo) là văn phòng làm việc, có chiều cao bằng hoặc lớn hơn chiều rộng và chiều dài công trình, được trang bị thang máy lưu thông theo trục đứng.

1. Phân loại công trình theo tầng cao.
a) Loại 1 - Cao ốc văn phòng trung bình: là công trình có số tầng cao từ 5 ÷ 14 tầng, chiều cao tối đa tòa nhà từ 23m ÷ 59 m (4H+3), được xây dựng độc lập hoặc hợp khối với công trình khác để hình thành khối công trình độc lập (H là số tầng công trình).

b) Loại 2 - Cao ốc văn phòng cao tầng/Tháp văn phòng: là công trình có số tầng cao từ 15 tầng trở lên, chiều cao tối thiểu 59m, được xây dựng độc lập.

2. Mục tiêu của quy định.
a) Nhằm xây dựng hình ảnh công trình văn phòng cao tầng tiêu biểu cho một đô thị hiện đại, bền vững, và có đặc trưng riêng.

b) Nhằm đảm bảo sự hài hòa của công trình trong cảnh quan kiến trúc khu vực và tạo không gian giao tiếp thân thiện xung quanh công trình, giảm thiểu tác động bất lợi về ánh sáng, gió, bóng đổ.

c) Khắc phục ùn tắc giao thông cục bộ bằng cách khuyến khích tiếp cận bằng giao thông công cộng, đi bộ, và giải pháp đậu xe cá nhân.

d) Khắc phục sự không liên tục của công trình trên mặt đường, cấu trúc đô thị bằng giải pháp kiến trúc, hình khối.

3. Quy định về diện tích khuôn viên, chiều rộng tối thiểu.
a) Chỉ được xây dựng công trình cao ốc văn phòng trên khu đất đạt đủ diện tích để xây dựng công trình độc lập (có khoảng lùi tất cả các ranh đất), diện tích tối thiểu ≥ 300m2.

b) Đối với khu trung tâm hiện hữu được quy định theo quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

c) Hình dạng lô đất vuông vắn, có các cạnh vuông góc nhau, không có nhiều hơn 1 góc nhọn (tối thiểu 600).

d) Chiều rộng và chiều sâu tối thiểu: 16m. Trường hợp khu đất được hợp ranh từ các căn nhà phố liên kế, chiều rộng và chiều sâu trung bình không nhỏ hơn 16m.

e) Lô đất xây dựng cao ốc văn phòng phải tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới dự kiến quy hoạch tối thiểu 16m. Đối với trường hợp chưa thực hiện quy hoạch mở rộng lộ giới thì lộ giới hiện hữu tối thiểu 8m.

Ranh của lô đất tiếp xúc với lộ giới tối thiểu theo bảng sau:

	
	Chiều dài cạnh tiếp xúc với lộ giới quy hoạch (m)

	Diện tích lô đất (m2)

	Lộ giới 16m
	Lộ giới ≥20m

	300 ÷≤ 500
	8
	10

	500 ÷≤ 1000
	10
	14

	>1000
	14
	18


4. Quy định về quy mô công trình.
a) Hệ số sử dụng đất.
 Hệ số sử dụng đất của lô đất xây dựng không được vượt quá hệ số sử dụng đất từng ô phố ghi trong đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. 

b) Tầng cao, chiều cao.
Khối đế (nếu có): từ 5 ÷ 8 tầng, cao từ 21÷ 31m. 

Chiều cao tối đa của công trình (tại chỉ giới xây dựng) không vượt quá chiều cao quy định tại đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và đảm bảo các điều kiện sau:

-  Trường hợp 1: chỉnh trang toàn ô phố hay 1 phần ô phố, diện tích khu đất tối thiểu 1000m2, chiều rộng lô đất tối thiểu 25m, tiếp giáp trục đường chính có lộ giới tối thiểu 20m: Chiều cao tối đa (tại chỉ giới xây dựng) là 100m;
-  Trường hợp 2: diện tích khu đất tối thiểu 500m2, chiều rộng lô đất tối thiểu 20m, tiếp giáp trục đường chính có lộ giới tối thiểu 20m: Chiều cao tối đa (tại chỉ giới xây dựng) là 70m;
-  Trường hợp 3: diện tích khu đất tối thiểu 300m2, chiều rộng lô đất tối thiểu 16m, tiếp giáp trục đường chính có lộ giới tối thiểu 16m: Chiều cao tối đa (tại chỉ giới xây dựng) là 50m;
-  Trường hợp 4: diện tích khu đất tối thiểu 300m2, chiều rộng lô đất tối thiểu 16m, tiếp giáp trục đường chính có lộ giới tối thiểu 12m: Chiều cao tối đa (tại chỉ giới xây dựng) là 40m. Đối với lộ giới chưa mở rộng theo quy hoạch, Chiều cao tối đa (tại chỉ giới xây dựng) là 31m (hoặc tương đương chiều cao khối đế công trình).

Trường hợp công trình dự kiến xây dựng hợp khối với công trình hiện hữu, chiều cao công trình không vượt quá công trình hiện hữu.

Trường hợp công trình dự kiến xây dựng hợp khối với công trình dự kiến xây dựng và đảm bảo được cấp phép và xây dựng đồng thời, chiều cao công trình theo quy định nêu trên.

c) Mật độ xây dựng.
Theo quy định tại Đồ án quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu, theo quy định hiện hành, chọn trường hợp có giá trị thấp hơn.

d) Khoảng lùi công trình so với lộ giới.
	Lộ giới tiếp giáp
	23m
	25m
	≥28m

	<19m
	3
	4
	6

	19 ÷ <22m
	
	4
	6

	22÷ <25m
	
	
	6

	≥25m
	
	
	6


-  So với ranh đất hai bên: lùi tối thiểu 2m;
-  So với ranh đất phía sau: lùi tối thiểu 2m;
-  Đối với khu vực chưa quy định cụ thể về khối đế và khối tháp, khoảng lùi khối đế được xác định theo quy định về khoảng lùi tại ô phố.

Khoảng lùi khối tháp so với lộ giới tối thiểu đảm bảo theo quy định tại bảng trên.

Mục 4

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
Điều 36. Quy định chung về hình thức kiến trúc, cảnh quan và giao thông đối với công trình công cộng.

1. Quy định hình thức kiến trúc công trình.

a) Khuyến khích sáng tác kiến trúc hiện đại, thông thoáng và thân thiện với môi trường. Không khuyến khích các công trình theo phong cách cổ điển Pháp, Châu Âu.

b) Lan can ban công phải an toàn và không được thấp hơn 1,2m.

c) Tường rào (nếu có) phải có hình thức đẹp, thoáng, cao tối đa 2,6m (trong đó chiều cao tường xây đặc h ≤0,6m). Độ rỗng của tường rào giáp các trục đường tối thiểu 50%. Tường rào giáp các ranh đất lân cận được phép xây đặc.

Đối với công trình cửa hàng xăng dầu

-  Không được phép xây dựng tường rào tại lộ giới các tuyến đường;

-  Tường rào các ranh đất giáp các lô đất kế cận phải xây dựng tường đặc.

d) Màu sắc: hài hòa với kiến trúc cảnh quan khu vực. Không sử dụng màu đậm và sặc sỡ. Nhà trẻ nên sử dụng màu sắc tươi sáng.

e) Vật liệu: vật liệu xây dựng của công trình cần phù hợp với phong cách kiến trúc. Khuyến khích sử dụng vật liệu xây dựng đẹp, bền có chất lượng cao, không bám bụi, chịu được các điều kiện khí hậu mưa nắng nhiều như đá tự nhiên, sơn đá, đá nhân tạo có bề mặt nhám, kính, nhôm cao cấp, đặc biệt đối với tầng trệt, các hành lang đông người sử dụng. Không sử dụng vật liệu phản quang, vật liệu có mầu sắc đậm hoặc sặc sỡ và phải phải hài hòa với cảnh quan kiến trúc các công trình kế cận.

f) Chi tiết trang trí: Mặt ngoài công trình (mặt tiền, mặt bên) phải có kiến trúc phù hợp và hài hòa với kiến trúc hiện có chung quanh hoặc theo quy hoạch chi tiết, không được sơn quét màu đen, màu tối sẫm, sơn phản quang và trang trí các chi tiết phản mỹ thuật; đồng thời phải phù hợp với màu sắc kiến trúc cảnh quan khu vực.

g) Các hệ thống kỹ thuật: của công trình như máy lạnh, bể nước, máy năng lượng mặt trời, đường ống kỹ thuật cần được bố trí sao cho không được nhìn thấy từ các không gian công cộng.

h) Không được phép xây dựng công trình tranh tre, nứa là, tôn trong khu vực công trình dịch vụ văn hóa thể thao.

i) Hình thức mái: khuyến khích xây dựng mái ngói cho các trường mẫu giáo và phải có giải pháp xử lý cho phù hợp, đảm bảo kỹ mỹ thuật cho đô thị.

2. Quy định về cảnh quan.

a) Quảng cáo, biển hiệu, biển báo, thông tin.

-  Trên hàng rào và bề mặt ngoài của công trình trường học không cho phép mọi hình thức quảng cáo, chỉ được phép treo biển hiệu, biển báo, thông tin có tổng diện tích không quá 5m2 và không treo cao quá 2,6m trên hàng rào, không cao quá 4m trên cổng. Biển hiệu không được treo lấn lộ giới;

-  Các bảng hiệu gắn liền với công trình phải ở độ cao trên 3,5m; phần nhô ra không quá 20cm và phải đảm bảo an toàn cho người đi bộ.

-  Được phép xây dựng 1 biển hiệu trên nóc công trình cao nhất với diện tích tối đa 5m2. Chiều cao của biển hiệu phải thấp hơn chiều cao công trình kiến trúc.

-  Trên công trình nhà ở cao tầng, cho phép thực hiện quảng cáo. Tổng diện tích quảng cáo không quá 20m2. Chiều cao của quảng cáo không vượt quá nóc công trình. Quảng cáo không được vượt quá mặt ngoài công trình 60cm, không che chắn cửa sổ, cửa đi, cửa thoát hiểm, lối đi bộ, không ảnh hưởng đến thẩm mỹ kiến trúc của công trình.

-  Nghiêm cấm mọi hình thức quảng cáo trên các công trình trong khuôn viên cây xăng ngoại trừ:

+ Biển hiệu trên mái che trạm bơm.

+ Trụ quảng cáo độc lập có diện tích tối đa 5m2. Trụ quảng cáo độc lập không cao quá 5m, không lấn chiếm lộ giới.

b) Chiếu sáng: cần thiết kế hệ thống chiếu sáng bên ngoài cho cổng, lối đi chính, sân, bãi tập,…và thiết kế chiếu sáng cho các phòng học phải tuân theo quy định trong tiêu chuẩn.

Khuyến khích bố trí hệ thống chiếu sáng trong khu vực công trình như sau:

-  Chiếu sáng xung quanh công trình phục vụ yêu cầu an ninh;

-  Chiếu sáng khu vực sân bãi, kho tàng;

-  Chiếu sáng trang trí khu vực công viên, vườn hoa;

-  Chiếu sáng khu vực cổng và lối đi bộ của công nhân;

-  Chiếu sáng mỹ thuật mặt đứng công trình; Màu sắc chiếu sáng nhẹ nhàng, làm nổi bật chi tiết kiến trúc và hài hòa với không gian, cảnh quan và kiến trúc đô thị xung quanh;

-  Chiếu sáng quảng cáo trên công trình;

-  Nghiêm cấm chiếu sáng hàng rào và chiếu sáng trực tiếp ra đường giao thông.

c) Cây xanh cảnh quan.

-  Cây xanh trong khuôn viên công trình để tạo bóng mát cần phải đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật về khoảng cách cây trồng, chiều cao, đường kính cây; lưu ý chọn  các loại cây không độc hại, hạn chế trồng cây ăn trái, không trồng cây có gai và nhựa độc;

-  Trồng cây xanh không che khuất biển hiệu, biển báo. 

-  Khuyến khích tổ chức thảm cỏ, vườn hoa, hồ nước, tiểu cảnh, cây xanh trang trí trong sân vườn, cây xanh theo tường rào, của công trình. Hình thức cây xanh, sân vườn cần được thiết kế hài hòa với hình thức công trình kiến trúc.

-  Phải trồng và duy trì cây xanh tán lớn xung quanh công trình kiến trúc tại các khoảng lùi với ranh đất, khoảng cách ly an toàn, xung quanh khu vực sân bãi, khu vực cổng và nhà để xe nhằm tạo bóng mát, giảm bức xạ mặt trời, cải thiện vi khí hậu cho công trình;

-  Các công trình công nghiệp phải dành ít nhất 10% diện tích đất để bố trí thảm cỏ, vườn hoa, vòi phun nước, ghế đá, chòi nghỉ nhỏ… ở vị trí thuận tiện để phục vụ công nhân.

-  Các công trình dịch vụ - văn hóa – thể thao, diện tích cây xanh cảnh quan phải chiếm tối thiểu 15% diện tích đất khuôn viên.

-  Diện tích đất trồng cây xanh cảnh quan bên trong khuôn viên công trình tôn giáo: ≥ 30% diện tích khu đất xây dựng;

3. Quy định về giao thông.

a) Lối ra vào công trình cần phải tạo vịnh đậu xe trước cổng chính (cổng và phần hàng rào giáp hai bên cổng lùi sâu khỏi ranh giới lô đất, tạo thành chỗ tập kết có chiều sâu tối thiểu 4m, chiều ngang tối thiểu bằng 4 lần chiều rộng của cổng).

b) Phòng thường trực bảo vệ đặt ở gần lối ra vào của công trình.

c) Chỗ để xe: Tiêu chuẩn diện tích: 0,9 m2/xe đạp; 2,5 m2/xe máy; 25 m2/ôtô;

d) Các lối đi bộ phải đảm bảo cho người khuyết tật sử dụng dễ dàng

e) Bố trí 2 luồng giao thông ra vào riêng biệt, liên thông.

f) Phải bố trí đường vòng quanh công trình 3,5m để xe chữa cháy có thể chạy liên thông, không phải lùi và có thể tiếp cận mọi phía của công trình.

g) Nằm trong bán kính hoạt động của phương tiện giao thông công cộng. Trước công trình cần bố trí các trạm dừng xe buýt, phương tiện giao thông công cộng.

Điều 37. Quy định quản lý công trình giáo dục phổ thông

1. Quy định về diện tích khuôn viên tối thiểu. 
a) Tại khu vực 1 gồm  Phường Mỹ Hương.

-  Định mức khoảng từ 4 m2 đến 5 m2/chỗ học;
-  Diện tích khuôn viên tối thiểu:

+ Mầm non          : từ 2.000 - 2.500 m2

+ Tiểu học           : từ 4.200 - 5.250 m2

+ Trung học cơ sở    : từ 8.100 - 10.125 m2

+ Trung học phổ thông: từ 8.100 - 10.125 m2

b) Tại khu vực 2 gồm các Phường Kinh Dinh, Đạo Long, Tấn Tài, Thanh Sơn, Phủ Hà, Đông Hải:
-  Định mức khoảng từ 8 m2 đến 10 m2/chỗ học;
-  Diện tích khuôn viên tối thiểu:

+ Mầm non: từ 3.000 – 4.000 m2

+ Tiểu học: từ 6.300 – 8.400 m2

+ Trung học cơ sở: từ 12.150 – 16.200 m2

+ Trung học phổ thông: từ 12.150 – 16.200 m2

c) Tại khu vực 3 gồm các Phường còn lại.

-  Định mức khoảng từ 10 m2 đến 15 m2/chỗ học;
-  Diện tích khuôn viên tối thiểu:

+ Mầm non: từ 5.000 – 7.500 m2

+ Tiểu học: từ 10.500 – 15.750 m2

+ Trung học cơ sở: từ 20.500 – 30.375 m2

+ Trung học phổ thông: từ 20.500 – 30.375 m2

2. Quy định về chỉ tiêu đất giáo dục trong nhóm ở.
a) Quy hoạch chung xây dựng đô thị cũng như quy hoạch phân khu cần xác định cấu trúc quy hoạch các dịch vụ đô thị thiết yếu, gắn với các cấu trúc phát triển không gian đô thị. Trong đó, xác định được chỉ tiêu quy hoạch hệ thống công trình dịch vụ phù hợp với các quy định, có xét đến nhu cầu của các khu vực lân cận, các đối tượng là khách vãng lai và nhu cầu phát triển theo các giai đoạn.

b) Quy định tối thiểu đối với các công trình dịch vụ đô thị cơ bản:
	Loại công trình
	Cấp quản lý
	Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu
	Chỉ tiêu sử dụng đất đai tối thiểu

	
	
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu

	1. Giáo dục

	a. Trường mẫu giáo
	Đơn vị ở
	chỗ/1000người
	50
	m2/1 chỗ
	15

	b. Trường tiểu học
	Đơn vị ở
	chỗ/1000người
	65
	m2/1 chỗ
	15

	c. Trường trung học cơ sở 
	Đơn vị ở
	chỗ/1000người
	55
	m2/1 chỗ
	15

	d. Trường phổ thông trung học, dạy nghề 
	Đô thị
	chỗ/1000người
	40
	m2/1 chỗ
	15


3. Quy định về chỉ tiêu xây dựng trường mầm non- trường tiểu học 

a) Tầng cao, chiều cao: tối đa 3 tầng.
b) Hệ số SDĐ: tối đa 1,5.
c) Mật độ xây dựng công trình: tối đa 40%.
d) Diện tích sân vườn (cây xanh, sân chơi, bãi tập): tối thiểu 40%.
e) Diện tích giao thông nội bộ: tối thiểu 20%.

f) Khoảng lùi:

-  Khoảng lùi công trình so với đường chính: tối thiểu 6m;
-  Khoảng lùi công trình so với ranh đất: tối thiểu 3m.
g) Tầng hầm: không bố trí tầng hầm.

4. Quy định về chỉ tiêu xây dựng trường trung học (trường trung học cơ sở, trung học phổ thông)
a) Tầng cao, chiều cao: tối đa 4 tầng.
b) Hệ số SDĐ: tối đa 2.
c) Mật độ xây dựng công trình: tối đa 45%.
d) Diện tích sân vườn (cây xanh, sân chơi, bãi tập): tối thiểu 35%.
e) Diện tích giao thông nội bộ: tối thiểu 20%.

f) Khoảng lùi:

-  Khoảng lùi công trình so với đường chính: tối thiểu 6m;
-  Khoảng lùi công trình so với ranh đất: tối thiểu 3m.

g) Tầng hầm: khuyến khích xây dựng tầng hầm để xe đối với các trường học không đảm bảo diện tích theo quy định, để ưu tiên diện tích bố trí sân vườn (cây xanh, sân chơi, bãi tập).
h) Đối với các công trình trường học không đảm bảo các quy định trên, có thể xem xét theo điều kiện thực tế quy hoạch của khu vực để điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc cho phù hợp.

Điều 38. Quy định quản lý công trình trường đại học, cao đẳng

1. Quy định về bố trí địa điểm và diện tích khuôn viên.
a) Việc bố trí các trường đại học, cao đẳng phải tuân thủ theo quy hoạch chung của Tỉnh, tạo thành các trung tâm đào tạo, hỗ trợ lẫn nhau trong học tập và kết hợp sử dụng chung các công trình sinh hoạt và phục vụ công cộng, thể dục thể thao.

b) Đối với các trường đại học và cao đẳng hiện hữu, không quy định diện tích tối thiểu khuôn viên khu đất.

c) Đối với các trường đại học và cao đẳng xây dựng mới, phải bảo đảm quy mô đất đai theo quy định hiện hành. 

2. Quy định về chỉ tiêu xây dựng.
a) Chiều cao công trình phải phù hợp với quy hoạch và thiết kế đô thị được duyệt. Tầng cao khối lới học tối đa: 05 tầng.
b) Hệ số sử dụng đất: tối đa 3,5 lần.

c) Mật độ xây dựng tối đa trên khuôn viên khu đất.
-  Đối với các trường trong khu đô thị hiện hữu: 50%;
-  Đối với các trường trong khu vực đô thị mới và trong khu giáo dục đại học tập trung: 35%;
-  Diện tích vườn hoa, cây xanh chiếm khoảng 40%.

d) Khoảng lùi tối thiêu đối với công trình xây dựng mới.
-  Khối lớp học của trường đại học phải cách lộ giới tối thiểu: 15m;
-  Đối với các trường nằm gần đường cao tốc, trục giao thông chính đô thị thì các khối lớp học tập phải cách lộ giới tối thiểu: 50m.

Điều 39. Quy định quản lý công trình y tế

1. Phân loại công trình y tế.
a) Bệnh viện đa khoa.

b) Bênh viện chuyên khoa.

c) Phòng khám đa khoa.

2. Diện tích khuôn viên, chiều rộng tối thiểu.
a) Diện tích khuôn viên tối thiểu.
-  Đối với bệnh viện đa khoa: Diện tích khu đất xây dựng bệnh viện đa khoa tính theo số giường bệnh, được qui định theo bảng sau:

	Quy mô (số giường điều trị)
	Diện tích khu đất

	Quy mô (số giường điều trị)
	Giường (m2)
	Yêu cầu tối thiểu cho phép (ha)

	Từ 50 đến 200 giường (Bệnh viện quận huyện)
	100 - 150
	0,75

	Từ 250 giường đến 360 giường (Quy mô 1)
	70 – 90
	2,7

	Từ 400 giường đến 500 giường (Quy mô 2)
	65 – 85
	3,6

	Trên 550 giường (Quy mô 3)
	60 - 80
	4,0


-  Lưu ý: Trường hợp bệnh viện được xây dựng trên địa bàn Thành phố không bảo đảm diện tích đất xây dựng theo quy định hiện hành thì có thể được thiết kế, xây dựng theo hình thức nhà hợp khối, cao tầng và bảo đảm dây chuyền hoạt động của bệnh viện.
-  Bệnh viện chuyên khoa:

	Tên khoa


	Số giường
	Tỷ lệ

(%)



	
	Bệnh viện

quận, huyện

50-200 giường

Hạng III
	Quy mô 1

250-350

giường

Hạng III
	Quy mô 2

400-500

giường

Hạng II
	Quy mô 3

Trên 550

giường

Hạng I
	

	1. Nội

+ Nội 1

+ Nội 2

+ Nội 3

+ Nội 4
	17 – 68

Nội + YHCT
	57 - 80

30 - 38

30 - 38
	92 - 115

30 - 38

30 - 38

30 - 38
	Trên 120

Trên 40

Trên 40

Trên 40

……..
	23

	2. Ngoại

+ Ngoại 1

+ Ngoại 2

+ Ngoại 3
	11 - 44
	45 - 63

20 - 30

20 - 30
	72 - 90

30 - 36

30 - 36
	trên 100

trên 40

trên 40

trên 20
	18

	3. Phụ
	7 - 28
	18 - 24
	28 - 35
	trên 40
	7

	4. Sản
	
	18 - 24
	28 - 35
	trên 40
	7

	5. Nhi
	6 - 24
	22 - 31
	36 - 45
	trên 50
	9

	6. Răng hàm mặt
	3 – 12
	8 - 10
	12 - 15
	trên 20
	3

	7. Tai mũi họng
	
	8 - 10
	12 - 15
	trên 20
	3

	8. Mắt
	
	8 - 10
	12 - 15
	trên 20
	3

	9. Truyền nhiễm
	3 -12
	15 - 21
	24 - 30
	trên 35
	6

	10. Cấp cứu hồi sức
	3 -12
	15 - 21
	24 - 30
	trên 35
	6

	11. Y học cổ truyền
	
	18 - 24
	28 - 35
	trên 40
	7

	12. Chuyên khoa

khác
	
	20 - 28
	30 - 40
	trên 40
	8

	Tổng cộng
	50 - 200
	250 - 350
	400 - 500
	trên 550
	100


Diện tích phòng bệnh nhân
	Loại phòng
	Diện tích (m2/giường)

	1 giường

2 giường

3 giường

4 giường

5 giường
	9 - 12

15 - 18

18 - 20

24 - 28

32 - 36


-  Phòng khám đa khoa diện tích khuôn viên: 1.800 đến 2.400m2. 
b) Chiều rộng mặt trước bệnh viện: tối thiểu 10m. 
3. Quy định về chỉ tiêu xây dựng.
a) Tầng cao, chiều cao: theo quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các quy định của công trình y tế.

b) Hệ số SDĐ: theo quy hoạch quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các quy định của công trình y tế.

c) Mật độ xây dựng: theo quy hoạch được phê duyệt và các quy định của công trình y tế.

-  Đối với bệnh viện đa khoa: từ 30% - 35%;
-  Đối với Phòng khám đa khoa: từ 30% - 35%.

d) Khoảng lùi các phía.
-  Khoảng lùi so với lộ giới: tối thiểu 6m;
-  Khoảng lùi so với ranh đất: tối thiểu 4m.
e) Lưu ý: Đối với bệnh viện đa khoa.
-  Mặt ngoài tường của mặt nhà:
+ Nhà bệnh nhân, nhà khám bệnh và khối kỹ thuật nghiệp vụ: tối thiểu 15m so với lộ giới.

+ Nhà hành chính quản trị và phục vụ: tối thiểu 10m.

-  Mặt ngoài tường đầu hồi:

+ Nhà bệnh nhân, nhà khám bệnh và khối kỹ thuật nghiệp vụ: tối thiểu 10m so với lộ giới.

+ Tầng hầm (nếu có): đặt các công trình kỹ thuật và nhà xe.
Điều 40. Quy định quản lý công trình công nghiệp

1. Quy định về chỉ tiêu xây dựng.
a) Đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành. 

 Tỷ lệ các loại đất trong khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

	Loại đất
	Tỷ lệ (% diện tích toàn khu)

	Nhà máy, kho tàng 
	(55

	Các khu kỹ thuật
	(1

	Công trình hành chính, dịch vụ
	(1

	Giao thông 
	(8

	Cây xanh
	(10


Mật độ xây dựng thuần (net-tô) tối đa đối với đất xây dựng nhà máy, kho tàng

b) Tầng cao, chiều cao: theo quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu được duyệt và phụ thuộc vào công nghệ sản xuất.

c) Hệ số sử dụng đất: tính toán theo tầng cao và mật độ xây dựng.

d) Mật độ xây dựng thuần (net-tô) tối đa đối với đất xây dựng nhà máy, kho tàng được quy định theo bảng sau:

Mật độ xây dựng thuần (net-tô) tối đa đối với đất xây dựng nhà máy, kho tàng
	Chiều cao xây dựng công trình trên mặt đất (m)
	Mật độ xây dựng  tối đa (%) theo diện tích lô đất

	
	≤ 5.000m2
	10.000m2
	≥ 20.000m2

	≤10
	70
	70
	60

	13
	70
	65
	55

	16
	70
	60
	52

	19
	70
	56
	48

	22
	70
	52
	45

	25
	70
	49
	43

	28
	70
	47
	41

	31
	70
	45
	39

	34
	70
	43
	37

	37
	70
	41
	36

	40
	70
	40
	35

	>40
	70
	40
	35


e) Tỉ lệ cây xanh trong đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp: tối thiểu 20%.
f) Khoảng lùi công trình: đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành và tối thiểu phải đạt:

-  Khoảng lùi so với lộ giới đường: tối thiểu 6m;
-  Khoảng lùi so với ranh đất xung quanh: tối thiểu 4m.

g) Khoảng cách ly vệ sinh: Theo quy định hiện hành 

h) Quy định về quản lý và bảo vệ môi trường.

Thực hiện theo quy định hiện hành 

Điều 41. Quy định quản lý công trình dịch vụ - văn hóa - thể thao - du lịch
1. Phân loại công trình.
a) Công trình dịch vụ: nhà hàng, nhà hàng tiệc cưới …

b) Công trình văn hóa: trung tâm hội nghị, nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp hát, nhà triển lãm.

c) Công trình thể thao: nhà thi đấu và tập luyện thể thao, sân thể thao có mái che hoặc không có mái che …

2. Quy định về quy mô diện tích đất.
Quy mô diện tích đất đối với từng loại công trình phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng. Đối với các công trình sau, phải đạt tối thiểu:
	Loại công trình
	Cấp quản lý
	Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu
	Chỉ tiêu sử dụng đất đai tối thiểu

	
	
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu

	1. Thể dục thể thao
	
	
	
	
	

	a. Sân luyện tập
	Đơn vị ở
	
	
	m2/người

ha/công trình
	0,5

0,3

	b. Sân thể thao cơ bản
	Đô thị
	
	
	m2/người

ha/công trình
	0,6

1,0 

	c. Sân vận động
	Đô thị
	
	
	m2/người

ha/công trình
	0,8 

2,5 

	d. Trung tâm Thể dục thể thao
	Đô thị 
	
	
	m2/người

ha/công trình
	0,8

3,0

	4. Văn hoá
	
	
	
	
	

	a. Thư viện
	Đô thị
	
	
	ha/công trình
	0,5

	b. Bảo tàng
	Đô thị
	
	
	ha/công trình
	1,0 

	c. Triển lãm
	Đô thị
	
	
	ha/công trình
	1,0

	d. Nhà hát
	Đô thị
	số chỗ/ 1000người 
	5
	ha/công trình
	1,0

	e. Cung văn hoá
	Đô thị
	số chỗ/ 1000người
	8 
	ha/công trình
	0,5

	g. Rạp xiếc
	Đô thị
	số chỗ/ 1000người
	3
	ha/công trình
	0,7

	h. Cung thiếu nhi
	Đô thị
	số chỗ/ 1000người
	2 
	ha/công trình
	1,0


3. Yêu cầu về địa điểm xây dựng.
a) Chỉ được bố trí các công trình dịch vụ - văn hóa - thể thao trên các trục đường có chiều rộng trên 16m đối với đường 1 chiều và trên 20m đối với đường 2 chiều.
b) Xa các nguồn ồn lớn, nguồn khí độc hại, nơi có nguy cơ cháy nổ cao.
c) Khuyến khích bố trí tại các khu vực thuộc trung tâm các phường, xã.
4. Quy định về quy mô công trình.
a) Tầng cao, chiều cao: theo quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu và tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng.

b) Hệ số dử dụng đất: theo quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu.

c) Mật độ xây dựng:

Đối với công trình văn hóa: tối đa 40% đối với khu đô thị mới; 55% đối với khu đô thị hiện hữu.
Đối với công trình dịch vụ đô thị

	Chiều cao xây dựng công trình trên mặt đất (m)
	Mật độ xây dựng tối đa (%) theo diện tích lô đất

	
	3.000m2
	10.000m2
	18.000m2
	≥35.000m2

	≤16
	80
	70
	68
	65

	19
	80
	65
	63
	60

	22
	80
	62
	60
	57

	25
	80
	58
	56
	53

	28
	80
	55
	53
	50

	31
	80
	53
	51
	48

	34
	80
	51
	49
	46

	37
	80
	49
	47
	44

	40
	80
	48
	46
	43

	43
	80
	47
	45
	42

	46
	80
	46
	44
	41

	>46
	80
	45
	43
	40


Đối với công trình văn hóa thể thao: tối đa 35%

d) Khoảng lùi cách ranh lộ giới đường chính:
	                       Chiều cao xây dựng                                             công trình (m)

Lộ giới 

đường tiếp 

giáp với lô đất xây dựng 

công trình (m)
	≤16
	19
	22
	25
	( 28

	< 19
	0
	0
	3
	4
	6

	19 ( < 22
	0
	0
	0
	3
	6

	22 ( < 25
	0
	0
	0
	0
	6

	( 25
	0
	0
	0
	0
	6


e) Tầng hầm đảm bảo đủ chỗ để xe theo quy định.

Điều 42. Quy định quản lý công trình tôn giáo

1. Quy định chung.
a) Các công trình tôn giáo là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng: việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới thực hiện theo quy định của Luật Di sản (không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chế này).

b) Công trình không thuộc danh mục bảo tồn.
-  Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tôn giáo cần có văn bản chấp thuận của Ban Tôn giáo- Dân tộc (Sở Nội vụ), trong đó nêu rõ chức năng sử dụng, quy mô phục vụ và các yêu cầu khác có liên quan;
-  Cơ quan thẩm quyền về cấp phép xây dựng cần kiểm tra khu đất xây dựng công trình có thuộc phạm vi không gian kiến trúc đô thị đặc trưng đã xác định trong quy hoạch đô thị hoặc thiết kế đô thị; trường hợp nhận diện không gian kiến trúc đô thị đặc trưng nhưng chưa được xác định thì cần đề nghị cơ quan thẩm quyền về quản lý quy hoạch-kiến trúc cấp Tỉnh (Sở Xây dựng) có ý kiến cụ thể;
-  Kiến trúc công trình phụ xây dựng chen bên trong khuôn viên công trình tôn giáo hiện hữu cần đảm bảo hài hòa với công trình kiến trúc chính thể hiện ở các yêu cầu sau:

+ Không được nổi bật hơn về mặt tỷ lệ, khối tích và độ cao;
+ Tương thích với công trình chính về thiết kế, màu sắc và vật liệu;

+ Các phần cũ và mới phải kết hợp như một công trình hài hòa nhưng phải đảm bảo sự khác biệt có thể nhận biết.

2. Phân loại công trình.
a) Chùa, niệm phật đường..

b) Nhà thờ, nhà nguyện, thánh đường, thánh thất,...

c) Trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.
3. Diện tích khuôn viên, hình dạng khu đất xây dựng công trình.

Diện tích khuôn viên tối thiểu:

-  Trong khu đô thị hiện hữu: 900m2;
-  Trong khu vực đô thị mới: 1.800m2.

Có ít nhất 1 lối tiếp cận đường giao thông chiều rộng ≥ 12m, hoặc có 2 lối tiếp cận đường giao thông chiều rộng ≥ 6m.

4. Quy định về chỉ tiêu xây dựng.
a) Tầng cao, chiều cao: Theo quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu được duyệt.  Chiều cao tối đa không bao gồm các thành phần kiến trúc mang tính biểu trưng (như tháp chuông, thánh giá…). Tuy nhiên, chiều cao các thành phần kiến trúc nêu trên không quá 1/3 chiều cao công trình.

b) Hệ số sử dụng đất.
Tính toán theo tầng cao và mật độ xây dựng công trình
c) Mật độ xây dựng.
Mật độ xây dựng tối đa 40% 
d) Khoảng lùi.
-  Đối với khu đô thị hiện hữu:
	                       Chiều cao xây dựng công     trình (m)                                                         
Lộ giới 

đường tiếp 

giáp với lô đất xây dựng 

công trình (m)
	≤16
	19
	22
	25
	( 28

	< 19
	3
	4
	6
	6
	6

	19 ( < 22
	3
	3
	4
	6
	6

	22 ( < 25
	3
	3
	3
	4
	6

	( 25
	3
	3
	3
	3
	6


Điều 43. Quy định quản lý công trình cửa hàng xăng dầu

1. Mục tiêu.

Nhằm đảm bảo việc lựa chọn vị trí, quy hoạch, xây dựng và quản lý cửa hàng xăng dầu:

a) Không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
b) Đảm bảo các tiêu chí về an toàn về phòng chống cháy, bảo vệ cảnh quan.
c) Đảm bảo các qui định về vệ sinh môi trường.
d) Đảm bảo quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố.

2. Quy định đối với cửa hàng xăng dầu. 

Đảm bảo theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hiện hành, cụ thể như sau:

a) Không được làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông:
-  Phải cách lộ giới (chỉ giới đường đỏ) ít nhất 7m (tính từ hình chiếu bằng của công trình trạm xăng);
-  Đối với trạm xăng nằm gần các giao lộ (tính đến giao lộ với đường khu vực trở lên), khoảng cách từ lối vào trạm xăng tới chỉ giới đường đỏ gần nhất của tuyến đường giao cắt với tuyến đường đi qua mặt tiền của công trình trạm xăng cần đảm bảo ít nhất là 50m (với lộ giới đường khu vực ≥ 16m);
-  Cách ngoài phạm vi bảo vệ dọc cầu và đường dẫn lên cầu tối thiểu 50m;

-  Cách điểm có tầm nhìn bị cản trở ít nhất 50m (ví dụ: cách điểm tiếp tuyến của đường cong của đường giao thông có bán kính cong <50m ít nhất 50m dọc theo đường).

b) Bảo vệ an toàn về phòng chống cháy, bảo vệ cảnh quan.
-  Khoảng cách an toàn từ tường rào trạm xăng đến chân các công trình công cộng tụ họp đông người (trường học, công trình thể thao, nhà hát, chợ và các công trình công cộng tương tự), di tích lịch sử - văn hóa tối thiểu là 100m, đến chân các công trình công cộng khác tối thiểu là 50m;
-  Khoảng cách giữa các trạm xăng liền kề nhau tối thiểu là 300m ;
-  Phải cách danh lam thắng cảnh ít nhất 100m;
-  Trạm xăng dầu có kèm theo các dịch vụ khác như căn tin, rửa xe, vệ sinh công cộng thì các công trình dịch vụ này phải cách khu vực bể chứa và cột bơm xăng dầu ít nhất là 10m.

c) Diện tích tối thiểu của các cửa hàng xăng dầu:
	Cấp của trạm xăng dầu
	Tổng dung tích, m3
	Diện tích đất, (m2)

	1

2

3
	> 61 – 150

16 – 61

<16
	3.000 (1.000)

2.000 (500)

1.000 (300)


-  Chú thích: Trị số trong dấu ngoặc () dùng cho nội đô. Diện tích chiếm đất nêu trong bảng trên không kể đến diện tích đất xây dựng khu sinh hoạt cho công nhân vận hành của trạm và đường cho xe ra vào trạm.

d) Khoảng cách đến đường dây điện.
-  Khoảng cách an toàn từ cột bơm và cụm bể tới đường dây điện trên cột, đường dây thông tin quốc gia trên cột phải cách tối thiểu 1,5 lần chiều cao cột điện”.

3. Quy định về chỉ tiêu xây dựng.
a) Mật độ xây dựng tối đa: 40%.

b) Khoảng lùi các phía: phải cách ranh lộ giới ít nhất 7m (tính từ ranh hình chiếu bằng của công trình trạm xăng) và phải cách ranh đất xung quanh đảm bảo theo tiêu chí phòng cháy chữa cháy qui định.

c) Các tiêu chí về kỹ thuật cần tuân thủ theo quy định hiện hành.
Điều 44. Quy định về bảo tồn, cải tạo các công trình kiến trúc có giá trị

1. Phân loại công trình.
a) Công trình kiến trúc đã được xếp hạng hoặc đủ điều kiện xếp hạng di tích theo Luật Di sản Văn hóa, được lập hồ sơ di tích, liệt kê trong danh mục di tích của quốc gia hoặc tỉnh và được bảo vệ theo Luật Di sản Văn hóa.

b) Công trình kiến trúc có những giá trị đặc thù về kiến trúc cần được giữ gìn, bảo tồn nhưng không đủ điều kiện xếp hạng di tích, cần được lập danh mục và quản lý bằng các quy định, quy chế quản lý kiến trúc.

2. Quy định chung.
a) Không tự tiện phá dỡ hoặc cải tạo không đúng cách các công trình kiến trúc có giá trị, nhằm bảo vệ tính xác thực nguyên bản và sự toàn vẹn của chúng.

b) Các quy định về bảo tồn các công trình kiến trúc có giá trị được áp dụng đối với phạm vi khu vực bảo vệ I đối với công trình di tích (nhóm 1), hoặc cho mặt ngoài các công trình không đủ điều kiện xếp hạng di tích (nhóm 2), ngoại trừ các trường hợp đặc biệt. Đối với nhóm 2, nếu không gian hay vật dụng nội thất có giá trị vẫn còn tồn tại, thì chủ sở hữu được khuyến khích cố gắng bảo tồn nội thất nguyên gốc càng nhiều càng tốt.

c) Bất kỳ sự tác động nào đối với các công trình kiến trúc có giá trị đã được liệt kê cũng như việc xây dựng mới trong các khu vực có giá trị lịch sử đều phải được nghiên cứu xem xét kỹ lưỡng và được các cơ quan chức năng chấp thuận theo quy định.

d) Chủ sở hữu của các công trình kiến trúc có giá trị phải thực hiện các công tác duy tu bảo trì cần thiết để tránh làm cho công trình bị hư hại.

e) Đối với nhóm “Các công trình kiến trúc đã được xếp hạng hoặc đủ điều kiện xếp hạng di tích”.
-  Bất kỳ hành động can thiệp nào đối với công trình kiến trúc loại này cần tuân thủ nghiêm ngặt Luật Di sản Văn hóa và được xem xét kỹ trên cơ sở Hồ sơ xác lập di tích;
-  Tất cả các kế hoạch và bản vẽ thiết kế đối với khu vực bảo vệ I và II của di tích đều phải thông qua Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (đối với di tích cấp quốc gia ) hay Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (đối với di tích cấp Tỉnh) và Sở Xây dựng (ý kiến về quy hoạch - kiến trúc), và có thể cần được Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét chấp thuận.
f) Đối với nhóm “Các công trình kiến trúc có những giá trị đặc thù về kiến trúc cần được giữ gìn, bảo tồn nhưng không đủ điều kiện xếp hạng di tích”.
-  Các công trình kiến trúc loại này được liệt kê thành danh mục và vị trí, ranh giới, phạm vi bảo vệ từng công trình được xác định trong một bản đồ riêng hoặc trong quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết;
-  Các nội dung, yêu cầu bảo tồn đối với các công trình kiến trúc loại này cần được xác định hoặc bổ sung vào quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị hay quy chế quản lý kiến trúc riêng;
-  Bất kỳ hành động can thiệp nào đối với công trình kiến trúc loại này cần đảm bảo phù hợp với các nội dung, yêu cầu bảo tồn được xác định ở trên;
-  Trường hợp cơ quan quản lý quy hoạch kiến trúc tại địa phương nhận định công trình ngoài danh mục nhưng cần nghiên cứu bảo tồn thì báo cáo lấy ý kiến của Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét quyết định bổ sung vào danh mục;
-  Đối với công trình ngoài danh mục nhưng có dấu hiệu cần nghiên cứu bảo tồn, Sở Xây dựng có thể xem xét tạm dừng có thời hạn việc xây dựng (sửa chữa, xây dựng mới) để chờ nghiên cứu cụ thể.

Điều 45. Quy định về xây dựng bổ sung, xây dựng mới trong khuôn viên công trình bảo tồn đã xếp hạng hoặc đủ điều kiện xếp hạng di tích

1. Quy định chung.
a) Bất kỳ hành động can thiệp nào đối với công trình bảo tồn cần tuân thủ Luật Di sản Văn hóa.
b) Việc xây dựng bổ sung, xây dựng mới trong khuôn viên công trình bảo tồn chỉ được xem xét ở phạm vi ngoài khu vực bảo vệ I trong Hồ sơ xếp hạng di tích.

c) Khi thẩm định dự án cải tạo, xây dựng công trình nằm ngoài các khu vực bảo vệ của di tích mà có khả năng ảnh hưởng xấu đến di tích, phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích cấp Tỉnh, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt.

d) Chức năng nguyên thủy hay chức năng mới bổ sung trong khuôn viên công trình bảo tồn cần được xem xét kỹ càng, không gây ảnh hưởng đối với công trình bảo tồn.

e) Đảm bảo không phá hủy đặc tính lịch sử hoặc tính chất của công trình, khuôn viên hoặc môi trường khu vực.

f) Lưu giữ được tính tổng thể về thị giác của thiết kế bên ngoài của công trình; không được tháo dỡ hoặc thay đổi bất kỳ chi tiết kiến trúc đặc trưng nào của công trình trong khu vực bảo vệ I.

2. Quy định về xây dựng mới trong khuôn viên công trình bảo tồn.
a) Việc cho phép xây dựng thêm công trình bên trong khuôn viên công trình bảo tồn cần được xem xét kỹ lưỡng bởi Sở Xây dựng, có ý kiến thẩm định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với di tích cấp Tỉnh) hay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với di tích quốc gia), và được Uỷ ban nhân dân Tỉnh chấp thuận.

b) Chỉ giới xây dựng: lưu ý đặc biệt đến khoảng lùi về phía công trình bảo tồn (nếu có); trường hợp xây nối khối công trình mới vào công trình bảo tồn hoặc mở rộng công trình bảo tồn cần được xem xét hết sức kỹ càng.

c) Chiều cao công trình xây dựng bổ sung không cao hơn chiều cao phần khối tích chính của công trình bảo tồn.

d) Chiều cao tối đa của tầng trệt công trình: không cao hơn chiều cao tầng trệt của công trình bảo tồn.
e) Các phần xây thêm trong khuôn viên công trình bảo tồn không được nổi bật hơn về mặt tỷ lệ, khối tích và độ cao, và đồng thời phải tương thích với công trình chính về thiết kế, màu sắc và vật liệu. Các phần cũ và mới phải kết hợp như một công trình hài hòa nhưng phải đảm bảo sự khác biệt có thể phân biệt được. Không sao chép nguyên bản di tích để thiết kế cho phần xây thêm.

3. Quy định về sửa chữa cải tạo công trình bảo tồn.
a) Cần phải duy trì sự toàn vẹn về mặt hình ảnh của các mặt tường ngoài, khuôn mẫu điển hình của các ô cửa sổ và các chi tiết trang trí khác.

-  Tháo dỡ các chi tiết trang trí, đắp nổi: cấm tháo dỡ các yếu tố này của tòa nhà;
-  Sửa chữa, thay thế cửa sổ: Trong hầu hết các công trình lịch sử, viền cửa sổ, khung cửa và các chi tiết kiến trúc xung quanh cửa sổ được thiết kế cẩn thận như là một phần gắn kết của phong cách, tỷ lệ và đặc điểm của công trình. Vì vậy cần phải giữ lại kết cấu, vật liệu chi tiết và hoàn thiện, cấu tạo vận hành của cửa sổ nguyên gốc cũng như giữ gìn kích thước của ô cửa, bệ cửa, các chỉ trang trí và các viền cửa sổ. Việc sửa chữa, phục hồi được hết sức khuyến khích hơn là thay thế. Trường hợp cửa sổ đã bị hư hại không thể phục hồi thì việc thay mới phải đảm bảo các điều kiện sau:

+ Chỉ thay thế khi có sự chấp thuận của Sở Xây dựng và Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch (đối với di tích cấp Tỉnh) hay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với di tích quốc gia. Để có thể tiến hành, chủ sở hữu công trình phải chuẩn bị báo cáo tình trạng hiện hữu để chứng minh khả năng sửa chữa, cải tạo không thể thực hiện được.

+ Cửa sổ mới phải phù hợp với cửa sổ hiện hữu về cấu trúc, hoạt động, các cấu kiện, vật liệu và hoàn thiện.

b) Thiết bị ngoài trời của hệ thống điều hòa không khí.
-  Khi lắp đặt các thiết bị ngoài trời của hệ thống điều hòa không khí tại phía ngoài mặt tiền của công trình có giá trị lịch sử và công trình nằm trong khu vực lịch sử đặc biệt, cần tuân theo các nguyên tắc sau:

+ Các thiết bị ngoài trời không gây cản trở về mặt thị giác đến công trình bảo tồn và nét đặc trưng của khu vực lịch sử.

+ Không được phép tháo dỡ các vật liệu nguyên gốc của công trình bảo tồn. Trong trường hợp bất khả kháng, phải đảm bảo phần vật liệu bị tháo bỏ là nhỏ nhất.

CHƯƠNG IV

QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Mục 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 46. Quy định về quản lý đường phố, hè phố

1. Mục đích.
Quy định về quản lý đường phố, hè phố, quảng trường nhằm đảm bảo việc xây dưng và khai thác đường phố, hè phố phù hợp quy hoạch, đảm bảo về kiến trúc, mỹ quan, cảnh quan và môi trường sống của đô thị.

2. Về chiều rộng.
Tuân thủ theo quy định hiện hành. 

3. Quy định quản lý.
a) Đối với các tuyến đường trục chính đô thị, đại lộ phải thực hiện thiết kế đô thị dọc tuyến đảm bảo mỹ quan đô thị.

b) Đối với các công trình cầu bắc qua sông từ cấp IV trở lên, cầu vượt qua đường trục chính đô thị hoặc cầu xây dựng tại các vị trí đặc biệt như khu di tích lịch sử, khu bảo tồn di sản văn hóa, kiến trúc, khu trung tâm thương mại cấp thành phố... cần phải tổ chức thi tuyển kiến trúc theo quy định.

c) Đối với vỉa hè, hè phố cần phải đảm bảo không gian cho người đi bộ, đảm bảo lớp bề mặt bằng phẳng, cấu trúc đồng bộ. Việc lắp đặt biển báo, biển quảng cáo, đèn tín hiệu, đèn trang trí phải tuân thủ theo các quy định hiện hành.

d) Không được phép lấn chiếm lòng lề đường, việc sử dụng lòng đường, vỉa hè để đậu xe phải được sự chấp thuận của UBND Tỉnh hoặc cơ quan được UBND Tỉnh ủy quyền quyết định. Nếu sai phạm thì bị xử phạt theo quy định hiện hành. 

e) Việc trồng và quản lý cây xanh đường phố cần phải tuân thủ theo quy định hiện hành. 

f) Việc thiết kế các công trình kiến trúc trong khu vực quảng trường và tiếp giáp với khu vực quảng trường cần phải xin ý kiến của Sở Xây Dựng hoặc tổ chức thi tuyển kiến trúc sẽ do Sở Xây Dựng xem xét tham mưu báo cáo UBND Tỉnh tùy thuộc vào mức độ quan trọng của công trình.

Điều 47. Quy định về bến bãi đường bộ

Bến - bãi đậu xe được xem là một bộ phận của tổ chức giao thông đô thị hiện đại nhằm đảm bảo cho việc dừng - đậu xe, lưu giữ xe và hàng hóa một cách có tổ chức, an toàn, thuận tiện và vệ sinh, nhờ đó nâng cao được hiệu quả sử dụng phương tiện, công trình, đất trong đô thị và trật tự đô thị.

Các bến, bãi đậu xe cần bảo đảm các nguyên tắc sau:
a) Kết nối đa phương tiện, thuận tiện cho người đi bộ, hành khách cũng như việc tiếp nhận, lưu giữ tạm thời và trung chuyển hàng hoá.

b) Hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến khu dân cư.

c) Không ảnh hưởng đến môi trường.

d) Bảo đảm an toàn giao thông.
e) Tổ chức không gian công cộng thuận tiện, an toàn, vệ sinh và đẹp.

f) Việc triển khai đầu tư xây dựng bến bãi đậu xe phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch ngành giao thông và quy hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

g) Công trình bến bãi phải đảm bảo đầy đủ các cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kết nối giao thông thuận lợi và không ảnh hưởng đến việc hoạt động bình thường của hệ thống Hạ tầng kỹ thuật khu vực, có xem xét đến tương quan giữa bến bãi với khu vực xung quanh, phù hợp với sự phát triển của thành phố và khu vực hiện nay.

h) Quy mô, hình thức kiến trúc các công trình phụ trợ trong khu vực bến bãi phải đảm bảo hài hòa, phù hợp với không gian kiến trúc cảnh quan khu vực.

i) Cải tạo và bảo vệ triệt để môi trường sinh thái song song với sự phát triển lâu dài cũng như chú trọng cảnh quan khu vực.

Điều 48. Quy định về cảng - bến đường thủy

Cảng - bến đường thủy (bao gồm cảng biển, cảng sông và các bến bãi đường thủy) là khu vực bao gồm vùng đất xây dựng cảng - bến và vùng nước tiếp giáp cảng - bến, được xây dựng kết cấu hạ tầng và lắp đặt trang thiết bị cho tàu thuyền ra, vào hoạt động để bốc dỡ hàng hóa, đón trả khách và thực hiện các dịch vụ khác.

Quản lý và cấp phép xây dựng:

Các khu cảng - bến đường thuỷ phải được cấp phép căn cứ vào quy hoạch và các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng liên quan. Hình thức kiến trúc công trình cần hài hòa với cảnh quan xung quanh, khuyến khích tăng cường không gian xanh (mảng cỏ, trồng cây xanh). 

Điều 49. Quy định về hệ thống đèn tín hiệu, cột đèn

Quy định quản lý:

Tuân thủ theo quy định hiện hành đồng thời phải đảm bảo các tiêu chí.
a) Đúng tiêu chuẩn.
b) Đồng bộ.
c) Thông minh.
d) Tiết kiệm năng lượng.
e) Hiện đại.

Điều 50. Quy định Quản lý nghĩa trang, nghĩa địa
Tuân thủ theo quy định hiện hành về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang 

Người chết phải được chôn cất tại các nghĩa trang đã được Ủy ban nhân Tỉnh quy hoạch, trường hợp đặc biệt ở những nơi theo tập tục riêng hoặc chôn cất trong các khuôn viên nhà thờ, nhà chùa, thánh thất tôn giáo phải được sự chấp thuận của UBND thành phố. 

Việc chôn cất phải phù hợp với tín ngưỡng, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa và nếp sống văn minh, bảo đảm vệ sinh môi trường. 

Gia đình thân nhân hoặc tổ chức phải chấp hành theo sự hướng dẫn của tổ quản trang và nộp lệ phí theo quy định.
Điều 51. Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật

Là khu vực dành để bố trí các công trình đầu mối kỹ thuật như giao thông, xử lý nước thải, cấp nước, cấp năng lượng và chiếu sáng, xử lý chất thải rắn … và được xác định theo quy hoạch chung thành phố, quy hoạch chung phường xã và quy hoạch phân khu.

Quản lý và cấp phép xây dựng:
Các khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật phải được cấp phép căn cứ vào quy hoạch và các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng liên quan. Hình thức kiến trúc công trình cần hài hòa với cảnh quan xung quanh, khuyến khích tăng cường không gian xanh (mảng cỏ, trồng cây xanh) và mặt nước trong khu vực. Ngoài ra còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn quốc gia về môi trường.

Điều 52. Quy định về các công trình đường dây đường ống hạ tầng kỹ thuật

1. Đối với các khu đô thị mới.
Chủ đầu tư các khu đô thị mới, khu nhà ở mới và các tuyến đường phố mới xây dựng hoặc cải tạo, mở rộng có trách nhiệm đầu tư xây dựng các công trình cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt.

2. Đối với các khu đô thị cũ, đô thị cải tạo.
Khi tiến hành xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng các trục đường cấp đô thị theo quy hoạch (đủ quy mô theo lộ giới quy hoạch) thì chủ đầu tư thực hiện dự án phải có trách nhiệm thực hiện hạ ngầm các đường dây đường ống Hạ tầng kỹ thuật bằng việc xây dựng các công trình cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật.

Các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các công trình cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật được Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Mục 2

QUẢN LÝ HỆ THỐNG CÔNG VIÊN, CÂY XANH ĐÔ THỊ

Điều 53. Quy định quản lý, trồng chăm sóc và bảo tồn hệ thống công viên, cây xanh đô thị
1. Nguyên tắc quản lý.

a) Tất cả các loại cây xanh đô thị đều được xác định chủ sở hữu, do tổ chức, đơn vị, cá nhân quản lý hoặc được giao quản lý.
b) Việc trồng cây xanh đô thị phải thực hiện theo quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch chuyên ngành cây xanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
c) Việc lựa chọn chủng loại và trồng cây xanh phải mang bản sắc địa phương, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng, đồng thời phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về sử dụng, mỹ quan, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; hạn chế làm hư hỏng các công trình, cơ sở hạ tầng trên mặt đất, dưới mặt đất cũng như trên không.
d) Các tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên, trước mặt nhà, đồng thời thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng quản lý để giải quyết khi phát hiện cây xanh có dấu hiệu khác thường, nguy cơ gãy đổ, nguy hiểm hay các hành vi gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây xanh đô thị.

2. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân thành phố.

a) Tổ chức thực hiện quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn mình quản lý.
b) Chỉ đạo đơn vị quản lý công viên, cây xanh chăm sóc, bảo quản, kiểm tra định kỳ việc, đốn hạ, di dời cây thuộc danh mục cây cổ thụ, cây cần được bảo tồn.
c) Hướng dẫn hỗ trợ chủng loài, quy cách, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây, kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cho cây xanh và cung cấp, hỗ trợ giống cây trồng cho các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội khi tổ chức các phong trào trồng cây xanh; hướng dẫn hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trồng cây xanh trên các khu đất trống, trên địa bàn do địa phương quản lý.
d) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan trong việc lập, thực hiện và quản lý quy hoạch xây dựng công viên, cây xanh đô thị trên địa bàn.
e) Quản lý địa bàn không để tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép các vị trí được quy hoạch xây dựng công viên, cây xanh.
f) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp phường trong công tác bảo vệ hệ thống công viên, cây xanh trên địa bàn quản lý.
g) Thực hiện việc cấp Giấy phép đốn hạ, di dời cây xanh theo quy định.

3. Trách nhiệm của đơn vị quản lý công viên.
Đơn vị được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ quản lý công viên có trách nhiệm:

a) Thực hiện kiểm tra, quản lý công viên cây xanh nhằm tạo cảnh quan, môi trường tốt nhất phục vụ các tầng lớp nhân dân khi đến vui chơi giải trí, luyện tập thể dục thể thao, nghỉ ngơi nhằm giữ gìn, bảo quản cho sự phát triển bền vững lâu dài của công viên.
b) Chăm sóc bảo dưỡng thường xuyên vườn hoa, thảm cỏ, dây leo, cây kiểng, cây xanh trong công viên.
c) Thu dọn rác vận chuyển và xử lý rác đúng nơi quy định, bảo đảm môi trường luôn trong sạch.
d) Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lực lượng tuần tra, bảo vệ thường xuyên, bảo đảm an ninh trật tự khu vực công viên, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho mục đích công cộng.
e) Việc đốn hạ, di dời cây xanh trong công viên phải được Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý chủ trương và thực hiện theo các quy định hiện hành.

4. Tổ chức hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, văn hoá nghệ thuật trong công viên, Quảng trường.

a) Các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ trong công viên để phục vụ khách tham quan phải phù hợp với chức năng của công viên, quy hoạch thiết kế xây dựng công viên và thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước đối với từng loại hình hoạt động.
b)Việc tổ chức phục vụ văn hóa nghệ thuật, hội chợ, triển lãm, lễ hội trong công viên phải được sự chấp thuận của UBND thành phố và thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

5. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với cây xanh được bảo tồn trong đô thị.
Cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm đối với cây thuộc danh mục cây cổ thụ, cây cần được bảo tồn trong phạm vi công viên, đường phố, khuôn viên do mình quản lý như sau:

a) Bảo quản, chăm sóc cây cổ thụ, cây cần được bảo tồn.
b) Khi phát hiện cây có cành, nhánh nặng tàn, cành khô hoặc bị sâu bệnh có nguy cơ gãy đổ phải kịp thời báo cho đơn vị trực tiếp phụ trách chăm sóc bảo vệ cây xanh để xử lý theo quy định.
c) Khi cần đốn hạ, di dời cây thuộc danh mục cây cổ thụ, cây cần được bảo tồn phải được UBND tỉnh hoặc UBND thành phố đồng ý bằng văn bản theo quy định.

6. Đối với cây xanh được bảo tồn trong đô thị.
Đơn vị quản lý công viên, cây xanh có trách nhiệm:

a) Thực hiện việc thống kê, phân loại, đánh số, treo biển tên (cây cổ thụ, cây cần được bảo tồn) và lập hồ sơ cho từng cây để phục vụ công tác quản lý.

b) Quản lý việc đảm bảo về mỹ thuật, an toàn khi chăm sóc, đốn hạ, di dời cây.

c) Kiểm tra định kỳ cắt mé cành, nhánh nặng tàn, lấy nhánh khô; khống chế chiều cao; chống, sửa cây nghiêng, tạo dáng; bón phân, xử lý sâu bệnh đối với cây.

d) Hướng dẫn cho các tổ chức, đơn vị và cá nhân về kỹ thuật chăm sóc cây.

7. Đối với cây xanh trên đường phố.

Mọi tổ chức cá nhân, hộ gia đình có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ cây xanh đường phố, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ cây xanh trong đô thị đồng thời thông báo cho UBND thành phố để có biện pháp xử lý.

7.1 Đơn vị quản lý cây xanh có trách nhiệm thực hiện các công việc sau.
a) Tổ chức trồng mới cây xanh trên đường phố theo quy hoạch được duyệt. 

b) Trồng thay thế cây xanh đường phố bị đốn hạ do sâu bệnh không có khả năng phát triển, cây xanh bị chết, cây xanh có nguy cơ ngã đổ.
c) Trồng cây theo quy hoạch, trường hợp chưa có quy hoạch phải đựơc Sở Xây dựng xem xét thỏa thuận phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị.

7.2 Bảo quản, chăm sóc cây xanh trên đường phố.

a) Tưới, bón phân, kiểm tra xử lý cây bị sâu bệnh, đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt.  

b) Cắt mé cành, nhánh nặng tàn, lấy nhánh khô, khống chế chiều cao, chống - sửa cây nghiêng, tạo tán cho cây, bảo đảm mỹ thuật và mỹ quan đô thị.

c) Lập kế hoạch thực hiện việc đốn hạ, thay thế các tuyến cây xanh lâu năm, già cỗi không còn phát huy tác dụng và không bảo đảm an toàn cho sinh hoạt đô thị.

d) Khảo sát, thiết lập chăm sóc đặc biệt đối với cây cần được bảo tồn, cây mang tính đặc trưng của địa phương, của vùng địa lý, cây xanh trên đường phố có chiều cao từ 15m trở lên.

e) Tổ chức lực lượng tuần tra, bảo vệ thường xuyên hệ thống cây xanh đường phố.

7.3 Phát hiện, lập kế hoạch thực hiện việc đốn hạ cây xanh bị sâu bệnh không có khả năng điều trị, bị chết, có nguy cơ đổ ngã và cây xanh thuộc danh mục cây cấm trồng.

8. Bảo quản, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên nhà đất của cơ quan, tổ chức và cá nhân tại đô thị.
8.1 Cơ quan, tổ chức và cá nhân có quyền trong việc lựa chọn giống cây trồng, được thụ hưởng toàn bộ từ cây và chịu trách nhiệm trong việc bảo quản, chăm sóc cây xanh, hoa, cỏ, cây kiểng, dây leo trồng trong khuôn viên do mình quản lý.
8.2 Cây trồng trong khuôn viên của cơ quan, tổ chức và cá nhân phải tuân thủ các nguyên tắc sau.
a) Không thuộc danh mục cây cấm trồng; (theo phụ lục 2).
b) Cây trồng lẻ, trồng dặm thì tùy thuộc vào khoảng không gian của khuôn viên mà chọn cây thích hợp nhưng có độ cao khi trưởng thành không quá 15m.
c) Khoảng cách ly an toàn đến các công trình kỹ thuật đô thị phải theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành; đồng thời, phải bảo đảm cây xanh có tán, thân, rễ không ảnh hưởng đến các công trình lân cận thuộc tổ chức, cá nhân khác quản lý.
8.3 Việc bảo quản, chăm sóc, đốn hạ, di dời cây xanh thuộc danh mục cây cổ thụ, cây cần được bảo tồn và cây có chiều cao từ 15m trở lên được thực hiện theo quy định tại  Mục 4 và Mục 5, Chương IX của Quy định này.
Điều 54. Quy định cấp phép đốn hạ, di dời cây xanh
1. Các trường hợp cấp giấy phép đốn hạ, di dời cây xanh.

1.1 Các cơ quan, tổ chức và cá nhân khi muốn đốn hạ, di dời các loại cây xanh thì phải có Giấy phép đốn hạ, di dời cây xanh, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, cụ thể như sau:

a) Cây xanh được bảo tồn trong đô thị.

b) Cây xanh trồng trong công viên được đầu tư xây dựng hoàn toàn bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

c) Cây xanh có chiều cao từ 10m trở lên trong công viên được đầu tư xây dựng một phần bằng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước hoặc bằng các nguồn vốn khác.

d) Cây xanh có chiều cao từ 10m trở lên không thuộc danh mục cây cấm trồng trong khuôn viên nhà đất của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

e) Cây xanh trồng trên đường phố.

1.2 Trường hợp được miễn giấy phép đốn hạ, di dời cây xanh:

a) Cây xanh cần được đốn hạ ngay do tình thế khẩn cấp, thiên tai hoặc cây xanh có nguy cơ ngã đổ gây nguy hiểm, cây đã chết, đã bị đổ gãy.

b) Cây xanh nằm trong khu vực có dự án xây dựng các công trình đã có ý kiến chấp thuận cho phép đốn hạ, di dời cây xanh của cơ quan có thâm quyền quản lý công viên, cây xanh.

1.3 Đơn vị quản lý cây xanh đốn hạ cây xanh trồng trên đường phố phải thực hiện theo đúng quy định.

1.4 Cây trước khi chặt hạ, dịch chuyển phải có biên bản, ảnh chụp hiện trạng và phải báo cáo lại cho UBND thành phố chậm nhất trong vòng 10 ngày kể từ ngày thực hiện xong.

2. Thủ tục cấp giấy phép đốn hạ, di dời cây xanh.

2.1 UBND cấp thành phố cấp phép đốn hạ, di dời cây xanh là theo đề nghị của Phòng quản lý đô thị.

2.2 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đốn hạ, di dời cây xanh, gồm có:

a) Giấy đề nghị được phép đốn hạ, di dời cây xanh. 

b) Bản vẽ thiết kế công trình có định vị cây xanh cần đốn hạ, di dời. Trường hợp không có bản vẽ thiết kế thì trong Giấy đề nghị nêu rõ vị trí đốn hạ, di dời, kích thước, loại cây và lý do cần đốn hạ, di dời.

c) Ảnh chụp hiện trạng cây xanh cần đốn hạ, di dời.

2.3 Cơ quan cấp Giấy phép đốn hạ, di dời cây xanh có trách nhiệm: Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giao giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả Giấy phép. Thời gian cấp Giấy phép đốn hạ, di dời cây xanh tối đa không quá 07 ngày làm việc kể từ khi cơ quan thụ lý việc cấp Giấy phép nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không giải quyết được phải nêu rõ lý do và trả lời bằng văn bản cho đơn vị xin cấp giấy phép được biết.

2.4 Việc đốn hạ, di dời cây xanh phải thực hiện theo đúng Giấy phép được cấp, đồng thời phải đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và các quy định khác có liên quan.

3. Thực hiện việc đốn hạ, di dời cây xanh.

a) Thời gian để thực hiện việc đốn hạ, di dời cây xanh là không quá 30 ngày kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản hoặc cấp Giấy phép đốn hạ, di dời cây xanh.

b) Quá thời hạn quy định tại điểm a Khoản này mà chưa thực hiện việc đốn hạ, di dời cây xanh thì Giấy phép đốn hạ, di dời cây xanh không còn giá trị.

c) Đối với cây xanh phục vụ các công trình, dự án thì việc đốn hạ, di dời cây xanh được thực hiện theo tiến độ yêu cầu của dự án, chi phí đốn hạ được tính vào dự án.

d) Trước khi triển khai việc đốn hạ, di dời cây xanh, tổ chức hoặc cá nhân thực hiện phải thông báo cho chính quyền địa phương.

e) Việc đốn hạ, di dời cây xanh phải bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản của tổ chức, cá nhân.

4. Xử lý một số trường hợp đặc biệt đối với cây xanh cần đốn hạ, di dời ngay, cây xanh đã bị ngã đổ.

4.1 Trường hợp đột xuất cần đốn hạ, di dời ngay do tình thế khẩn cấp, thiên tai hoặc cây có nguy cơ ngã đổ gây nguy hiểm.

Đơn vị trực tiếp thực hiện việc chăm sóc, bảo quản công viên, cây xanh; chủ đầu tư đối với công viên được xây dựng một phần từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc bằng các nguồn vốn khác phải có trách nhiệm phối hợp với UBND phường, xã lập biên bản hiện trạng, thực hiện ngay việc đốn hạ, di dời cây xanh và lập hồ sơ báo cáo cơ quan được phân cấp quản lý công viên, cây xanh. Hồ sơ gồm có:

a) Ảnh chụp hiện trạng cây xanh trước khi đốn hạ.

b) Biên bản hiện trạng cây xanh trước khi đốn hạ.  

4.2 Trường hợp cây xanh bị ngã đổ.

Đơn vị trực tiếp thực hiện việc chăm sóc, bảo quản công viên, cây xanh; chủ đầu tư đối với công viên xây dựng một phần bằng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước hoặc bằng các nguồn vốn khác có trách nhiệm lập biên bản hiện trạng, dọn dẹp, giải tỏa ngay mặt bằng và thông báo UBND cấp phường (xã) và cơ quan được phân cấp quản lý công viên, cây xanh. Hồ sơ gồm có:

a) Văn bản nêu lý do cây xanh bị ngã đổ.

b) Ảnh chụp tình trạng cây xanh bị ngã đổ.

4.3 Khuyến khích các đơn vị quản lý thực hiện các biện pháp khẩn cấp để khắc phục nguy hiểm, bảo vệ an toàn cho cây xanh nhưng phải đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.

5. Quy hoạch cây xanh đô thị.
a. Quy hoạch cây xanh đô thị là một nội dung trong Đồ án quy hoạch xây dựng đô thị được thực hiện theo quy định hiện hành. 

b. Quy hoạch chi tiết cây xanh, công viên, vườn hoa đô thị thực hiện. 
Mục 3

QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

Điều 55. Phân loại đường đô thị
1. Đường đô thị là đường bộ nằm trong phạm vi nội thành, nội thị, được giới hạn bởi chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đường đô thị được phân thành ba loại đường, gồm: đường phố, đường hẻm chính và đường hẻm phụ.

a) Đường phố là đường bộ trong đô thị gồm lòng đường và hè phố, có chức năng chính là giao thông liên hệ trong giới hạn của đô thị giữa các ô phố, khu nhà ở, khu dân dụng, khu trung tâm công cộng và các khu chức năng khác trong đô thị. 

b) Đường hẻm chính là đường bộ trong đô thị, có chức năng chính là giao thông liên hệ trong giới hạn của ô phố, khu nhà ở và được kết nối giao thông trực tiếp với các đường phố. 

c) Đường hẻm phụ là đường bộ trong đô thị, có chức năng chính là giao thông liên hệ trong giới hạn của ô phố, khu nhà ở và được kết nối giao thông với các đường hẻm chính.

2. Đường nằm ngoài phạm vi nội thành, nội thị nhưng nằm trong ranh giới đô thị, khu đô thị mới được thống nhất quản lý như đường đô thị. 

3. Ngoài ra, để phục vụ cho công tác lập quy hoạch xây dựng đô thị, hệ thống đường đô thị được phân thành ba loại, gồm: đường cấp đô thị, đường cấp khu vực và đường cấp nội bộ.

Điều 56. Thẩm quyền quản lý đường và gắn biển tên đường đô thị
1. Thẩm quyền quản lý đường.

a) UBND thành phố là cơ quan trực tiếp quản lý, bảo trì và khai thác hệ thống đường đô thị trên địa bàn quản lý.

b) UBND cấp phường, xã trực tiếp quản lý, bảo trì và khai thác hệ thống đường hẻm chính, đường hẻm phụ theo phân cấp của UBND thành phố và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Phòng quản lý đô thị.

2. Gắn biển tên đường đô thị.

UBND thành phố có trách nhiệm tổ chức việc gắn biển tên đường phố trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Nghị quyết về việc đặt tên, đổi tên đường phố của HĐND Tỉnh có hiệu lực. Biển tên đường phố được quy định như sau:

a) Kích thước: Hình chữ nhật 75cm×40cm; Đối với đô thị loại nhỏ, kích thước biển có thể nhỏ hơn, nhưng đảm bảo thống nhất biển trong cùng một đô thị.

b) Màu sắc: Nền biển xanh lam sậm; đường viền trắng rộng 0,5cm cách mép ngoài của biển từ 3cm đến 3,5cm, bốn góc đường viền uốn cong đều vào bên trong.

c) Chất liệu: Sắt tráng men hoặc nhôm lá dập, sơn chất liệu phản quang.

d) Kiểu chữ viết trên biển: Chữ in hoa không có chân, màu trắng. 

e) Nội dung viết trên biển, gồm: Tên đường và lộ giới đường.

f) Biển tên đường được trình bày cả hai mặt bên trong và bên ngoài.

g) Vị trí gắn biển: Biển được gắn ở đầu, ở cuối đường phố và ở điểm giao nhau với các đường phố khác. Hai biển tên đường phố giao nhau được gắn vuông góc và so le với nhau trên đầu cột sắt hoặc trụ bêtông, đường kính tối thiểu 10cm, được chôn vững chắc, khoảng cách từ mặt đất đến đầu cột cao khoảng 250cm, vị trí cột ở gần mép góc vỉa hè của hai đường phố giao nhau. 

Điều 57. Yêu cầu đầu tư và phạm vi bảo vệ đường đô thị
1. Đường đô thị xây dựng mới bắt buộc phải thi công xây dựng cùng lúc với các hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, cấp – thoát nước và hệ thống tuynen, hào kỹ thuật (đã được xác định trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

2. Phạm vi đất dành cho đường đô thị gồm đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ, bề rộng hành lang an toàn được tính từ mép đường đến chỉ giới xây dựng của đường theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đất của đường bộ bao gồm phần đất trên đó công trình đường bộ được xây dựng và phần đất dọc hai bên đường bộ, kể cả phần trên không, phần dưới mặt đất và phần dưới mặt nước có liên quan đến an toàn công trình và an toàn giao thông đô thị. 

3. Giới hạn khoảng cách an toàn các công trình đến công trình đường đô thị đối với công trình xây dựng, lắp đặt nổi được quy định theo quy định hiện hành 

Hạn chế bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến vào phần lòng đường.

a) Tùy tình hình thực tế khi xây dựng phần công trình ngầm dưới mặt đất, dưới mặt nước trong phạm vi đất dành cho đường đô thị do UBND thành phố quyết định đối với từng công trình cụ thể, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình, cho công trình liền kề và không ảnh hưởng đến việc quản lý, bảo trì đường đô thị, bảo đảm đảm vệ sinh, môi trường đô thị.

b) Đối với các đường phố mới và các đường phố trong khu đô thị mới thì phải bố trí phân giai đoạn hạ ngầm đường dây, đường ống. Hệ thống tuynen, hào kỹ thuật phải được sử dụng tối đa cho công tác hạ ngầm này.

4. Khi xác lập quy hoạch xây dựng các khu đô thị mới, cơ quan lập quy hoạch phải tuân thủ giới hạn hành lang an toàn đường đô thị được quy định tại Nghị định 11/2010/NĐ-CP. Riêng đối với các khu đô thị cũ, hành lang an toàn đường đô thị được phép giảm 50% so với quy định.

Điều 58. Xử lý chuyển tiếp các công trình vi phạm hành lang an toàn đường đô thị trước ngày quy định này có hiệu lực
1. Các công trình, nhà ở đang vi phạm chỉ giới hành lang an toàn đường đô thị  nhưng chưa ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn công trình đường đô thị thì được tạm thời tồn tại và phải giữ nguyên hiện trạng không được cơi nới, mở rộng, đến khi Nhà nước triển khai thực hiện quy hoạch hoặc chủ công trình, nhà ở có nhu cầu sửa chữa cải tạo thì phải tháo dỡ, xây dựng lại phù hợp với chỉ giới hành lang an toàn đường đô thị.

2. Trường hợp chủ sử dụng đất trong hành lang an toàn đường đô thị có ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn công trình đường đô thị thì đơn vị giải phóng mặt bằng thực hiện, trong đó Phòng quản lý đô thị là thành viên, tiến hành xác định mức độ ảnh hưởng, đề nghị UBND thành phố (đối với chủ sử dụng là cá nhân) hoặc UBND Tỉnh (đối với chủ sử dụng là tổ chức) thu hồi đất và giải quyết bồi thường, hỗ trợ đối với đất và tài sản gắn liền trên đất đã có trước khi hành lang an toàn đường đô thị được công bố theo quy định của pháp luật về đất đai.  

3. UBND thành phố căn cứ vào đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt có trách nhiệm công bố công khai chỉ giới hành lang an toàn của từng tuyến đường đô thị trên địa bàn.
Điều 59. Các hành vi bị cấm đối với hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng đường đô thị 

1. Thiết kế, xây dựng đường đô thị không tuân thủ quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tự ý xây dựng, đào bới đường đô thị.

3. Tự ý mở đường nhánh hoặc đấu nối trái phép vào đường chính.

4. Sử dụng đường đô thị để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày hàng hoá, vật liệu.

5. Đổ rác, phế thải và các hành vi gây mất vệ sinh môi trường đường đô thị.

6. Lắp đặt, xây dựng bục, bệ dắt xe, bậc tam cấp vào nhà và công trình bên trên  đường gây ảnh hưởng đến hoạt động của phương tiện giao thông và người đi bộ; gây mất mỹ quan đô thị.

7. Lắp đặt, xây dựng các công trình, biển quảng cáo, trang trí, đường dây trái phép, ảnh hưởng đến kết cấu đường đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông đô thị và gây mất mỹ quan đô thị.

8. Xây dựng các công trình trái phép, vi phạm chỉ giới đường đỏ, hành lang an toàn của đường đô thị.

9. Trông, giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác trên hè phố, lòng đường không có giấy phép; để xe đạp, xe máy, đỗ ô tô không đúng nơi quy định.

Điều 60. Mục đích sử dụng và khai thác vỉa hè 

1. Mục đích sử dụng chính của vỉa hè là dành cho người đi bộ. Ngoài ra, còn được sử dụng để trồng cây xanh và bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm đảm bảo tính đồng bộ, các công trình phục vụ yêu cầu đảm bảo an ninh quốc phòng và các thiết bị an toàn giao thông, hệ thống báo hiệu đường bộ, biển chỉ dẫn tên đường.

2. Được phép khai thác và sử dụng tạm thời một phần hành lang an toàn đường đô thị cho các mục đích khác ngoài mục đích sử dụng nêu tại khoản 1 điều này, gồm:

a) Tập kết tạm thời, trung chuyển vật liệu xây dựng.

b) Các dịch vụ công cộng, quảng cáo, buồng điện thoại.

c) Các dịch vụ buôn bán nhỏ 

d) Trông giữ xe đạp, xe máy.

e) Điểm đỗ xe taxi, xe ôtô du lịch, trạm chờ xe buýt.

f) Sử dụng tạm thời vỉa hè cho việc cưới, việc tang. 

g) Tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, tuyên truyền.

3. Kích thước, khoảng cách, diện tích và thời gian được sử dụng tạm thời vỉa hè do UBND thành phố quyết định theo đề nghị của Phòng quản lý đô thị nhưng phải đảm bảo những yêu cầu quy định như sau: 
a) Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua.
b) Phải phù hợp với đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt.

c) Đảm bảo bề rộng tối thiểu sử dụng 1,5m dành cho người đi bộ. 

d) Nghiêm cấm mọi trường hợp lấn chiếm sử dụng phần dành cho người đi bộ, trường hợp cần thiết phải có ý kiến chấp thuận của UBND thành phố.

e) Phạm vi, ranh giới sử dụng để bố trí để xe môtô, xe máy, xe đạp và các xe tương tự phải được kẻ vạch sơn trắng liền nét để tổ chức thực hiện và quản lý.

f) Người tàn tật sử dụng xe lăn không có động cơ được đi trên hè phố và nơi có vạch kẻ dành cho người đi bộ. Trường hợp đường hiện trạng chưa có hè phố, lề đường thì người đi bộ phải đi sát mép đường bên tay phải.

Điều 61. Mục đích sử dụng và khai thác lòng đường 

1. Mục đích chính lòng đường để các phương tiện lưu thông, kẻ vạch sơn báo hiệu đường bộ, có thể bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến vào phần lòng đường khi cần thiết. 

2. Được phép khai thác, sử dụng lòng đường với các mục đích ngoài mục đích nêu tại Khoản 1 Điều này, gồm:

2.1. Sử dụng lòng đường đô thị làm nơi để xe phải bảo đảm các yêu cầu sau theo quy định hiện hành. 

a) Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua.

b) Yêu cầu về chiều rộng lòng đường.
-  Phần lòng đường còn lại dành cho các loại phương tiện có bề rộng tối thiểu bố trí đủ 02 làn xe cơ giới và 01 làn xe thô sơ cho một chiều đi.
c) Không gây cản trở cho các phương tiện giao thông; không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và các hoạt động bình thường của tổ chức, hộ gia đình hai bên đường phố.
d) Lòng đường có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời.
e) Phù hợp với quy hoạch bến, bãi đỗ xe được phê duyệt; trong trường hợp chưa có quy hoạch hoặc quy hoạch không đủ thì UBND thành phố có trách nhiệm lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch bến, bãi đỗ xe, tuyến đường đô thị được phép để xe dọc tuyến; quá trình thẩm định phải lấy ý kiến của Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải.

f) Khi sử dụng lòng đường đô thị làm nơi để xe công cộng có thu phí thì ưu tiên đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có quyền sử dụng hợp pháp nhà, công trình xây dựng dọc tuyến đường đó trong việc thuê chỗ để xe ở vị trí liền kề với nhà, công trình.

2.2. Sử dụng đường đô thị vào các hoạt động văn hóa được thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 62. Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đường, Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường đô thị
1. Trước khi thi công xây dựng đường đô thị (bao gồm cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới) chủ đầu tư phải xin phép xây dựng của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình. Riêng đối với đường quốc lộ đi qua nội thành, nội thị thì thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đường được thực hiện theo quy định hiện hành. 
2. Ngoài mục đích giao thông, vỉa hè và lòng đường được phép sử dụng tạm thời khi có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gồm:

a) Tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng.
b) Các dịch vụ công cộng: buồng điện thoại, kiốt rút tiền.
c) Các dịch vụ buôn bán nhỏ cố định.
d) Các cửa hàng, kiốt phục vụ các dịp lễ hội.
e) Trông giữ xe đạp, xe máy.
f) Điểm đỗ xe taxi, xe ôtô du lịch, trạm chờ xe buýt.
g) Tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, tuyên truyền.
h) Tổ chức việc cưới hỏi, việc tang lễ.

3. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè phải xin phép cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong giấy phép.

4. Hồ sơ xin cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè.

b) Sơ đồ vị trí thể hiện kích thước, hiện trạng của vỉa hè đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tạm. Trường hợp cần gia cố vỉa hè phải có giải pháp gia cố vỉa hè.

c) Bản vẽ thiết kế kiểu dáng, kích thước công trình lắp đặt trên hè đường (nếu có). Trường hợp lắp đặt các loại hình quảng cáo phải có Giấy phép của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

d) Hợp đồng dịch vụ thu dọn vệ sinh hoặc bản cam kết thu dọn vệ sinh và giữ vệ sinh môi trường.

e) Các văn bản khác có liên quan.

f) Bản cam kết tự di chuyển, di dời hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi có yêu cầu của cơ quan quản lý đường đô thị.

5. Thời hạn sử dụng tạm vỉa hè.

-  Đối với: Tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng: Tối đa 2 tháng và được phép gia hạn 1 lần;

-  Đối với các dịch vụ công cộng: buồng điện thoại, kiốt rút tiền; Các dịch vụ buôn bán nhỏ cố định; Trông giữ xe đạp, xe máy; Điểm đỗ xe taxi, xe ôtô du lịch, trạm chờ xe buýt: 12 tháng;

-  Đối với: Các cửa hàng, kiốt phục vụ các dịp lễ hội: theo thời gian tổ chức lễ hội: theo thời gian tổ chức lễ hội;

-  Đối với: Tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, tuyên truyền: theo thời gian diễn ra hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép;

-  Đối với: Tổ chức việc cưới hỏi, việc tang lễ không quá 48 giờ, trường hợp đặc biệt không quá 72 giờ.

Điều 63. Phí sử dụng vỉa hè 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè đô thị bắt buộc phải có thủ tục đề nghị cấp Giấy phép tạm tại UBND thành phố và phải có nghĩa vụ đóng một khoản phí sử dụng vỉa hè theo quy định hiện hành. 

Thẩm quyền quyết định phê duyệt phí sử dụng vỉa hè là Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn UBND thành phố lập và trình phương án thu phí sử dụng vỉa hè.

Điều 64. Thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè (lòng đường)
1. UBND thành phố cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông (trừ việc cưới hỏi, việc tang lễ) trên địa bàn quản lý theo đề nghị của phòng Quản lý đô thị. Trường hợp đường đô thị sử dụng chung với đường tỉnh lộ và đường quốc lộ thì Giấy phép được gửi cho Sở Giao thông vận tải.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn quản lý đô thị ở địa phương, UBND thành phố có thể ủy quyền cho Phòng quản lý đô thị thành phố thụ lý hồ sơ và cấp Giấy phép tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông.
2. UBND phường (xã) cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị cho việc cưới hỏi, tang lễ.

3. Cơ quan cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè (lòng đường) có trách nhiệm: Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giao giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả Giấy phép. Thời gian xem xét cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè (lòng đường) không quá 05 ngày làm việc kể từ khi cơ quan thụ lý việc cấp Giấy phép nhận đủ hồ sơ hợp lệ; riêng sử dụng tạm vỉa hè (lòng đường) cho việc cưới hỏi, việc tang lễ thời gian giải quyết trong 01 ngày sau khi có đơn đề nghị. Trường hợp không giải quyết được phải nêu rõ lý do và trả lời bằng văn bản cho người có nhu cầu cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè được biết.

Điều 65. Công tác bảo trì, duy tu, bảo dưỡng
1. Đường đô thị sau khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng phải được bảo trì để khai thác lâu dài. Thời hạn bảo trì được tính từ ngày nghiệm thu công trình đường đưa vào sử dụng đến khi hết thời hạn sử dụng.

2. Nội dung bảo trì đường đô thị được thực hiện theo quy định hiện hành. 

3. Đối với đường đô thị đang khai thác, sử dụng, tùy theo quy mô, đặc điểm, cơ quan quản lý tự tiến hành hoặc thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực lập quy trình bảo trì. Đối với công trình đường đô thị thiết kế mới, nhà thầu thiết kế tiến hành lập quy trình bảo trì trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên quan.

4. Công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị phải bảo đảm cao độ theo quy hoạch, cao độ hiện trạng tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống thoát nước, của khu dân cư và các công trình xây dựng hai bên tuyến đường.

5. Chủ sở hữu hoặc cơ quan, đơn vị được giao quản lý đường đô thị có trách nhiệm đối với công tác bảo trì như sau:

a) Tổ chức thực hiện bảo trì công trình giao thông đô thị theo quy trình bảo trì.

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chất lượng công trình đường đô thị bị xuống cấp do không thực hiện quy trình bảo trì theo quy định.

6. Chủ đầu tư, đơn vị quản lý sử dụng có trách nhiệm thực hiện công tác bảo trì đường đô thị theo yêu cầu về an toàn, vệ sinh và môi trường được quy định theo quy định hiện hành.
Điều 66. Những trường hợp được đào đường
1. Đào đường để lắp đặt các công trình ngầm.
2. Đào đường để lắp đặt các công trình trên mặt đường, kể cả các việc trồng cây xanh, dựng biển báo và các công việc tạm thời như thăm dò, khảo sát địa chất.

3. Đào đường để xử lý sự cố đột xuất về kỹ thuật của các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

4. Đào đường để thi công duy tu bảo dưỡng, sửa chữa đường của đơn vị quản lý đường đô thị.

5. Đào đường để thi công sửa chữa, cải tạo, nâng cấp đường theo các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Đào đường để lắp đặt đồng hồ đo điện, nước cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và thực hiện theo hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Điều 67. Thẩm quyền và thủ tục cấp Giấy phép đào đường đô thị.
1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào đường đô thị để xây dựng, lắp đặt các công trình ngầm đô thị, công trình trên vỉa hè đường đô thị phải xin phép cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2. Thẩm quyền cấp Giấy phép đào đường là UBND thành phố; Phòng quản lý đô thị tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép đào đường. Trường hợp đường đô thị sử dụng chung với đường tỉnh lộ và đường quốc lộ thì có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Giao thông Vận tải.

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đào đường đô thị bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép đào đường đô thị.

b) Các bản vẽ thiết kế thể hiện mặt bằng, vị trí đào, kích thước và phạm vi đào, kết cấu tái lập; phương án đảm bảo an toàn giao thông trong khi thi công; thời gian thi công.

c) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, biện pháp tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Bản cam kết tự di chuyển, di dời hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi có yêu cầu của cơ quan quản lý đường đô thị.

4. Cơ quan cấp Giấy phép đào đường đô thị có trách nhiệm: Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giao giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả Giấy phép. Thời gian cấp Giấy phép đào đường đô thị tối đa không quá 07 ngày làm việc kể từ khi cơ quan thụ lý việc cấp Giấy phép nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không giải quyết được phải nêu rõ lý do và trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép đào đường đô thị được biết.

5. Thời hạn giấy phép đào đường là 12 tháng. Việc đào đường phải thực hiện theo đúng Giấy phép đào đường, Bản vẽ thi công và biện pháp tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Chủ đầu tư và đơn vị thi công phải tiến hành tái lập lại mặt đường, vỉa hè ngay sau khi lắp đặt xong các hạng mục công trình cần lắp đặt. Kết cấu tái lập tương đương với kết cấu mặt đường, vỉa hè hiện có.

7. Trường hợp miễn cấp phép đào, lấp đường đô thị: Đơn vị quản lý các tuyến cấp nước sinh hoạt và đơn vị quản lý các tuyến thoát nước thải được miễn làm thủ tục xin cấp giấy phép đào, lấp đường đô thị trong trường hợp thực hiện công tác dò tìm và sửa chữa tức thời những sự cố bể, gãy đường ống do mình quản lý trong quá trình hoạt động, nhưng phải có trách nhiệm thông báo trực tiếp cho cơ quan quản lý xây dựng UBND thành phố để giám sát, kiểm tra và phải tiến hành tái lập lại mặt đường, vỉa hè ngay sau khi hoàn thành.

Điều 68. Quy định về việc cấm và hạn chế việc đào lòng đường 

1. Cấm đào lòng đường vào thời gian từ 5 giờ sáng đến 22 giờ đêm trên các tuyến đường chính, tập trung đông người, trừ trường hợp đặc biệt nhằm khắc phục sự cố hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đối với các dự án có yêu cầu tiến độ cấp bách thì được phép thi công trong thời gian trên nhưng phải được UBND thành phố chấp thuận bằng văn bản và phải bảo đảm về an toàn giao thông, môi trường và mỹ quan đô thị.  Riêng trường hợp đào đường để đấu nối ống nhánh và đồng hồ nước cho khách hàng vào ống nước đang khai thác nằm dưới lòng đường cách bó vỉa hè ≤ 0,5m thì được phép đào đường vào ban ngày.

2. Hạn chế đào đường trên những tuyến đường đã thi công hoàn chỉnh, các tuyến đường đã được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, đang còn trong thời hạn bảo hành công trình. 

3. Đối với trường hợp thi công đào đường bằng máy khoan ngang (robot) sẽ được xem xét cụ thể từng trường hợp để cho phép thi công vào ban ngày (nhằm tránh tiếng ồn vào ban đêm) và đào đường trên các tuyến đường đã thi công xong phần mặt đường.

Điều 69. Đảm bảo tiến độ khi thi công đào và tái lập mặt đường 

1. Các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép đào đường phải thi công đúng thời gian được cấp Giấy phép. Chỉ được xin điều chỉnh Giấy phép đào đường (gia hạn, bổ sung khối lượng) trong trường hợp do các nguyên nhân sau: Thiên tai, bão lụt, do vướng mặt bằng chưa giải tỏa xong, các sự cố cần xử lý kỹ thuật (khi đào đường vướng phải công trình ngầm khác) và phải lập lại tiến độ các công việc còn lại để xin điều chỉnh Giấy phép đào đường. Trong khi chờ xin điều chỉnh Giấy phép đào đường, đơn vị thi công phải tái lập tạm để đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho công trình đang thi công dở dang và các công trình lân cận. Trường hợp không có lý do chính đáng thì không được điều chỉnh Giấy phép đào đường để không làm ảnh hưởng đến kế hoạch chung của các ngành, các đơn vị khác.

2. Khi đào đường, các đơn vị thi công phải thực hiện đúng kích thước rãnh đào và tái lập mặt đường phải đúng kết cấu, thẩm mỹ được ghi trong Giấy phép, đồng thời chịu trách nhiệm chất lượng phần tái lập mặt đường trong thời hạn 01 năm kể từ ngày nghiệm thu hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Nếu có sự thay đổi mở rộng rãnh đào hơn 1/2 bề rộng qua mỗi bên hoặc vượt quá 30% diện tích đào so với thiết kế thì phải làm thủ tục điều chỉnh lại Giấy phép. Đối với các thay đổi nhỏ hơn, cho phép đơn vị đào đường được tự giải quyết trong quá trình thi công nhưng phải báo cáo bằng văn bản đến Phòng quản lý đô thị thành phố trong vòng 03 ngày sau khi thực hiện.

Điều 70. Cơ chế phối hợp trong việc cấp Giấy phép đào đường 
Phòng quản lý đô thị thành phố là cơ quan đầu mối tiếp nhận các kế hoạch và nhu cầu đào đường  của các cá nhân, tổ chức thuộc địa bàn quản lý. 

Điều 71. Các yêu cầu khi thực hiện công tác đào đường 

1. Trong suốt quá trình thi công công trình, chủ đầu tư và đơn vị thi công chịu hoàn toàn trách nhiệm về quản lý, xử lý sự cố trên đường trong phạm vi công trình.

2. Đối với đường có kết cấu mặt đường là thâm nhập nhựa, bê tông nhựa, bê tông xi măng, đơn vị thi công phải sử dụng thiết bị cắt mặt đường để thực hiện công tác cắt mép lằn phui và trong quá trình thi công tuyệt đối tránh gây sụp lở chung quanh vách lằn phui. Trong quá trình thi công nếu phát hiện có hiện tượng rạn nứt vách đào, phải ngừng thi công ngay và tìm biện pháp xử lý thích hợp, bảo đảm chống sạt lở rãnh đào.

3. Phải đào đường bằng thủ công các trường hợp sau:

-  Lằn phui đào nằm trong hành lang bảo vệ các công trình ngầm khác;

-  Lòng đường rộng dưới 6m;

-  Lòng đường rộng trên 6m nhưng thuộc tuyến đường thường tập trung đông người vào những giờ cao điểm; 

-  Lằn phui đào có chiều rộng < 40cm.

4. Trong quá trình đào và tái lập mặt đường, do ảnh hưởng của việc thi công làm cho mặt đường kế cận rãnh đào bị rạn nứt, biến dạng thì chủ đầu tư và đơn vị thi công phải sửa chữa lại toàn bộ phần đường bị biến dạng này ngay sau khi phát hiện hư hỏng để trả lại hiện trạng như mặt đường cũ khi chưa đào.

Điều 72. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường 

1. Dọc theo tuyến công trường đang thi công phải lắp dựng rào chắn để cách ly giữa phần đường xe chạy và phạm vi công trường. Tại những công trình thi công dở dang, để chướng ngại vật trên đường phải được rào chắn cẩn thận và lắp dựng biển báo, đèn báo hiệu (vào ban đêm) hoặc cờ báo hiệu (vào ban ngày). Phải bố trí người thường xuyên hướng dẫn giao thông. Tuyệt đối không được để xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông trong phạm vi công trường. Tại hai đầu đường dẫn vào công trường, phải lắp dựng biển ghi tên đơn vị thi công trên rào chắn. Biển tên có kích thước là 50cmx25cm và phải được đặt ở vị trí theo hướng dễ nhìn thấy. 

2. Tại những đường hẹp phải vừa làm, vừa cho người và phương tiện tham gia giao thông phải bố trí người hướng dẫn, điều khiển giao thông để đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt. Trường hợp không thể vừa thi công, vừa đảm bảo giao thông thì nhất thiết phải xây dựng tuyến tránh để đảm bảo giao thông và an toàn cho thi công.

3. Trong thời gian thi công hoặc ngừng thi công, không được tập kết vật tư, thiết bị, máy móc, xe máy chuyên dùng tại công trường (nếu chưa cần thiết) để đảm bảo thông thoáng đường phố và mỹ quan đô thị. Nghiêm cấm việc tập kết vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng tại những đoạn chưa thi công và không để vật liệu rời như cát, đá, xi măng, gạch,... rơi vãi trên mặt đường gây nguy hiểm hoặc cản trở giao thông. Phải dự trù vật liệu đủ sử dụng theo tiến độ thi công, thi công đến đâu thì tập kết vật tư đến đó; Trường hợp vật liệu không dùng hết thì phải vận chuyển đi nơi khác để trả lại sự  thông thoáng cho đường. 

4. Những công nhân tham gia thi công trên đường, bắt buộc phải mặc quần áo bảo hộ lao động. Ban đêm áo bảo hộ lao động phải có phản quang.

5. Khi đào rãnh băng ngang đường, do đường hẹp hoặc ở giao lộ bắt buộc phải thực hiện vào ban đêm. Trường hợp trong đêm rãnh đào chưa lắp đặt phần kỹ thuật chuyên ngành xong thì rãnh đào phải được tái lập tạm mặt đường, bằng cách lấp đầy cát để bù cao độ và 20cm đá (2x4) phía trên cùng của rãnh đào sao cho bằng cao độ mặt đường hiện hữu để các phương tiện giao thông lưu thông an toàn. Khi rãnh đào đã tái lập xong phần đá (2x4) trong đêm (kể cả việc tái lập tạm nêu trên), kể từ 5 giờ sáng hôm sau đơn vị thi công phải cử người có mặt tại rãnh đào để giải quyết sự cố: lún sụp, bong bật (nếu có), quét dọn đá văng ra khỏi rãnh đào khi các phương tiện lưu thông qua rãnh đào, thường xuyên tưới nước rãnh đào để giảm bớt bụi, cho đến khi hoàn tất phần tái lập nhựa (hoặc cấp phối) mặt rãnh đào. Đối với trường hợp cấp bách phải đào đường để sửa chữa sự cố kỹ thuật về điện, nước, điện thoại, cống thoát nước,... thì cho phép thực hiện ngay trên tất cả các tuyến đường (kể cả các đường cấm thi công đào đường ban ngày) nhưng phải tổ chức việc phân luồng và bố trí người hướng dẫn giao thông. Riêng đối với các công trình đặt đường ống cấp nước, thoát nước, cáp điện hạ thế ngầm cho các hộ dân, việc đào đuờng để đặt ống nhánh vào nhà dân, thông ống cấp nước và các công trình lắp đặt cống thoát nước sinh hoạt, cáp điện hạ thế ngầm cho các hộ dân có đào trên vỉa hè thì được phép thi công vào ban ngày nhưng phải thi công gọn gàng. Đất đá đào lên phải thu dọn ngay không được để lại trên công trường và phải tái lập hoàn chỉnh rãnh đào ngay trong ngày.

6. Tất cả khối lượng đất đào lên phải được chuyển ngay lên phương tiện vận tải để vận chuyển ra khỏi công trường, không để đất đào dọc theo rãnh đào, đồng thời thu dọn sạch sẽ lòng lề đường trong phạm vi công trường để đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Các phương tiện vận tải phải được rửa sạch các bánh xe và phương tiện trước khi ra khỏi công trường. Trường hợp để vật tư trôi làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước, đơn vị đào đường phải tổ chức nạo vét trả lại nguyên trạng ban đầu và thông báo trước cho đơn vị quản lý hệ thống thoát nước biết để kiểm tra, theo dõi; Nếu không tự thực hiện được thì phải thuê đơn vị quản lý hệ thống thoát nước nạo vét.

7. Các đơn vị thi công công trình ngầm không được trộn vữa (hồ) và bê tông xi măng trong phạm vi mặt đường. Chỉ được thực hiện trên vỉa hè, lề đường nhưng phải có tấm lót hoặc thùng trộn, tuyệt đối không được trộn trực tiếp trên mặt vỉa hè, lề đường. Sau khi hoàn tất công trường trong vòng 02 ngày phải tiến hành vệ sinh, tẩy rửa mặt đường, lề đường và vỉa hè. Nghiêm cấm để các loại vật liệu lỏng như nhựa đường, bê tông,... chảy hoặc văng ra mặt đường gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Cấm đốt, nấu nhựa trực tiếp trên mặt đường, lề đường và vỉa hè trong đô thị.

Mục 4

QUẢN LÝ HỆ THỐNG  ĐIỆN CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ
Điều 73. Nguyên tắc quản lý chiếu sáng đô thị 

1. Hoạt động chiếu sáng đô thị phải thực hiện theo các quy định, tiêu chuẩn hiện hành của ngành xây dựng, điện lực, giao thông và các ngành khác có liên quan đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị, bảo vệ môi trường và tiết kiệm điện.

2. Khi lập quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu chức năng và quy hoạch chi tiết các khu đô thị, khu dân cư, dự án phát triển hạ tầng đô thị, công trình giao thông phải thiết kế hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị theo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, các tiêu chuẩn kỹ thuật và những quy định pháp luật hiện hành khác.

3. Xây dựng mới, cải tạo các công trình chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố phải:

a) Phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch chiếu sáng đô thị được cơ  quan có thẩm quyền phê duyệt và những quy định pháp luật hiện hành khác.

b) Khi xây dựng, cải tạo các công trình chiếu sáng đô thị phải tuân thủ quy định về quản lý xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị. Các thiết bị chiếu sáng hiện đại với hiệu suất cao, phải có giấy chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng hoặc dán nhãn tiết kiệm năng lượng của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng chiếu sáng đô thị, tiết kiệm điện và phát triển bền vững.

4. Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị, yêu cầu phải:

a) Quản lý, vận hành theo đúng quy định, quy trình kỹ thuật về chiếu sáng đảm bảo an toàn, tiết kiệm điện, phòng chống cháy nổ, bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị và đúng thời gian quy định.

b) Không sử dụng nguồn điện cấp cho hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị vào mục đích khác khi chưa có ý kiến cho phép của cấp có thẩm quyền.

5. Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ hệ thống chiếu sáng đô thị, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cho cơ quan có thẩm quyền các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ, sử dụng hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị.

6. Khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, năng lượng gió để cấp điện cho hệ thống chiếu sáng công cộng.
Điều 74. Thiết kế hệ thống chiếu sáng đô thị 

1. Thiết kế công trình chiếu sáng đô thị phải tuân theo quy hoạch, quy định chiếu sáng đô thị và các tiêu chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng đô thị đối với từng công trình hoặc từng khu vực được chiếu sáng; đối với tuyến đường, khu vực mới chưa có quy hoạch phân khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt, việc đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng đô thị phải có ý kiến của cơ quan thẩm định và cơ quan phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng theo phân cấp.
2. Các khu vực cần được thiết kế chiếu sáng không gian công cộng đô thị bao gồm: công trình giao thông, công viên, vườn hoa, quảng trường, các khu vực ven hồ nước, ven hai bên bờ sông và các không gian công cộng có ý nghĩa về chính trị, lịch sử, văn hóa trong đô thị theo quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch chiếu sáng đô thị được phê duyệt; việc chiếu sáng không gian công cộng phải góp phần tăng tính thẩm mỹ không gian đô thị, kết hợp hài hòa giữa các yếu tố cảnh quan như cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa, mặt nước với các công trình kiến trúc, tượng đài, đài phun nước và các công trình khác.
3. Đối với các dự án cải tạo hệ thống chiếu sáng đô thị, các dự án cải tạo hạ tầng đô thị có ảnh hưởng đến hệ thống chiếu sáng hiện có phải có ý kiến thỏa thuận của UBND thành phố và đơn vị quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng đô thị để phối hợp kết nối đồng bộ trong quá trình quản lý, vận hành.
4. Thiết kế chiếu sáng công trình giao thông đô thị.
a) Thiết kế chiếu sáng hè phố, đường giao thông, hầm đường bộ, cầu và đường trên cao, nút giao thông tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng đô thị quy định cho từng loại công trình giao thông theo quy định hiện hành, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, phòng chống cháy nổ.

b) Sử dụng các bóng đèn và cột đèn có hình dáng, kích thước phù hợp với từng khu vực, tuyến đường nhưng có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian kiến trúc và cảnh quan môi trường xung quanh; đảm bảo các thông số kỹ thuật độ chói, hệ số đồng đều dọc trục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chiếu sáng hiện hành.

c) Chiếu sáng trên các cầu và đường trên cao (cầu cạn) phải tính toán sử dụng đèn chiếu sáng tương đồng với chiếu sáng của phần đường nối tiếp với cầu, sử dụng những loại đèn tránh gây lóa, an toàn và đảm bảo tính dẫn hướng đối với các đối tượng tham gia giao thông.

5. Thiết kế chiếu sáng công viên, vườn hoa.
Việc thiết kế chiếu sáng công viên, vườn hoa phải phù hợp với cảnh quan kiến trúc, thiết kế đô thị và đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật; các cột đèn chiếu sáng, nguồn sáng phải làm tăng giá trị cảnh quan không gian kiến trúc và đảm bảo yêu cầu quản lý vận hành bảo trì sửa chữa. Khi thiết kế chiếu sáng công viên vườn hoa cần tính toán và bố trí các tủ cấp điện cho chiếu sáng trang trí lễ hội khi có yêu cầu.
6. Thiết kế chiếu sáng quảng trường.
Chiếu sáng quảng trường phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn chiếu sáng cao hơn tiêu chuẩn chiếu sáng đường đô thị từ 10% - 20%. Việc thiết kế chiếu sáng nên dùng cột thép có chiều cao thích hợp lắp đèn pha để chiếu sáng. Ngoài ra, cần thiết kế đồng bộ chiếu sáng với thiết kế chiếu sáng trang trí lễ, tết.
7. Thiết kế chiếu sáng mặt ngoài công trình.
Đối với các công trình có ý nghĩa lịch sử, văn hóa ở các vị trí trung tâm, dọc các tuyến phố chính hoặc có ảnh hưởng tích cực đến không gian đô thị cần phải có thiết kế hệ thống chiếu sáng mặt ngoài công trình để tăng hiệu quả thẩm mỹ.

8. Thiết kế chiếu sáng quảng cáo, trang trí. 

a) Thiết kế chiếu sáng quảng cáo, trang trí phải bảo đảm các yêu cầu: Đa dạng, phù hợp từng vị trí trang trí đạt giá trị thẩm mỹ và cảnh quan kiến trúc đô thị, đảm bảo an toàn, tiết kiệm để vận hành lâu dài ngoài trời.

b) Thiết kế chiếu sáng quảng cáo, trang trí phải bảo đảm thuận tiện trong quá trình thi công lắp đặt và tháo dỡ, tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và các quy định quản lý vận hành chiếu sáng có liên quan.

Điều 75. Thi công công trình chiếu sáng đô thị 

1. Xây dựng các công trình chiếu sáng đô thị phải thực hiện theo đúng thiết kế đã được phê duyệt, trong quá trình thi công phải bảo đảm an toàn, thuận tiện và tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình; trước khi thi công xây dựng công trình chiếu sáng đô thị, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải thông báo biện pháp thi công và ngày khởi công công trình đến UBND thành phố, UBND phường (xã) để phối hợp thực hiện.

2. Đơn vị thi công xây dựng công trình chiếu sáng đô thị là đơn vị có tư cách pháp nhân, đủ năng lực, thiết bị theo quy định của pháp luật. Đơn vị thi công xây dựng công trình chiếu sáng đô thị phải đảm bảo an toàn cho hoạt động vận hành của các tuyến dây, cáp của các công trình ngầm, nổi khác và đảm bảo an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công.

3. Thi công các công trình chiếu sáng đô thị.

a) Thi công cải tạo hệ thống chiếu sáng hiện có phải đảm bảo hệ thống chiếu sáng hoạt động không gián đoạn để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự tại khu vực.

b) Đơn vị thi công hệ thống chiếu sáng ngõ (xóm) hẻm phải phối hợp chặt chẽ với UBND phường (xã) thuộc địa bàn quản lý trong việc trồng cột, kéo cáp để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của người dân trong khu vực.

c) Khi thi công cột đèn chiếu sáng theo thiết kế được duyệt mà có khả năng ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh hiện có, các công trình, ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của các hộ dân hai bên đường thì chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thiết kế, thi công điều chỉnh thiết kế cho phù hợp thực tế nhưng phải đảm bảo an toàn, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

d) Thi công hệ thống chiếu sáng trong công viên, vườn hoa, dải phân cách có cây xanh, thảm cỏ trên các tuyến đường giao thông phải hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh, thảm cỏ hiện có. Phương án thi công, lắp đặt cần được thỏa thuận với đơn vị quản lý, duy trì công viên, vườn hoa, dải phân cách đó.

4. Trường hợp thi công cải tạo công trình chiếu sáng đô thị kết hợp hạ ngầm các đường dây đi nổi phải đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ của công trình; chủ động phối hợp với các đơn vị hạ ngầm trong việc thi công cáp ngầm, trồng cột và thu hồi các đường dây, cột chiếu sáng khi thi công xong.

Điều 76. Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị
1. Quản lý, bảo trì và vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị phải đảm bảo về chiếu sáng, an toàn, tiết kiệm điện, phòng chống cháy nổ và đạt tỷ lệ bóng sáng tối thiểu như sau:

a) Đối với đường phố là 98%.

b) Đối với đường hẻm là 95%.

c) Đối với công viên, vườn hoa là 98%.

2. Thời gian vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng được điều chỉnh theo từng mùa và giảm thiểu số bóng sáng hoặc tiết giảm cường độ bóng sáng sau 22 giờ đêm để tiết kiệm điện năng như sau:

a) Mùa nắng: Bật lúc 18 giờ 15 và tắt lúc 4 giờ 30 phút ngày hôm sau.

b) Mùa mưa: Bật lúc 17giờ 45 và tắt lúc 5 giờ ngày hôm sau.

c) Tuỳ theo từng mùa, thời gian mà điều chỉnh cho hợp lý.

d) Áp dụng các biện pháp giảm điện năng tiêu thụ nhưng phải đảm bảo an toàn trong các thời gian lưu lượng giao thông thấp từ 22 giờ đến sáng hôm sau.  

e) Ngày lễ, ngày Tết và kế hoạch theo mục tiêu cụ thể khác thì đơn vị quản lý phải  vận hành cụ thể phương án chiếu sáng công cộng và chiếu sáng trang trí.

Điều 77. Quản lý vận hành trạm.
1. Việc quản lý vận hành trạm phải đảm bảo đóng cắt an toàn, phòng chống cháy nổ và đảm bảo yêu cầu an toàn.

2. Công tác quản lý vận hành trạm đèn phải thực hiện theo đúng quy trình quản lý vận hành trạm đèn công cộng được UBND thành phố phê duyệt.

3. Tất cả các việc vận hành từng trạm, trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng được thể hiện đầy đủ trong hồ sơ nhật ký vận hành theo quy định.

4. Chủ đầu tư hoặc đơn vị được ủy quyền làm chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, giám sát công tác quản lý vận hành trạm và hồ sơ nhật ký vận hành làm cơ sở để thanh quyết toán theo quy định và bàn giao cho đơn vị quản lý sử dụng. 

Điều 78. Hành lang bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng
1. Phạm vi bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng áp dụng theo Quy phạm trang bị điện. 

2. Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm, lấn chiếm, câu móc, sử dụng điện từ hệ thống chiếu sáng công cộng vào mục đích khác; xây dựng hoặc tiến hành các hoạt động trái phép trong phạm vi bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng.

3. Các đơn vị được giao quản lý trực tiếp hệ thống chiếu sáng công cộng có trách nhiệm bảo vệ, kiểm tra, phát hiện, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm hệ thống chiếu sáng công cộng.

Điều 79. Trách nhiệm của UBND thành phố
1. Tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến quy định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện.

2. Chỉ đạo công tác bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn quản lý.

3. Hàng năm chỉ đạo lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn mình quản lý.

4. Chỉ đạo lập quy định về quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện.

5. Chỉ đạo UBND các phường (xã) và các đơn vị trực thuộc thực hiện quy định này theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

6. Xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan theo thẩm quyền.

7. Thông báo kịp thời cho các cơ quan có chức năng những vi phạm nội dung của Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 80. Quyền và trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị
1. Thực hiện quyền, trách nhiệm và nội dung quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng đô thị theo quy định hiện hành. 
2. Lập kế hoạch hàng năm về xây dựng mới, thay thế, cải tạo, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị trình UBND thành phố phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch đã phê duyệt. 
3. Định kỳ 2 lần/năm phối hợp Phòng quản lý đô thị thành phố thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn sáng và thiết bị của hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị để đề xuất phương án sửa chữa, thay thế.
Mục 5
QUẢN LÝ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

Điều 81. Quản lý hệ thống thoát nước mưa
1. Quản lý hệ thống thoát nước mưa bao gồm quản lý các công trình từ cửa thu nước mưa, các tuyến cống dẫn nước mưa khu vực, các kênh mương thoát nước chính, các van ngăn triều ra nguồn tiếp nhận, cửa xả.

2. Các tuyến cống, mương, hố ga phải được nạo vét, duy tu, bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo thoát nước. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng nắp hố ga, cửa thu nước mưa. Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng các tuyến cống, các công trình thuộc mạng lưới để đề xuất phương án thay thế hoặc cải tạo sửa chữa.

3. Đơn vị quản lý hệ thống thoát nước phải thiết lập quy trình quản lý hệ thống thoát nước mưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật quản lý vận hành.

4. Đề xuất các phương án phát triển mạng lưới theo lưu vực.

Điều 82. Quản lý hệ thống thoát nước thải
1. Quản lý hệ thống thoát nước thải bao gồm quản lý các điểm đấu nối, các tuyến cống thu gom, truyền dẫn đến trạm xử lý.

2. Định kỳ kiểm tra độ kín lắng cặn tại các điểm đấu nối, hố ga và tuyến cống để lập kế hoạch nạo vét, sửa chữa, bảo dưỡng cống và công trình trên mạng lưới. Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình đề xuất các biện pháp thay thế, sửa chữa mạng lưới thoát nước và các công trình trên mạng.

3. Trong trường hợp mạng lưới thoát nước chung thì việc quản lý hệ thống thoát nước được thực hiện như quản lý hệ thống thoát nước thải.

4. Đơn vị thoát nước phải thiết lập quy trình quản lý hệ thống thoát nước thải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật quản lý vận hành.

5. Đề xuất các phương án phát triển mạng lưới theo lưu vực.
Điều 83. Quản lý hệ thống hồ điều hoà
1. Hồ điều hoà trong hệ thống thoát nước có nhiệm vụ điều hoà nước mưa, nước thải, đồng thời tạo cảnh quan môi trường sinh thái kết hợp làm nơi vui chơi giải trí và các dịch vụ khác theo quy hoạch xây dựng đô thị được duyệt.

2. Nước thải sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không được xả trực tiếp vào hồ điều hoà.

3. Đơn vị thoát nước chịu trách nhiệm chính về quản lý hồ điều hoà trên địa bàn. Các hệ thống hồ có chức năng điều hoà nằm trong khu công viên hoặc các khu chức năng khác của đô thị do các cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm quản lý phải phối hợp đồng bộ với đơn vị thoát nước để đảm bảo khả năng điều hoà của hệ thống thoát nước.

4. Đơn vị thoát nước có trách nhiệm xác định và duy trì mực nước ổn định của hồ điều hoà, đảm bảo tốt nhiệm vụ điều hoà nước mưa, nước thải và các yêu cầu khác.

5. Định kỳ nạo vét đáy hồ, vệ sinh lòng hồ và bờ hồ.

6. Lập quy trình quản lý hồ điều hoà đảm bảo yêu cầu kỹ thuật quản lý vận hành.
Điều 84. Quản lý các công trình đầu mối
1. Vận hành các trạm bơm, trạm xử lý, các điểm xả ra nguồn tiếp nhận phải tuân thủ các quy trình vận hành đã được duyệt.

2. Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình đầu mối đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của hệ thống, đề xuất các biện pháp thay thế, sửa chữa và kế hoạch phát triển.

Điều 85. Quản lý công trình thoát nước
1. Tất cả các công trình xây dựng thoát nước đều phải được lập, thẩm định, xét duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Trong quá trình thi công công trình, đơn vị thi công phải áp dụng các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; không để đất, cát, vật liệu xây dựng đổ xuống hệ thống thoát nước.
2. Công trình thoát nước đô thị trước khi đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng phải được cơ quan quản lý thoát nước đô thị kiểm tra, xác nhận bằng văn bản công trình đảm bảo không có vật cản gây tắc dòng chảy và được tổ chức nghiệm thu theo quy định hiện hành.
3. Khi bàn giao toàn bộ công trình thoát nước cho đơn vị quản lý phải bàn giao đầy đủ hồ sơ hoàn công, những tài liệu về các vấn đề có liên quan đến công trình được bàn giao, tài liệu hướng dẫn vận hành, sử dụng, quản lý, chế độ duy tu bảo dưỡng công trình kèm theo file bản vẽ hoàn công.
4. Việc bảo hành công trình thoát nước đô thị phải được thực hiện theo quy định về bảo hành công trình xây dựng.  

Điều 86. Nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước
Khi tiến hành nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước đô thị phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 

1. Thực hiện các biện pháp cần thiết như đặt tín hiệu, biển báo... để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

2. Chất thải nạo vét phải để vào thùng kín, không rò rỉ ra ngoài và vận chuyển đưa ra bãi thải trong ngày. Nghiêm cấm để chất thải qua đêm trên đường phố.

3. Vận chuyển chất thải bằng phương tiện chuyên dùng, không được để chất thải rơi vãi khi lưu thông trên đường. 

4. Nạo vét đến đâu, phải tiến hành đậy đan đến đó, không được để miệng cống, hố ga hở qua đêm.

5. Trước khi tiến hành nạo vét phải lập kế hoạch cụ thể về thời gian thi công, biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường gởi đến Phòng quản lý đô thị cấp thành phố, thị xã, huyện để kiểm tra và theo dõi.

Điều 87. Quy định về tiêu chuẩn xả nước thải
1. Nước thải từ hệ thống thoát nước, từ các công trình đơn lẻ xả ra nguồn tiếp nhận phải đảm bảo các tiêu chuẩn cho phép.

2. Nước thải từ các công trình đơn lẻ xả vào hệ thống thoát nước phải đảm bảo giới hạn cho phép đối với các chất độc hại theo các tiêu chuẩn và không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống thoát nước.

Điều 88. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị thoát nước
1. Đơn vị thoát nước có các quyền hạn sau:

a) Hoạt động kinh doanh theo các quy định, được thanh toán đúng và đủ chi phí dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống thoát nước theo Hợp đồng đã ký kết.

b) Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyển xem xét sửa đổi, bổ sung các quy phạm, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật có liên quan đến hoạt động thoát nước.

c) Được quyền tham gia ý kiến vào việc lập quy hoạch thoát nước trên địa bàn.

d) Được bồi thường thiệt hại do các bên liên quan gây ra theo quy định của pháp luật.

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Đơn vị thoát nước có các nghĩa vụ sau đây:

a) Quản lý tài sản được đầu tư từ nguồn vốn của chủ sở hữu công trình thoát nước theo Hợp đồng đã ký kết.

b) Tuân thủ các quy trình, quy phạm về vận hành hệ thống thoát nước. 

c) Xử lý sự cố, khôi phục việc thoát nước.

d) Lập và trình phương án phí thoát nước để các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

e) Thiết lập cơ sở dữ liệu, quản lý các hộ thoát nước vào hệ thống thoát nước do mình quản lý; phối hợp với đơn vị cấp nước hoặc trực tiếp tổ chức thu phí thoát nước theo quy định.

f) Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

g) Cung cấp thông tin thoả thuận đấu nối cho các đối tượng có nhu cầu.

h) Bảo vệ an toàn hệ thống thoát nước theo quy định.

i) Bảo đảm duy trì ổn định dịch vụ thoát nước theo quy định. 

j) Báo cáo định kỳ theo quy định tới chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước ở địa phương và Trung ương.

k) Bồi thường khi gây thiệt hại cho bên sử dụng theo quy định của pháp luật.

l) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 89. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ thoát nước
1. Người sử dụng dịch vụ thoát nước có các quyền sau đây: 

a) Được cung cấp dịch vụ thoát nước theo quy định của pháp luật.

b) Yêu cầu đơn vị thoát nước kịp thời khắc phục khi có sự cố xảy ra.

c) Được cung cấp hoặc giới thiệu thông tin về hoạt động thoát nước. 

d) Được bồi thường thiệt hại do đơn vị thoát nước gây ra theo quy định của pháp luật.

e) Khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về thoát nước của đơn vị thoát nước hoặc các bên có liên quan.

f) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Người sử dụng dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thanh toán phí thoát nước đầy đủ, đúng thời hạn.

b) Xả nước thải vào hệ thống đúng quy định, quy chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

c) Thông báo kịp thời cho đơn vị thoát nước khi thấy các hiện tượng bất thường có thể gây sự cố đối với hệ thống thoát nước.

d) Đấu nối hệ thống thoát nước của công trình vào hệ thống thoát nước chung đúng các quy định của thoả thuận đấu nối.

e) Bồi thường khi gây thiệt hại cho các bên liên quan theo quy định của pháp luật.

f) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 90. Trách nhiệm quản lý UBND phường (xã), UBND thành phố đối với hoạt động thoát nước
1. UBND Phường (xã) trực tiếp quản lý, bảo trì và khai thác hệ thống thoát nước đã bàn giao đưa vào sử dụng, bao gồm:

a) Mạng lưới cống thoát nước dọc các ngõ, hẻm trong các khu dân cư.

b) Hệ thống mương, rãnh thoát nước, ao, hồ trong các khu dân cư nhỏ, nhóm nhà ở.

2. UBND thành phố chỉ đạo Phòng quản lý đô thị thành phố quản lý Nhà nước về hoạt động thoát nước tại các đô thị trên địa bàn mình quản lý. Phối hợp cùng với đơn vị thực hiện dịch vụ thoát nước (nếu có) đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đô thị và thực hiện công tác duy tu, bảo trì hệ thống thoát nước đô thị hàng năm.  

Điều 91. Điểm đấu nối
1. Đơn vị thoát nước phải thiết lập các điểm đấu nối cho hộ thoát nước vào mạng lưới thu gom nước thải của hệ thống thoát nước và công bố công khai để mọi người được biết và phục vụ cho công tác kiểm tra, thụ lý hồ sơ cấp phép xây dựng của cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng. 

2. Vị trí điểm đấu nối phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và các yêu cầu kỹ thuật xây dựng.

3. Đơn vị thoát nước có trách nhiệm đầu tư xây dựng mạng lưới thu gom đến điểm đấu nối. Hộ thoát nước có trách nhiệm đầu tư đường ống thoát nước và công trình xử lý sơ bộ đến điểm đấu nối.

Điều 92. Hợp đồng dịch vụ thoát nước
1. Hợp đồng dịch vụ thoát nước là văn bản pháp lý được ký kết giữa Đơn vị thoát nước với Hộ thoát nước (trừ hộ gia đình), bao gồm các nội dung chính: Chủ thể hợp đồng; điểm đấu nối; khối lượng, chất lượng nước thải vào hệ thống; điều kiện chất lượng dịch vụ; quyền và nghĩa vụ các bên; phí thoát nước, phương thức thanh toán; điều kiện chấm dứt hợp đồng; Xử lý vi phạm hợp đồng và các nội dung khác do hai bên thoả thuận. 

2. Đơn vị thoát nước được phép ngừng cung cấp dịch vụ thoát nước, khi:

a) Hộ thoát nước không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng.

b) Hộ thoát nước tự ý thay đổi sửa chữa hệ thống hoặc chất lượng nước thải, điểm đấu nối.

3. Một trong hai bên có quyền chấm dứt Hợp đồng khi bên kia không thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng hoặc bên khách hàng không còn nhu cầu xả nước thải vào hệ thống.

4. Hợp đồng dịch vụ thoát nước được khôi phục hoặc ký lại sau khi các vướng mắc giữa hai bên đã được giải quyết.

5. Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước. Đơn vị thoát nước phải có văn bản thông báo cho các hộ thoát nước có liên quan biết lý do, thời gian tạm ngừng dịch vụ thoát nước, đồng thời, đơn vị thoát nước phải có biện pháp thoát nước tạm thời để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của các hộ thoát nước và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Điều 93. Xác định khối lượng nước thải
1. Đối với nước thải sinh hoạt.

a) Trường hợp sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải tính thu phí được lấy bằng 100% khối lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước;

b) Trường hợp không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải tính thu phí được lấy bằng 4m3/người/tháng.

2. Đối với các loại nước thải khác.

a) Trường hợp sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải tính thu phí được lấy bằng 80% khối lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước. Đơn vị thoát nước hoặc hộ thoát nước có thể lắp đặt đồng hồ để xác định chính xác lượng nước thải xả vào hệ thống thoát nước.

b) Trường hợp không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung thì khối lượng nước thải tính thu phí được xác định thông qua đồng hồ. Hộ thoát nước có trách nhiệm đầu tư lắp đặt đồng hồ và các thiết bị bảo vệ phụ trợ khác.

Điều 94. Phí thoát nước
1. Đơn vị dịch vụ thoát nước tổ chức lập và trình phương án phí thoát nước cho từng đô thị. Phí thoát nước được xác định khác nhau cho các loại nước thải khác nhau, gồm: Nước thải sinh hoạt hộ gia đình; Nước thải các cơ sở công nghiệp; Nước thải các cơ sở kinh doanh, dịch vụ.

2. Phí thoát nước được xác định căn cứ theo điều kiện phát triển kinh tế xã hội từng đô thị và thu nhập của dân trong từng thời ký, đồng thời đảm bảo chi phí cho quản lý, vận hành dịch vụ thoát nước (bao gồm cả nước mưa và nước thải).

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định phương án phí thoát nước từng đô thị, trình UBND Tỉnh quyết định sau khi đã thông qua HĐND Tỉnh.

4. Phí thoát nước được thu thông qua hoá đơn thanh toán nước sạch đối với các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung và thu trực tiếp theo hợp đồng đối với các hộ thoát nước không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung và hộ thoát nước có lắp đặt đồng hồ đo lượng nước thoát.

5. Toàn bộ phí thoát nước được sử dụng cho mục đích chi trả cho dịch vụ quản lý, vận hành thoát nước và một phầnđầu tư để bảo trì và phát triển hệ thống thoát nước đô thị.
Điều 95. Các hành vi bị cấm
1. Phá hoại các công trình của hệ thống thoát nước.

2. Vi phạm các quy định về bảo vệ hệ thống thoát nước.

3. Cản trở việc kiểm tra, thanh tra hoạt động thoát nước.

4. Không tuân thủ các quy định về cao độ nền xây dựng khi tiến hành xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình xây dựng trong đô thị.

5. Xả nước mưa, nước thải không bảo đảm quy chuẩn chất lượng nước thải xả vào hệ thống thoát nước, nguồn tiếp nhận.

6. Xả thải các chất không phải là nước thải, nước mưa vào hệ thống thoát nước.

7. Pha loãng nước thải để đạt các quy chuẩn chất lượng nước thải hoặc chuyển tải lượng ô nhiễm sang môi trường khác như không khí và đất.

8. Đấu nối tuỳ tiện hoặc không theo đúng thoả thuận với hệ thống thoát nước.

9. Cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác trong hoạt động thoát nước.

10. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây phiền hà, sách nhiễu các tổ chức, cá nhân khác trong hoạt động thoát nước.

11. Các hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về thoát nước.

Mục 6

qUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

Điều 96. Nguyên tắc quản lý chất thải rắn thông thường
1. Tổ chức, cá nhân xả thải hoặc có hoạt động làm phát sinh chất thải rắn phải nộp phí cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.

2.  Chất thải rắn phải được phân loại tại nguồn phát sinh, được tái chế, tái sử dụng, xử lý và thu hồi các thành phần có ích làm nguyên liệu và sản xuất năng lượng.

3. Ưu tiên sử dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn khó phân huỷ, có khả năng giảm thiểu khối lượng chất thải được chôn lấp nhằm tiết kiệm tài nguyên đất đai.

4. Nhà nước khuyến khích việc xã hội hoá công tác thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.
Điều 97. Các hành vi bị cấm
1. Để chất thải rắn không đúng nơi quy định.

2. Làm phát thải bụi, làm rơi vãi chất thải rắn trong quá trình thu gom, vận chuyển.

3. Để lẫn chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại.

4. Gây cản trở cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn theo dự án đã được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

5. Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 98. Quản lý chất thải rắn thông thường
1. Chất thải rắn thông thường: Chất thải rắn thông thường từ tất cả các nguồn thải khác nhau phải được phân loại tại nguồn thành các chất có thể thu hồi để tái sử dụng, tái chế; các chất thải cần xử lý, chôn lấp và các loại chất thải rắn khác không thể tái sử dụng.

2. Thu gom, vận chuyển chất và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

a) Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày qua các hoạt động đô thị phải được thu gom và vận chuyển đến đúng nơi quy định và xử lý hợp vệ sinh. Đối với chất thải y tế, các loại chất thải có chất độc hại hoặc có vi trùng gây bệnh thì phải được thu gom, vận chuyển và tập trung xử lý riêng.

b) Các tổ chức, hộ gia đình phải có phương tiện, dụng cụ để thu gom chất thải rắn sinh hoạt, lưu giữ đảm bảo vệ sinh môi trường ở trong nhà và chuyển đến các điểm tập kết, phương tiện thu gom của đơn vị vệ sinh môi trường đúng thời gian, đúng nơi theo quy định cụ thể của từng địa phương.

c) Các tổ chức, cá nhân có cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải có phương tiện, dụng cụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt, bố trí điểm thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt và phải ký hợp đồng với đơn vị vệ sinh môi trường để vận chuyển về nơi xử lý theo đúng quy định. Các cơ sở, hộ gia đình kinh doanh nhỏ phải có phương tiện, dụng cụ để thu gom chất thải rắn sinh hoạt và chuyển đến các điểm tập kết, các phương tiện thu gom của đơn vị vệ sinh môi trường đúng thời gian, địa điểm quy định.

d) Trên các tuyến đường phố, quảng trường, nơi công cộng tập trung các đơn vị vệ sinh môi trường phải đặt các thùng rác công cộng tại các địa điểm thuận tiện để phục vụ việc lưu giữ, thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; hàng ngày phải thực hiện quét dọn, thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt bằng xe chuyên dụng đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn, đã được kiểm định và được các cơ quan chức năng cấp phép lưu hành về nơi xử lý theo quy định đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

e) Chất thải rắn sinh hoạt rơi vãi trên đường, hè phố, nơi công cộng … phải được các đơn vị vệ sinh môi trường thu gom, quét dọn hàng ngày. Trường hợp trên hè, đường phố, nơi công cộng có đất, cát, phế thải xây dựng hoặc chất thải sinh hoạt rơi vãi mất vệ sinh, đơn vị vệ sinh môi trường trên từng địa bàn phải chủ động khắc phục ngay khi kiểm tra phát hiện (hoặc nhận được tin báo).

f) Chất thải rắn sinh hoạt được đơn vị vệ sinh môi trường vận chuyển về các khu xử lý để tái chế, tái sử dụng hoặc chôn lấp theo quy định. 

g) Trong quá trình vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, các phương tiện vận chuyển phải an toàn, đi đúng tuyến đường, không làm rò rỉ, rơi vãi chất thải, gây phát tán bụi, mùi; khi vào bãi đổ phải tuân thủ quy định của đơn vị quản lý khu xử lý chất thải.

h) Thời gian lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt không được lưu giữ quá 02 ngày.

i) Chất thải rắn sinh hoạt được xử lý theo các công nghệ: chôn lấp hợp vệ sinh, đốt, xử lý chế biến thành phân hữu cơ, viên đốt hoặc các công nghệ khác … tùy theo tính chất chất thải rắn sinh hoạt đã phân loại. Công nghệ xử lý phải đảm bảo vệ sinh môi trường, đạt các Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam theo quy định, được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

j) Các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt được giao cho các đơn vị vệ sinh môi trường quản lý, vận hành. Đơn vị được giao quản lý, vận hành có trách nhiệm thực hiện đúng quy trình công nghệ, đảm bảo vận hành an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

3. Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải xây dựng và công nghiệp không nguy hại 
a) Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hoạt động xây dựng và sản xuất làm phát sinh chất thải rắn phải thu gom và thực hiện phân loại theo 2 nhóm: Nhóm các chất có thể thu hồi để tái sử dụng, tái chế (như bao bì bằng giấy, ni lông; kim loại, thủy tinh; các thiết bị điện, điện tử dân dụng và công nghiệp,...) và Nhóm các chất thải cần được xử lý, chôn lấp (như đất, bùn hữu cơ, gạch, ngói, vữa bê tông,... và các chất thải rắn khác không thể tái sử dụng). Đồng thời phải có biện pháp lưu giữ chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường cho đến khi vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định. Không sử dụng hè phố, lòng đường, nơi công cộng làm nơi lưu giữ chất thải xây dựng và công nghiệp không nguy hại khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

b) Việc vận chuyển chất thải xây dựng và công nghiệp không nguy hại phải đảm bảo vệ sinh môi trường, ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông và tới đúng nơi xử lý theo quy định.

c) Chất thải chất thải xây dựng và công nghiệp không nguy hại chôn lấp phải thực hiện đúng quy trình công nghệ, đảm bảo vận hành an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Trường hợp xử lý chất thải rắn xây dựng theo công nghệ tái chế thành các vật liệu và chế phẩm xây dựng phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt công nghệ.

Điều 99. Trách nhiệm của chủ nguồn chất thải rắn thông thường

1. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các cá nhân, hộ gia đình.

a) Mọi cá nhân phải bỏ chất thải rắn đúng quy định nơi công cộng.

b) Các hộ gia đình phải phân loại chất thải rắn bằng các dụng cụ chứa hợp vệ sinh hoặc trong các túi có màu sắc phân biệt, đổ chất thải vào đúng thời gian, nơi quy định; không được đổ chất thải ra đường, sông ngòi, cống, kênh rạch và các nguồn nước mặt.

c) Các hộ gia đình khi tiến hành các hoạt động cải tạo hoặc phá dỡ công trình xây dựng phải thực hiện đăng ký với các công ty môi trường đô thị hoặc ký hợp đồng trực tiếp với các đơn vị được phép vận chuyển chất thải rắn xây dựng để đổ chất thải đúng nơi quy định.

d) Các hộ gia đình có tổ chức sản xuất tại nơi ở phải có trách nhiệm phân loại chất thải, hợp đồng với các chủ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn.

e) Có nghĩa vụ nộp phí vệ sinh theo quy định của chính quyền địa phương.

2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, các cơ sở sản xuất công nghiệp, làng nghề. 

a) Phải thực hiện thu gom, phân loại chất thải rắn thông thường tại nguồn bằng các dụng cụ hợp vệ sinh theo hướng dẫn của tổ chức thu gom, vận chuyển.

b) Phải ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; thanh toán toàn bộ kinh phí dịch vụ theo hợp đồng.

Điều 100. Trách nhiệm của đơn vị vệ sinh môi trường
1. Công tác quét dọn, thu gom, phân loại, vận chuyển chất thải phải có phương tiện, thiết bị chuyên dùng, bảo đảm thu gom hết rác thải, không để rơi vãi rác thải và nước rác, rác thải phải được phủ kín bằng bạt để hạn chế tối đa việc rác rơi vãi và phát tán mùi hôi thối làm mất vệ sinh môi trường.

2. Việc vận chuyển chất thải trong đô thị, khu dân cư chỉ được thực hiện theo những tuyến đường được cơ quan có thẩm quyền phân luồng giao thông quy định.

3. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc theo các quy định, quy trình kỹ thuật, công nghệ quản lý rác hiện hành.

4. Thu phí vệ sinh theo quy định của UBND Tỉnh.

5. Tuân thủ nghiêm túc về thời gian thực hiện công tác nghiệp vụ theo quy định.

6. Phối hợp với chính quyền địa phương chọn địa điểm thích hợp làm điểm hẹn giao rác từ xe thô sơ sang xe cơ giới; Đặt đúng nơi qui định và quản lý các thùng rác công cộng, không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông.

7. Phối hợp kịp thời và thông báo đến chính quyền địa phương hoặc cơ quan có chức năng kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi gây mất vệ sinh đô thị.

8. Thông báo thường xuyên và rộng rãi trong nhân dân, chính quyền địa phương và tất cả các ngành có liên quan về địa điểm tập trung rác và các bãi xử lý rác của đô thị.

9. Phối hợp với các ngành có liên quan thường xuyên tổ chức các cuộc tuyên truyền vận động, giáo dục sâu rộng trong quần chúng để nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành đúng các quy định về quản lý chất thải.

10. Theo dõi và báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình chất lượng vệ sinh trên địa bàn để phối hợp cùng với các ngành, đơn vị liên quan nhanh chóng giải quyết.

Điều 101. Trách nhiệm của UBND phường (xã)
1. Giao vỉa hè cho hộ dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường.

2. Phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường xem xét đề xuất từng vị trí cụ thể để làm điểm hẹn vận chuyển rác, đặt và quản lý các thùng rác công cộng.

3. Thường xuyên kiểm tra xử phạt các vi phạm hành chính về quản lý chất thải rắn thông thường tại các đô thị theo thẩm quyền.

4. Tổ chức phát động các đợt tổng vệ sinh nhà ở, đường phố, các nơi công cộng tại các khu phố, thôn, xóm theo định kỳ.

5. Chỉ đạo các khu phố, thôn, xóm tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng, thực hiện tốt quy định quản lý chất thải rắn thông thường và tổ chức xây dựng Hương ước, Quy ước bảo vệ môi trường cho từng khu phố, thôn, xóm theo các nội dung của Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

6. Đề xuất với UBND thành phố về những cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm làm cho công tác quản lý chất thải đạt hiệu quả cao.

7. Tích cực tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý chất thải rắn thông thường theo quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; Thường xuyên tuyên truyền vận động, kiểm tra và nhắc nhở tất cả các hộ dân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với đơn vị vệ sinh môi trường.

Điều 102. Trách nhiệm của UBND thành phố
1. Chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND phường (xã) trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý chất thải rắn thông thường.

2. Chỉ đạo đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường thực hiện tốt công tác quản lý chất thải rắn thông thường.

3. Không để tình trạng lấn chiếm sử dụng trái phép các vị trí được quy hoạch làm các điểm hẹn tập trung rác hoặc bãi xử lý rác.

4. Xây dựng kế hoạch quản lý chất thải rắn thông thường.

5. Đầu tư, xây dựng, vận hành các công trình công cộng phục vụ quản lý chất thải rắn thông thường thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

6. Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền;

7. Báo cáo hàng năm với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tình hình quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn địa phương quản lý.

CHƯƠNG V

ĐỐI VỚI LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI

Điều 103. Quy định đối với hoạt động văn hóa xã hội

1. Các tổ chức, cá nhân cư trú trên địa bàn thành phố phải nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện tốt các quy định của nhà nước và địa phương về nếp sống văn hoá; quản lý các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, các quy định về nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
2. Toàn dân có trách nhiệm tích cực tham gia vào phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Xây dựng và quản lý các thiết chế văn hoá, thể thao, các cơ sở thờ tự, công trình văn hoá đã được nhà nước công nhận.
3. Vào những ngày lễ, tết, những ngày có sự kiện chính trị của cả nước hay địa phương, tất cả các hộ gia đình đều phải chấp hành treo cờ tổ quốc theo đúng quy định và thời gian thông báo, không treo cờ tổ quốc sau khi hết thời hạn thông báo. Đối với các cơ quan công sở nhà nước, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn thành phố phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Chính phủ về nghi lễ treo cờ trong công sở.

Điều 104. Quy định về quản lý y tế

1. Mọi tổ chức và cá nhân hành nghề sản xuất kinh doanh lương thực, thực phẩm phải chấp hành những quy định của cơ quan y tế về đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trong việc chế biến, bán lương thực, thực phẩm, hàng ăn uống, giải khát.

2. Giấy phép kinh doanh chỉ cấp khi cơ sở có giấy chứng nhận của cơ quan y tế đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Nghiêm cấm các hành vi làm ô nhiễm đất, nguồn nước, không khí, làm ô nhiễm môi trường trong thành phố hoặc các khu đông dân cư khác.

4. Các hộ gia đình và cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm phải nghiêm chỉnh chấp hành việc tiêm phòng bắt buộc một số bệnh của gia súc, gia cầm theo quy định hiện hành của nhà nước. Xử phạt các hành vi mua bán gia súc, gia cầm có dịch bệnh, bán thịt gia súc, gia cầm có bệnh cho nhân dân.

5. Việc chôn, hoả táng và di chuyển thi hài, hài cốt người chết do dịch; gia súc, gia cầm bị dịch, thực phẩm nhiễm bệnh phải tuân theo các quy định về vệ sinh phòng dịch và đảm bảo vệ sinh môi trường.

6. Mọi tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố có trách nhiệm thực hiện những quy định về vệ sinh phòng bệnh, thực hiện những biện pháp phòng chống dịch bệnh ở những nơi đã công bố đang có dịch do cơ quan có thẩm quyền công bố.

Chương VI

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ PHẠT

Điều 105. Khen thưởng và xử phạt

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các quy định tại Quy chế này sẽ được biểu dương, khen thưởng.

2. Mọi vi phạm các điều, khoản của Quy chế này, tuỳ theo mức độ, tính chất vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 
Điều 106. Các hành vi vi phạm đối với các cơ quan và cán bộ được giao quản lý

1. Cơ quan quản lý và cán bộ công chức có thẩm quyền, không thực hiện đúng quy chế này hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức và các quy định khác có liên quan của Pháp luật.

2. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ để xảy ra vi phạm trên địa bàn, tùy theo mức độ vi phạm để xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng hàng năm của đơn vị.

3. Cán bộ công chức, lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện những hành vi trái quy định đều phải xử lý theo quy định của Pháp luật.

CHƯƠNG VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 107. Trách nhiệm của Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch Tỉnh
1. Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch Tỉnh có vai trò tư vấn phản biện trong quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

2. Tham gia góp ý định hướng, chương trình, dự án về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị, nông thôn.

3. Tư vấn, góp ý phương án, chọn giải pháp tối ưu cho các công trình kiến trúc (kể cả công trình kiến trúc phải qua thi tuyển) như:

-  Công trình mang ý nghĩa đặc biệt, quan trọng về kinh tế, văn hoá, xã hội và môi trường;

-  Công trình mang tính đặc thù về chiều cao, quy mô, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật;

-  Công trình đặt tại vị trí không phù hợp, ảnh hưởng lớn tới kiến trúc cảnh quan khu vực;

-  Các công trình đặc biệt chưa có trong quy hoạch xây dựng được phê duyệt hoặc nằm trong khu vực quy hoạch xây dựng chưa được điều chỉnh.

Điều 108. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

Sở Xây dựng giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị và thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch theo quy định hiện hành. 

2. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các quy định về thực hiện theo đồ án quy hoạch đô thị được duyệt, kiểm soát theo định hướng phát triển kiến trúc, bảo vệ cảnh quan đô thị trên phạm vi toàn thành phố; kiểm soát việc xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang đô thị; quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; trả lời các yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về quy hoạch, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trong phạm vi chức năng.
3. Hướng dẫn các sở ngành, địa phương thực hiện Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị và các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng theo chuyên ngành do Sở quản lý.

4. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn thi hành, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện Quy chế này và các văn bản, quy định của Chính phủ và Ủy ban nhân dân Tỉnh về quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị và các quy định khác có liên quan.

5. Tổ chức công bố công khai quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan đô thị.

6. Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ thông tin địa lý (GIS) vào công tác quản lý quy hoạch và kiến trúc cảnh quan đô thị.
7. Tổ chức hướng dẫn và thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng theo Quy chế này và theo quy định hiện hành.
8. Quản lý về duy tu, bảo trì công trình, cảnh quan đô thị: quy định quy trình, thời hạn duy tu, bảo trì công trình kiến trúc, cảnh quan đô thị theo quy định pháp luật về xây dựng, đảm bảo an toàn trong sử dụng và duy trì mỹ quan đô thị.
9. Kiểm tra, kịp thời phát hiện các công trình kiến trúc, cảnh quan đô thị bị xuống cấp, hư hỏng, thông báo và chỉ đạo chủ sở hữu hoặc người đang sử dụng, cơ quan quản lý công trình kịp thời khắc phục, sửa chữa; xử lý các thông tin phản ảnh của người dân về các hoạt động sửa chữa, xây dựng mới, sở hữu, sử dụng công trình kiến trúc đô thị.

10. Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất về quản lý xây dựng theo giấy phép. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong các hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền.
11. Tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét giải quyết đối với những trường hợp vượt thẩm quyền; hoặc xin ý kiến các bộ, ngành có liên quan trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc theo đề nghị của các cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố.

Điều 109. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải
1. Trực tiếp xem xét, quyết định theo thẩm quyền về các nội dung liên quan đến quản lý nhà nước về giao thông đô thị như: chủ trương đầu tư xây dựng công trình giao thông; cơ chế hỗ trợ người dân; nội dung dự án, quy trình xây dựng; quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa, cải tạo các công trình giao thông.

2. Quản lý hoạt động xây dựng các công trình, cơ sở hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải. Kiểm tra việc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng của các dự án theo tiến độ, bảo đảm chất lượng, môi trường cảnh quan, bảo đảm việc sử dụng đất, xây dựng, sử dụng công trình đúng mục đích được duyệt.

3. Chịu trách nhiệm về cảnh quan đô thị của các công trình giao thông, công trình công ích, đặc biệt lưu ý các công trình giao thông có yêu cầu thẩm mỹ cao như: cầu vượt, cầu qua sông trong đô thị và các công trình có yêu cầu đặc thù như nhà ga, bến đỗ…

4. Quản lý quỹ đất dành cho giao thông nhằm đảm bảo tính khả thi của quy hoạch. Thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ đất dành cho giao thông, đảm bảo việc sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch. Trường hợp phát hiện vi phạm phải kiên quyết thu hồi nhằm đảm bảo quỹ đất cho phát triển giao thông.

5. Tiến hành rà soát, điều chỉnh và lập các Quy hoạch chi tiết có liên quan đến giao thông như: Quy hoạch chi tiết nút giao thông, Quy hoạch giao thông tĩnh..., quyết định quy mô các công trình xây dựng theo quy hoạch điều chỉnh.
6. Công bố quy hoạch, xác định chỉ giới đất dành cho giao thông và quản lý ranh quy hoạch nhằm tránh tình trạng chồng lấn ranh trong xây dựng.
7. Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền.

Điều 110. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên môi trường
1. Trực tiếp xem xét, quyết định theo thẩm quyền về các nội dung liên quan đến quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Thẩm định và đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng theo thẩm quyền.
2. Hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục giao đất, thuê đất, xin phép chuyển mục đích sử dụng đất. Kiểm tra tiến độ đầu tư các dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất.
3. Thực hiện công tác lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất.

4. Thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất, xây dựng đúng mục đích được duyệt. Xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh xử lý nếu vượt thẩm quyền.
Điều 111. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng kế hoạch, khoanh vùng sản xuất nông nghiệp ổn định, qui hoạch, bố trí dân cư, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng mô hình nông thôn mới.

2. Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra việc triển khai thực hiện quy hoạch nông thôn mới.

3. Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền.

Điều 112. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư chuyên ngành về văn hoá thể thao du lịch của Thành phố theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm quản lý về quy hoạch, kiến trúc các công trình quảng cáo.

3. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản văn hóa, hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

4. Thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm đối với di sản văn hoá, trong hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích…

5. Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền.

Điều 113. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư chuyên ngành về thông tin và truyền thông ở địa phương theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện cáp quang hóa và ngầm hóa đường cáp để đảm bảo chất lượng dịch vụ và mỹ quan đô thị. Triển khai thực hiện đề án dùng chung hạ tầng viễn thông, đưa vào sử dụng tổng đài tiếp nhận thông tin về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị.

3. Xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch hạ tầng Viễn thông thụ động bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong đầu tư xây dựng và thuận tiện cho việc thiết lập cơ sở hạ tầng viễn thông và cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông trong quy hoạch xây dựng công trình giao thông, khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

4. Đảm bảo an toàn an ninh thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, trong doanh nghiệp; GIS trong quản lý nhà nước...

5. Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền.
Điều 114. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân Thành phố
1. Ủy ban nhân dân Thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về quy hoạch, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; tổ chức thực hiện các quy định của Quy chế và xử lý các sai phạm liên quan trên địa bàn quản lý. Xử lý vi phạm sai mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép phải gắn kết với UBND phường, xã.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xác định các khu vực cần ưu tiên chỉnh trang, cải tạo; xác định các khu vực ưu tiên lập quy hoạch, thiết kế đô thị, quy chế cụ thể; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, thiết kế đô thị theo quy định hiện hành. 

3. Hướng dẫn các phường xã, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng các Khu đô thị mới, Khu Công nghiệp quy chế riêng đối với khu vực trung tâm phường, xã; quy chế riêng phải được lập trên cơ sở tuân thủ và phù hợp với Quy chế chung của thành phố.

4. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc triển khai việc thực hiện quy hoạch đô thị được duyệt, đề xuất yêu cầu về nội dung của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị theo chức năng, nhiệm vụ; có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, giám sát, tổ chức việc thực hiện Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

5. Trực tiếp xem xét, quyết định theo thẩm quyền về các nội dung liên quan đến quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị như: chủ trương đầu tư xây dựng công trình; cơ chế hỗ trợ người dân; nội dung dự án, quy trình xây dựng; quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa, cải tạo công trình, cảnh quan đô thị trong phạm vi địa bàn quản lý.

6. Cập nhật bản đồ: chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; hành lang bảo vệ các công trình giao thông (cầu, đường bộ, đường sắt), các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường điện, trạm điện; hệ thống cấp nước, thóat nước); hành lang bảo vệ bên bờ sông, kênh, rạch; phạm vi bảo vệ các công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật làm cơ sở để cấp giấy phép xây dựng và thực hiện đăng ký xây dựng, sửa chữa, cải tạo theo quy định.

7. Công bố công khai quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn được giao quản lý.

8. Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Kiểm tra thường xuyên các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn mình quản lý. Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền.

Điều 115. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường - xã
1. Ủy ban nhân dân phường – xã tổ chức kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Quy chế này và quản lý xây dựng trên địa bàn. Ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về xây dựng theo quy định của pháp luật.

2. Chịu trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng, trật tự hè phố trên địa bàn. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; đề xuất xử lý đối với trường hợp vượt quá thẩm quyền trình cấp trên xem xét, quyết định.

3. Niêm yết công khai quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đến tổ dân phố và thường xuyên kiểm tra việc niêm yết này.

4. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quy chế đến các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, khu dân cư và các hộ gia đình trên địa bàn.
Điều 116. Trách nhiệm của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng các Khu đô thị mới, Cụm Công nghiệp.
1. Tổ chức lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đối với khu vực và địa bàn quản lý, quy chế riêng cần phải được lập trên cơ sở tuân thủ và phù hợp với Quy chế chung của thành phố.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, thiết kế đô thị; quy định trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân, cơ quan có liên quan và tổ chức thực hiện quy chế trong phạm vi địa bàn quản lý.

3. Trực tiếp xem xét, quyết định theo thẩm quyền về các nội dung liên quan đến quản lý quy hoạch, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị như: chủ trương đầu tư xây dựng công trình; cơ chế hỗ trợ người dân; nội dung dự án, quy trình xây dựng; quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa, cải tạo công trình, cảnh quan đô thị trong phạm vi địa bàn quản lý.

4. Kiểm tra thường xuyên các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Thông báo cho chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng tình trạng xuống cấp, hư hỏng của cảnh quan, kiến trúc đô thị; xử lý các thông tin phản ảnh của người dân về việc thực hiện Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng mới, sở hữu, sử dụng công trình kiến trúc đô thị; xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị theo quy định pháp luật.

5. Công bố công khai quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn được giao quản lý.

6. Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất về quản lý xây dựng theo giấy phép. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong các hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền.

Điều 117. Trách nhiệm của các sở, ngành và tổ chức liên quan

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực quản lý chuyên ngành, các sở - ngành và tổ chức liên quan có trách nhiệm công bố công khai những quy định quản lý chuyên ngành, quy hoạch ngành đã được phê duyệt; hướng dẫn và cung cấp các thông tin về các lĩnh vực quản lý chuyên ngành để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện đúng theo quy định.

2. Các đơn vị quản lý, cung cấp các dịch vụ điện, nước, các hoạt động kinh doanh và các hoạt động dịch vụ khác có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng trong việc xử lý các công trình xây dựng sai phép, xây dựng không có giấy phép.

3. Kiểm tra thường xuyên các dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành. Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền.

Điều 118. Trường hợp có sự khác biệt giữa quy chế này và các quy chế khác

1. Trường hợp phát hiện Quy chế có nội dung khác biệt với các quy định của văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan, người phát hiện thực hiện việc rà soát, kiểm tra văn bản theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện rà soát, kiểm tra lại quy chế.

2. Cơ quan rà soát văn bản phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan kiến nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh xử lý văn bản theo quy định của pháp luật. Quy định chỉnh sửa, điều chỉnh nội dung của quy chế cần được ban hành bằng hình thức văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Điều 119. Thay đổi và điều chỉnh quy chế

1. Trong trường hợp một phần đối tượng điều chỉnh của Quy chế không còn hoặc có nội dung chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ pháp lý hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội mà không cần thiết ban hành Quy chế để thay thế thì ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung.

2. Điều chỉnh toàn diện: Quy chế được đề nghị bãi bỏ, ban hành Quy chế mới được áp dụng trong trường hợp toàn bộ hoặc phần lớn nội dung của Quy chế chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ pháp lý hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 120. Trách nhiệm thi hành
1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, phường - xã chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thi hành Quy chế này.

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về và quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng; có kế hoạch bổ sung, đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc đô thị.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp các cơ quan truyền thông triển khai kế hoạch tuyên truyền, thông tin kịp thời, chính xác các nội dung chủ yếu của Quy chế định này để cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân hiểu và tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện.

5. Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có khó khăn, vướng mắc thì các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ảnh kịp thời về Sở Xây dựng để hướng dẫn giải quyết. Trường hợp vuợt thẩm quyền, Sở Xây dựng tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp.
Điều 121. Điều khoản thi hành
1. Hiệu lực thi hành: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày có Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân Tỉnh
2. Chuyển tiếp thực hiện: Đối với những khu vực đã ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị trước khi Quy chế này có hiệu lực thì tiếp tục áp dụng, sau 12 tháng thì xem xét, điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với các quy chế này.

3. Ban hành, công bố Quy chế: Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị phải được in thành ấn phẩm, phát hành rộng rãi và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại trụ sở Ủy ban nhân dân Tỉnh, thành phố, phường, xã và Sở Xây dựng trong thời gian không quá 30 ngày, kể từ ngày phê duyệt.
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	Tầng cao tối thiểu – tầng cao tối đa
	Độ vươn ban công (m)
	Hệ số sử dụng đất tối đa

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Đường Thống Nhất
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đường Thống Nhất (Từ nút giao Tân Hội đến giáp ngã 4 Trần Phú )
	37
	18.5
	0
	2-8
	1.4
	6.4

	1.2
	Đường Thống Nhất (Từ giáp ngã tư Trần Phú đến giáp đường Ngô Gia Tự)
	Nơi nhỏ nhất là  19m
	-
	0
	2-8
	1.4
	6.4

	1.3
	Đường Thống Nhất (Từ phía nam cầu Đạo Long 1 đến giáp ngã 3 Long Bình)
	37
	18.5
	0
	2-8
	1.4
	6.4

	2
	Đường 21 tháng 8
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Đường 21 tháng 8 (Từ giáp đường Thống Nhất đến ngã 5 Phủ Hà)
	19.8
	9.9
	0
	2 - 8
	1.4
	6.4

	2.2
	Đường 21 tháng 8 (Từ ngã 5 Phủ Hà đến trụ sở công an phường Bảo An)
	27
	13.5
	0
	2 - 8
	1.4
	6.4

	2.3
	Đường 21 tháng 8 (Từ giáp trụ sở công an phường Bảo An đến giáp ngã 3 Tự Đức – Minh Mạng)
	19
	9.5
	0
	2 - 8
	1.2
	6.4

	2.4
	Đường 21 tháng 8 (Từ giáp ngã 3 Tự Đức – Minh Mạng đến hết địa phận thành phố)
	27
	13.5
	0
	2-8
	1.4
	6.4

	3
	Đường 16 tháng 4
	37
	18.5
	0
	3 - 8
	1.4
	6.4

	4
	Đường Ngô Gia Tự
	27
	13.5
	0
	2 - 8
	1.4
	6.4

	5
	Đường Lê Duẩn
	54
	27
	0
	2 - 8
	1.4
	6.4

	6
	Đường Hải Thượng Lãn Ông
	14
	7
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	6.1
	Đường Hải Thượng Lãn Ông (Từ giáp đường Ngô Gia Tự đến giáp cầu Đá Bạc)
	27
	13.5
	0
	2-8
	1.4
	6.4

	6.2
	Đường Hải Thượng Lãn Ông (Từ giáp cầu Đá Bạc đến hết đường)
	14
	7
	0
	1-7
	1.2
	5.6

	7
	Đường Nguyễn Văn Cừ
	27
	13.5
	0
	2-8
	1.4
	6.4

	8
	Đường Nguyễn Thị Minh Khai
	27
	13.5
	0
	2-8
	1.4
	6.4

	9
	Đường Yên Ninh
	31
	15.5
	0
	2-8
	1.4
	6.4

	10
	Đường Trường Chinh
	19
	9.5
	0
	2-8
	1.4
	6.4

	11
	Đường Bác Ái
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Đường Bác Ái (Từ đường 21-8 đến ngã ba vào Tháp Chàm)
	27
	13.5
	0
	2-8
	1.4
	6.4

	11.2
	Đường Bác Ái (Từ ngã ba vào  Tháp Chàm đến cổng phi trường)
	27
	13.5
	3.5
	2-8
	1.4
	6.4

	12
	Đường Trần Cao Vân
	11
	5.5
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	13
	Đường Phó Đức Chính
	12
	6
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	14
	Đường Nguyễn Cư Trinh
	14
	7
	0
	1 - 7
	1.2
	4.8

	15
	Đường Minh Mạng
	
	
	
	
	
	

	15.1
	Đường Minh Mạng (từ giáp đường 21/8 đến ngã ba đường vào ga Tháp Chàm)
	27
	13.5
	0
	2 - 8
	1.4
	6.4

	15.2
	Đường Minh Mạng (từ ngã ba đường vào ga Tháp Chàm đến đường Phan Đăng Lưu )
	16
	8
	0
	1 - 8
	1.4
	6.4

	16
	Đường Nguyễn Du 
	13.8
	6.9
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	17
	Đường Tự Đức
	16
	8
	2
	1 - 8
	1.4
	6.4

	18
	Đường Đổng Dậu
	16
	8
	0
	1 - 8
	1.4
	6.4

	19
	Đường Trần Quang Khải
	8
	4
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	20
	Đường Ngô Thì Nhậm
	8
	4
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	21
	Đường Trần Quốc Thảo
	15
	7.5
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	22
	Đường Hà Huy Giáp
	14
	7
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	23
	Đường Trần Hữu Duyệt
	14
	7
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	24
	Đường Quảng Hàm
	14
	7
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	25
	Đường Huỳnh Tấn Phát
	14
	7
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	26
	Đường Phạm Hùng
	11
	5.5
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	27
	Đường Phan Thanh Giản
	11
	5.5
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	28
	Đường Đinh Công Tráng
	15
	7.5
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	29
	Đường Nguyễn Văn Tố
	11
	7.5
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	30
	Đường Nguyễn Viết Xuân
	11
	7.5
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	31
	Đường Nguyễn Văn Huyên
	7
	3.5
	3
	1 - 6
	0.9
	4.8

	32
	Đường Trần Thị Thảo
	11
	5.5
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	33
	Đường Ngô Quyền
	16
	8
	0
	1 - 8
	1.4
	6.4

	34
	Đường Cao Thắng
	11
	5.5
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	35
	Đường Yết Kiêu
	12.5
	6.25
	25
	1 - 7
	0.9
	5.6

	36
	Đường Trần Nhật Duật
	12
	6
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	37
	Đường Bạch Đằng
	14
	7
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	38
	Đường Trịnh Hoài Đức
	7
	3.5
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	39
	Đường Đoàn Thị Điểm
	14
	7
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	40
	Đường Quang Trung 
	
	
	
	
	
	

	40.1
	Đường Quang Trung (Từ giáp đường 21-8 đến giáp đường Thống Nhất) 
	16
	8
	0
	2-8
	1.4
	6.4

	40.2
	Đường Quang Trung (Từ giáp đường Thống Nhất đến giáp đường Ngô Gia Tự) 
	19.5
	9.75
	0
	2 - 8
	1.4
	6.4

	43
	Đường Hồ Xuân Hương
	14
	7
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	44
	Đường Tô Hiệu
	14
	7
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	45
	Đường Nguyễn Trãi
	15.6
	7.8
	0
	1 - 8
	1.4
	5.6

	46
	Đường Lê Lợi
	13.4
	6.7
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	47
	Đường Võ Thị Sáu
	14
	7
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	48
	Đường Nguyễn Đình Chiểu
	10.8
	5.4
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	49
	Đường Trần Bình Trọng
	Từ 5.64 đến 10
	Từ 2.82 đến     5
	Theo qh chỉnh trang
	1 - 6
	0.9
	4.8

	50
	Đường Hồng Bàng
	9
	4.5
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	51
	Đường Tô Hiệu
	14
	7
	0
	1 - 7
	0.9
	5.6

	52
	Đường Nguyễn Thị Định
	12
	6
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	53
	Đường Nguyễn Gia Thiều
	14
	7
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	54
	Đường Lý Thường Kiệt
	13.6
	6.8
	0
	1 - 6
	1.2
	4.8

	55
	Đường Trần Đại Nghĩa 
	Từ 7.4 đến 9.5
	Từ 3.7 đến 4.75
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	56
	Đường Ngô Đức Kế
	16
	8
	0
	1 - 8
	1.4
	6.4

	57
	Đường Nguyễn Thái Bình
	13
	6.5
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	58
	Đường Nguyễn Công Trứ
	21
	10.5
	0
	2 - 8
	1.4
	6.4

	59
	Đường Nguyễn Khoái (từ đường 16/4 đến đường Nguyễn Công Trứ)
	21
	10.5
	0
	2 - 8
	1.4
	6.4

	60
	Đường Nguyễn Đức Cảnh (từ đường 16/4 đến đường Nguyễn Công Trứ)
	32
	16
	0
	2 - 8
	1.4
	6.4

	61
	Đường Võ Giới Sơn (từ đường 16/4 đến đường Nguyễn Công Trứ)
	27
	13.5
	0
	2 - 8
	1.4
	6.4

	62
	Đường Phan Đình Giót (từ đường 16/4 đến đường Nguyễn Công Trứ)
	21
	10.5
	0
	2 - 8
	1.4
	6.4

	63
	Đường Nguyễn Chí Thanh (từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Trần Đại Nghĩa)
	10
	5
	0
	1 - 6
	0.9
	 4.8

	64
	Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (từ đường 16/4 đến đường Nguyễn Biểu)
	11
	5.5
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	65
	Đường Trần Huy Liệu (từ đường 16/4 đến đường Mạc Đỉnh Chi)
	11
	5.5
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	66
	Đường Trần Kỷ
	11
	5.5
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	67
	Đường Nguyễn Biểu (từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Nguyễn Đức Cảnh)
	11
	5.5
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	68
	Đường Mạc Đỉnh Chi
	11
	5.5
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	69
	Đường Triệu Quang Phục (từ đường Trần Huy Liệu đến đường Võ Giới Sơn)
	11
	5.5
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	70
	Đường Lê Lai (từ đường Trần Huy Liệu đến đường Võ Giới Sơn)
	11
	5.5
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	71
	Đường Trần Đại Nghĩa
	8.8
	4.4
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	72
	Đường Lê Hồng Phong
	
	
	
	
	
	

	72.1
	Đường Lê Hồng Phong (Từ giáp đường Thống Nhất đến giáp ngã 4 Hùng Vương)
	14.4
	7.2
	0
	1-7
	1.2
	5.6

	72.2
	Đường Lê Hồng Phong (Từ giáp ngã 4 Hùng Vương đến giáp đường 21-8)
	20
	10
	0
	2-8
	1.4
	6.4

	72.3
	Đường Hùng Vương 
	
	
	
	
	
	

	72.4
	Đường Hùng Vương (Từ giáp đường Thống Nhất đến giáp đường Lê Hồng Phong)
	12
	6
	0
	1-6
	1.2
	5.6

	72.5
	Đường Hùng Vương (Từ giáp đường Lê Hồng Phong đến giáp đường Lý Thường Kiệt)
	14.8
	7.4
	0
	1-7
	1.2
	5.6

	72.6
	Đường Hùng Vương (Từ giáp đường Lý Thường Kiệt đến giáp đường Phù Đổng)
	11
	5.5
	0
	1-6
	0.9
	4.8

	72.7
	Đường Hùng Vương (Từ giáp đường Phù Đổng đến giáp đường Trần Hưng Đạo)
	13.8
	6.9
	0
	1-7
	1.2
	5.6

	72.8
	Đường Hùng Vương (Từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Yết Kiêu)
	12
	6
	0
	1-6
	0.9
	4.8

	73
	Đường Phan Đình Phùng
	14.4
	7.2
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	74
	Đường Trần Hưng Đạo
	Từ 11.7 đến 14
	Từ 5.85 đến 7
	0
	1 - 6
	1.2
	4.8

	75
	Đường Nguyễn Thái Học
	12
	6
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	76
	Đường Phạm Hồng Thái
	12.8
	6.4
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	77
	Đường Phù Đổng
	11.5
	5.75
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	78
	Đường Lý Thường Kiệt
	13.6
	6.8
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	79
	Đường Trần Phú
	
	
	
	
	
	

	79.1
	Đường Trần Phú (Từ ngã 5 Ngô Gia Tự đến giáp đường Thống Nhất)
	25
	12.5
	0
	2-8
	1.4
	6.4

	79.2
	Đường Trần Phú (Từ giáp đường Thống Nhất đến ngã 5 Phủ Hà)
	27
	13.5
	0
	2 - 8
	1.4
	6.4

	80
	Đường Hoàng Hoa Thám
	9
	4.5
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	81
	Đường Nguyễn Trường Tộ
	16
	8
	0
	1 - 8
	1.4
	6.4

	82
	Đường Lương Văn Can
	10
	5
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	83
	Đường Pi Năng Tắc
	16
	8
	0
	1 - 8
	1.4
	6.4

	84
	Đường Tô Hiến Thành
	14
	7
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	85
	Đường Lê Đại Hành
	
	
	
	
	
	

	85.1
	Đường Lê Đại Hành (từ đường 21 tháng 8 đến đường Duy Tân)
	14
	7
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	85.2
	Đường Lê Đại Hành (từ đường Duy Tân đến cuối đường )
	9
	4.5
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	86
	Đường Huỳnh Thúc Kháng
	20
	10
	0
	2 - 8
	1.4
	6.4

	87
	Đường Trương Định
	11
	5.5
	0
	 1 - 6
	0.9
	4.8

	88
	Đường Nguyễn Khuyến
	12
	6
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	89
	Đường Hàm Nghi
	12
	6
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	90
	Đường Hà Huy Tập
	14
	7
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	91
	Đường Lương Thế Vinh
	14
	7
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	92
	Đường Lê Quý Đôn
	14
	7
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	93
	Đường Phạm Ngũ Lão
	13.8
	6.9
	25
	1-7
	1.2
	5.6

	94
	Đường Duy Tân
	10
	5
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	95
	Đường Đào Duy Từ
	9
	4.5
	3 
	1 - 6
	0.9
	4.8

	96
	Đường Tô Hiệu
	14
	7
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	97
	Đường Nguyễn Trãi
	
	
	
	
	
	

	97.1
	Đường Nguyễn Trãi (Từ giáp đường Thống Nhất qua nhà máy nước đến giáp đương Lê Lợi)
	15.6
	7.8
	0
	1 - 8
	1.4
	6.4

	97.2
	Đường Nguyễn Trãi (Từ giáp đường Tô Hiệu đến giáp đường Ngô Gia Tự)
	14
	7
	0
	1-7
	1.2
	5.6

	98
	Đường Nguyễn Thị Định
	12
	6
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	99
	Đường Nguyễn Gia Thiều
	14
	7
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	100
	Đường Lê Lợi
	13.4
	6.7
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	101
	Đường Trần Thi
	16
	8
	0
	1 - 8
	1.4
	6.4

	102
	Đường Dã Tượng
	25
	12.5
	20
	2 - 8
	1.4
	6.4

	103
	Đường Nguyễn Thượng Hiền
	16
	8
	0
	1 - 8
	1.4
	6.4

	104
	Đường Mai Xuân Thưởng
	11
	5.5
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	105
	Đường Nguyễn Văn Trỗi
	16
	8
	0
	1 - 8
	1.4
	6.4

	106
	Đường Cao Bá Quát
	15
	7.5
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	107
	Đường Lê Đình Chinh
	12
	6
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	108
	Đường Trần Nhân Tông
	20
	10
	0
	2 - 8
	1.4
	6.4

	109
	Đường Đoàn Thị Điểm
	14
	7
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	110
	Đường Trần Quang Diệu 
	
	
	
	
	
	

	110.1
	Đường Trần Quang Diệu (Từ giáp đường Đoàn Thị Điểm đến giáp đường Ngô Gia Tự)
	14
	7
	0
	1- 7
	1.2
	5.6

	110.2
	Đường Trần Quang Diệu (Từ giáp đường Ngô Gia Tự qua công viên 16-4 đến giáp đường Nguyễn Tri Phương)
	22.5
	11.25
	0
	2 - 8
	1.4
	6.4

	111
	Đường Hồ Xuân Hương
	14
	7
	0
	1 - 7
	1.2
	5.6

	112
	Đường Liên Thôn (xã Thành Hải)
	11
	5.5
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	113
	Đường Nguyễn Văn Nhu (từ đường Bùi Thị Xuân đến đường 16/4)
	21
	10.5
	0
	2 - 8
	1.4
	6.4

	114
	Đường Nguyễn Chích (từ đường Bùi Thị Xuân đến đường 16/4)
	32
	16
	0
	2 - 8
	1.4
	6.4

	115
	Đường Trương Văn Ly (từ đường Bùi Thị Xuân đến đường 16/4)
	28
	13.5
	0
	2 - 8
	1.4
	6.4

	116
	Đường Phạm Đình Hổ (từ đường Bùi Thị Xuân đến đường 16/4)
	21
	10.5
	0
	2 - 8
	1.4
	6.4

	117
	Đường Phan Chu Trinh
	11
	5.5
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	118
	Đường Bùi Thị Xuân
	21
	10.5
	0
	2 - 8
	1.4
	6.4

	119
	Đường Phan Kế Bính
	11
	5.5
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	120
	Đường Phan Văn Lân
	13
	6.5
	0
	1- 7
	1.2
	5.6

	121
	Đường Đông Sơn
	11
	5.5
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	122
	Đường Mạc Thị Bưởi
	12
	6
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	123
	Đường Mạc Thị Bưởi
	12
	6
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8

	124
	Đường Bà Huyện Thanh Quan
	11
	5.5
	0
	1 - 6
	0.9
	4.8


Ghi chú:

Tầng cao tối đa để xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ phải kèm theo các điều kiện sau:

+ Đường có lộ giới L<7m, tầng cao tối đa là 3 tầng;

+ Đường có lộ giới 7m≤L≤12m tầng cao tối đa là 6 tầng; 
+ Đường có lộ giới 12m<L≤15m tầng cao tối đa là 7 tầng; 
+ Đường có lộ giới 15m<L tầng cao tối đa là 8 tầng. 
Thửa đất sau khi thực hiện quy hoạch chỉnh trang đô thị mà diện tích lô đất còn lại nhỏ hơn 15m2 và có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3m thì không được cấp phép xây dựng;

Thửa đất sau khi thực hiện quy hoạch chỉnh trang đô thị mà diện tích lô đất còn lại từ 15m2 đến nhỏ hơn 40m2 và có chiều rộng mặt tiền từ 3m trở lên hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên thì được phép xây dựng không quá 2 tầng;

Thửa đất có chiều rộng mặt tiền ≥ 3m. Diện tích từ 40m2 trở lên. Tầng cao tối đa là 4 tầng
Thửa đất có chiều rộng mặt tiền ≥ 4m. Diện tích từ 70m2 trở lên. Tầng cao tối đa là 5 tầng

Thửa đất có chiều rộng mặt tiền ≥ 5m. Diện tích từ 90m2 trở lên. Tầng cao tối đa là 6 tầng

Thửa đất có chiều rộng mặt tiền ≥ 6m. Diện tích từ 120m2 trở lên. Tầng cao tối đa là 7 tầng

Thửa đất có chiều rộng mặt tiền ≥ 6.6m. Diện tích từ 150m2 trở lên. Tầng cao tối đa là 8 tầng

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÂY CẤM TRỒNG HOẶC HẠN CHẾ TRỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
	STT
	TÊN CÂY
	Đặc tính

	1
	Bã đậu
	Có mủ độc, vỏ có gai, gây nguy hiểm

	2
	Trúc Đào
	Có mủ độc, dễ gãy, đổ, gây nguy hiểm

	3
	Dâu da xoan
	Cành nhánh mềm, dễ gãy, đổ, gây nguy hiểm

	4
	Thông Thiên
	Có mủ độc, gây nguy hiểm

	5
	Cây Trứng cá
	Rụng lá nhiều, có sâu bệnh

	6
	Hoa sữa
	Có mùi thơm hắc

	7
	Cây Bàng
	Rụng lá nhiều, có sâu bệnh

	8
	Xà cừ
	Rễ ăn nổi, dễ gãy, đổ

	9
	Trôm mủ
	Có mùi thơm hắc.

	10
	Bạch đàn
	Có tán lá thưa và nhỏ

	11
	Cây Sấu, Giổi, Mỡ, Trám, Long não, Kim giao, Sau Sau, Thông
	Không phù hợp với khí hậu khô và nóng

	12
	Vú sữa, Nhãn, Mận
	Cây ăn quả


PHỤ LỤC 3
DIỆN TÍCH ĐẤT Ở CHỈNH TRANG CÁC PHƯỜNG, XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHAN RANG – THÁP CHÀM, TỈNH NINH THUẬN

(Theo Quyết định phê duyệt về Quy hoạch chỉnh trang các phường, xã trên địa bàn Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm)

	STT
	TÊN PHƯỜNG, XÃ
	DIỆN TÍCH QUY HOẠCH CHỈNH TRANG (HA)

	1
	Bảo An 
	55,59 ha

	2
	Đô Vinh
	160,58 ha

	3
	Phước Mỹ 
	98,37 ha

	4
	Phủ Hà 
	62,68 ha

	5
	Đài Sơn 
	56,23 ha

	6
	Thanh Sơn 
	54,13 ha

	7
	Mỹ Hương 
	35,06 ha

	8
	Kinh Dinh 
	36,13 ha

	9
	Đạo Long 
	31,4 ha

	10
	Tấn Tài 
	55,87 ha

	11
	Mỹ Đông 
	39 ha

	12
	Mỹ Hải 
	13,63 ha

	13
	Văn Hải 
	52,34 ha

	14
	Đông Hải 
	68,15 ha

	15
	Thành Hải 
	59,01 ha


Ghi chú: Đối với quy hoạch phường Mỹ Bình thực hiện chung với quy hoạch phường Mỹ Hải, Văn Hải
PHỤ LỤC 4

CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH ĐÃ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOẶC ĐÃ TRIỂN KHAI TỪNG PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHAN RANG – THÁP CHÀM, TỈNH NINH THUẬN

	Stt
	Tên Đồ án
	Số Quyết định
	Ngày phê duyệt

	1
	Quy hoạch chi tiết chỉnh trang phường Thanh Sơn.
	5279/QĐ-UBND Tỉnh  
	30/12/2005

	2
	Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư số 4 thuộc khu QH Đông Bắc (Khu K1), phường Thanh Sơn.
	5077/QĐ-UBND TP     

PR - TC  
	10/11/2006

	3
	Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết phân lô khu dân cư Bắc đường 16/4 thị xã Phan Rang – Tháp Chàm, phường Thanh Sơn.
	753/QĐ UBND Tỉnh  
	02/3/2001

	4
	Điều chỉnh lần 2 Quy hoạch chi tiết phân lô khu dân cư Bắc đường 16/4 thị xã PR-TC, P. Thanh Sơn, để tạo vốn xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kỹ thuật hạ tầng.
	694/QĐ

UBND Tỉnh  
	19/02/2004

	5
	Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư số 5 thuộc khu QH Đông Bắc (Khu K1), phường Thanh Sơn.
	5075/QĐ-UBND TP

PR - TC 
	10/11/2006

	6
	Điều chỉnh lần 3 Quy hoạch chi tiết phân lô khu dân cư Bắc đường 16/4 thị xã PR-TC, P. Thanh Sơn, để tạo vốn xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kỹ thuật hạ tầng.
	2311/QĐ

UBND Tỉnh  
	09/04/2004

	7
	Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Đông Bắc (K1)
	482/QĐ-UBND Tỉnh  
	09/3/2010

	8
	Quy hoạch chi tiết chỉnh trang P. Phủ Hà
	12482/QĐ UBND Tỉnh  
	18/11/2003

	9
	Quy hoạch chi tiết chỉnh trang P. Tấn Tài
	3399/QĐ-UBND Tỉnh  
	28/9/2005

	10
	Quy hoạch phân lô Khu tái định cư thôn Tấn Lộc, phường Tấn Tài.
	4608/QĐ-UBND Tỉnh  
	21/9/2001

	11
	Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân lô chi tiết khu dân cư phường Tấn Tài.
	4329/QĐ-UBND TP

PR-TC  
	17/9/2007

	12
	Quy hoạch chi tiết phân lô khu dân cư phường Tấn Tài.
	55/QĐ- UBND Tỉnh 
	31/3/1998

	13
	Quy hoạch chi tiết chỉnh trang P. Kinh Dinh
	4344/QĐ UBND Tỉnh  
	09/4/2003

	14
	Quy hoạch phân lô chi tiết khu dân cư Kinh Dinh (gần Hồ Điều Hòa), TP. PR-TC
	3646/QĐ-UBND TP

PR-TC  
	09/7/2010

	15
	Quy hoạch chi tiết chỉnh trang P. Đạo Long
	3400/QĐ-UBND Tỉnh  
	28/9/2005

	16
	Quy hoạch chi tiết chỉnh trang P. Đài Sơn
	5150/QĐ-UBND Tỉnh 
	20/12/2006

	17
	Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết phân lô Khu dân cư Mương Cát, xã Thành Hải và P. Đài Sơn.
	4233/QĐ UBND Tỉnh  
	21/11/2005

	18
	Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết phân lô khu tái định cư công trình Đường đôi vào thành phố đoạn phía Bắc (từ ngã 3 Tân Hội đến ngã 4 Trần Phú)
	3914/QĐ-UBND TP

PR-TC  
	26/8/2011

	19
	Quy hoạch chi tiết chỉnh trang P. Bảo An
	5147/QĐ-UBND Tỉnh  
	19/12/2006

	20
	Quy hoạch phân lô chi tiết khu dân cư Xóm Lở, P. Bảo An
	1538/QĐ UBND Tỉnh   
	27/4/2001

	21
	Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Xóm Lở, P. Bảo An
	5053/QĐ-UBND TP

PR - TC 
	08/11/2006

	22
	Quy hoạch phân lô chi tiết khu dân cư gần trường THPT Tháp Chàm, P. Bảo An
	1539/QĐ UBND Tỉnh  
	27/4/2001

	23
	Điều chỉnh Quy hoạch phân lô chi tiết khu dân cư gần trường THPT Tháp Chàm, P. Bảo An
	807/QĐ-UBND TP PR-TC  
	25/01/2007



	24
	Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm hành chính P. Bảo An
	1180/QĐ-UBND TP

PR-TC  
	09/7/2009

	25
	Quy hoạch chi tiết chỉnh trang P. Mỹ Hương
	4877/QĐ UBND Tỉnh  
	17/4/2003

	26
	Quy hoạch chi tiết chỉnh trang P. Phước Mỹ
	5359/QĐ-UBND Tỉnh  
	29/12/2006

	27
	Điều chỉnh Quy hoạch khu dân cư Phước Mỹ 2, (Giai đoạn 1), phường Phước Mỹ.
	2810/QĐ-    UBND TP    PR-TC
	25/03/2010

	28
	Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư chỉnh trang P. Phước Mỹ
	5572/QĐ-UBND TP

PR-TC  
	30/12/2011

	29
	Điều chỉnh Quy hoạch khu dân cư Phước Mỹ 1, P. Phước Mỹ.
	4602/QĐ UBND Tỉnh
	20/9/2005

	30
	Quy hoạch chi tiết phân lô khu dân cư Phước Mỹ 2 (GĐ1), P. Phước Mỹ
	178/QĐ- UBND Tỉnh  
	18/01/2005

	31
	Quy hoạch phân lô chi tiết khu tái định cư P. Phước Mỹ phục vụ Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp Quốc lộ 27
	4029/QĐ-UBND TP

PR-TC  
	08/9/2011

	32
	Quy hoạch chi tiết chỉnh trang P. Đô Vinh
	5149/QĐ-UBND Tỉnh
	20/12/2006

	33
	Quy hoạch chi tiết chỉnh trang P. Mỹ Đông
	5126/QĐ-UBND Tỉnh 
	19/12/2006

	34
	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư Nhà máy xử lý nước thải, thuộc Dự án đầu tư và cải tạo hệ thống thoát nước TP. PR-TC
	361/QĐ-UBND Tỉnh  
	22/12/2008

	35
	Quy hoạch chi tiết quần thể Nhà bảo tàng, quảng trường và tượng đài tỉnh Ninh Thuận
	511/QĐ-UBND Tỉnh  
	22/01/2003

	36
	Quy hoạch chi tiết chỉnh trang P. Mỹ Hải
	5350/QĐ-UBND Tỉnh 
	28/12/2006

	37
	Quy hoạch chi tiết phân lô khu dân cư phía Nam Bắc đường 16/4 từ trục D7-D10, P. Mỹ Hải
	4413/QĐ UBND Tỉnh  
	04/9/2001

	38
	Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư phía Bắc đường 16/4 (trục D6-D7), P. Mỹ Hải
	5353/QĐ-UBND TP

PR - TC  
	06/12/2006

	39
	Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu dân cư phía Bắc đường 16/4 (trục D6-D7), P. Mỹ Hải
	4473/QĐ-UBND TP

PR-TC  
	07/10/2011

	40
	Quy hoạch phân lô khu tái định cư đường Yên Ninh
	2079/QĐ UBND Tỉnh  
	30/5/2002

	41
	Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị du lịch biển Bình Sơn, P. Mỹ Hải
	2372/QĐ-UBND Tỉnh  
	13/12/2010

	42
	Quy hoạch chi tiết chỉnh trang xã Thành Hải
	1177/QĐ-UBND            TP PR-TC  
	26/12/2007

	43
	Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Cụm công nghiệp xã Thành Hải
	11632/QĐ UBND Tỉnh  
	13/10/2003

	44
	Quy hoạch chi tiết phân lô khu tái định cư xã Thành Hải
	3748/QĐ UBND Tỉnh  
	21/8/2002

	45
	Quy hoạch chi tiết chỉnh trang P. Văn Hải
	  370/QĐ-UBND Tỉnh  
	31/12/2007

	46
	Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư số 2 thuộc Khu tái định cư Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh, phường Văn Hải
	3283/QĐ-UBND           TP. PR – TC  
	03/7/2007

	47
	Quy hoạch và thực hiện dự án khu tái định cư thành phố (mở rộng khu tái định cư số 2, thuộc khu tái định cư Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận).
	3082B/QĐ-UBND                TP PR-TC
	17/5/2010

	48
	Quy hoạch chi tiết chỉnh trang phường Đông Hải
	4105/QĐ-UBND Tỉnh  
	01/10/2007

	49
	Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Bến xe Nam P. Kinh Dinh và P. Tấn Tài
	2172/QĐ-UBND TP

PR-TC  
	02/11/2009

	50
	Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) của Dự án Khu quản lý vận hành, Khu Chuyên gia và Trụ sở Ban quản lý dự án điện hạt nhân tỉnh Ninh Thuận.
	258/QĐ-UBND Tỉnh  
	07/12/2012

	51
	Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phường Đông Hải
	1184/QĐ-UBND  TP    PR - TC 
	10/7/2009


PHỤ LỤC 5
CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHƯA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHAN RANG – THÁP CHÀM, TỈNH NINH THUẬN

	Stt
	Tên Đồ án
	Số Quyết định
	Ngày phê duyệt

	1
	Điều chỉnh Quy hoạch khu trung tâm P. Phủ Hà
	5173/QĐ-UBND TP PR-TC  
	16/12/2011

	2
	Quy hoạch chi tiết phân lô khu dân cư P. Phủ Hà
	1484/2001/QĐ UBND Tỉnh  
	18/4/2001

	3
	Điều chỉnh Quy hoạch phân lô chi tiết khu dân cư P. Phủ Hà (tại khu tập thể nhà máy đường)
	605/QĐ-UBND TP PR-TC  
	25/01/2007

	4
	Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Phủ Hà (phía Bắc đường Trần Phú), phường Phủ Hà.
	4595/QĐ-UBND TP PR-TC  
	27/12/2012

	5
	Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư 2 bên đường Hải Thượng Lãn Ông
	4325/QĐ-UBND TP PR-TC
	23/11/2012

	6
	Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư 2 bên đường Hải Thượng Lãn Ông.
	4456/QĐ-UBND TP PR-TC
	04/10/2011

	7
	Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu dân cư Sân bóng đá P.Đạo Long
	3436/QĐ-UBND TP PR-TC
	17/07/2006

	8
	Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư 2 bên đường Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Thị Minh Khai thuộc Dự án xây dựng công trình đường Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đài Sơn; P. Văn Hải và P. Mỹ Bình.
	4324/QĐ-UBND TP PR-TC 
	23/11/2012

	9
	Quy hoạch mở rộng Trường tiểu học Bảo An 2, P. Bảo An
	167/QĐ-UBND TP PR-TC  
	19/01/2010

	10
	Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Phước Mỹ 2 (GĐ 2), P. Phước Mỹ
	4714/QĐ-UBND TP PR - TC  
	16/10/2007

	11
	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Trường chính trị, P. Phước Mỹ
	4694/QĐ-UBND TP PR - TC  
	12/10/2007

	12
	Điều chỉnh lần 2 Quy hoạch phân lô chi tiết khu dân cư Thương Nghiệp P. Phước Mỹ.
	108/QĐ-UBND TP PR-TC  
	11/01/2007

	13
	Quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng khu tái định cư P. Phước Mỹ
	1124/QĐ-UBND TP PR-TC  
	08/4/2011

	14
	Quy hoạch chi tiết phân lô (1/500) khu dân cư Tháp Chàm 1, P. Đô Vinh
	11198/QĐ UBND Tỉnh
	09/9/2003

	15
	Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tháp Chàm
	01/QĐ-TH-UB  
	16/01/1998

	16
	Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tháp Chàm
	
	2005

	17
	Quy hoạch chi tiết phân lô khu dân cư Cụm công nghiệp Tháp Chàm, P. Đô Vinh
	11541/QĐ UBND Tỉnh
	03/10/2003

	18
	Quy hoạch tái định cư Nước sạch P. Đô Vinh
	
	2001

	19
	Điều chỉnh Quy hoạch tái định cư Nước sạch P. Đô Vinh
	4580/QĐ UBND Tỉnh  
	20/9/2002

	20
	Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng phân lô khu tái định cư P. Đô Vinh phục vụ Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27
	1157/QĐ-UBND TP

PR - TC  
	06/7/2009

	21
	ĐCCB Quy hoạch chi tiết phân lô (1/500) khu dân cư Tháp Chàm 1, P. Đô Vinh
	2809/ QĐ-UBND TP

PR - TC  
	25/03/2010

	22
	Quy hoạch chi tiết xây dựng phân lô khu tái định cư P. Đô Vinh phục vụ Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27 (Vị trí 2).
	6587/QĐ-UBND TP

PR - TC  
	10/12/2010

	23
	Điều chỉnh Quy hoạch công trình xây dựng Đô thị (tỷ lệ 1/500) KDC 44,16ha phía Nam đường 16 Tháng 4 trục D2-D7, P. Mỹ Hải 
	09/QĐ UBND Tỉnh  
	09/12/2012

	24
	Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Nam đường 16/4 từ trục D2 - D7, P. Mỹ Hải
	3805/QĐ-UBND TP

PR-TC  
	23/10/2006

	25
	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư số 6, thuộc khu QH Đông Bắc (khu K2), P. Mỹ Hải
	4542/QĐ-UBND TP PR - TC  
	27/9/2007

	26
	Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị khu dân cư Đông Bắc thị xã PR-TC (khu đô thị mới K2 và khu tái định cư, người có thu nhập thấp khu số 6)
	6876/QĐ-UBND Tỉnh 
	27/9/2004

	27
	Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Thành Hải 1
	4601/QĐ-UBND TP.

PR - TC  
	28/12/2012

	28
	Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư số 3, thuộc khu QH Đông Văn Sơn - Bắc Bình Sơn (khu K2), P. Văn Hải
	5739/QĐ-UBND TP.

PR - TC  
	27/12/2007

	29
	Quy hoạch tái định cư số 6 thuộc khu Đông Bắc (K2), P. Văn Hải và P. Mỹ Hải
	4542/QĐ-UBND           TP PR-TC  
	27/9/2007


PHỤ LỤC 6

DIỆN TÍCH QUY HOẠCH ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHAN RANG – THÁP CHÀM, TỈNH NINH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận)

	STT
	TÊN PHƯỜNG
	DIỆN TÍCH (HA)
	CƠ CẤU

	1
	Mỹ Hương
	0,69
	Đất nông nghiệp

	2
	Đạo Long
	101,25
	Đất nông nghiệp

	3
	Tấn Tài
	9,6
	Đất nông nghiệp

	4
	Phủ Hà
	4,12
	Đất nông nghiệp

	5
	Phước Mỹ
	240,06
	Đất nông nghiệp

	6
	Bảo An
	186,81
	Đất nông nghiệp

	7
	Đô Vinh
	514,95
	Đất nông nghiệp

	8
	Đài Sơn
	8,34
	Đất nông nghiệp

	9
	Mỹ Đông
	31,75
	Đất nông nghiệp

	10
	Đông Hải
	6,27
	Đất chưa sử dụng còn lại

	11
	Văn Hải
	648,11
	Đất nông nghiệp

	12
	Thành Hải
	538,42
	Đất nông nghiệp


CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY CHẾ QUẢN LÝ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ PHAN RANG – THÁP CHÀM

· Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 của Quốc hội;

· Luật Xây Dựng số 16/2003/QH11 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của luật xây dựng số 16/2003/QH11; 

· Luật Đất đai số 13/2003/QH11 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung điều 121 luật Đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của luật đất đai số 13/2003/QH11;

· Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 luật nhà ở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của luật nhà ở số 56/2005/QH11;

· Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 của Quốc hội;

· Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị;

· Nghị định số12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

· Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về Quản lý chiếu sáng đô thị;

· Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở;

· Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 4/7/2010 của Chính phủ quy định về việc Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

· Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

· Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

· Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng;

· Nghị định số 11/2010/NĐ- CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

· Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về Quản lý cây xanh đô thị;

· Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và các quy định hiện hành khác;

· Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ quy định về việc Cấp giấy phép xây dựng;

· Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 3/9/2013 chủa Chính phủ quy định về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ;

· Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị;

· Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16/7/2009 của Bộ xây dựng về Hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng;

· Thông tư số 38/2009/TT-BXD ngày 08/12/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn quản lý sử dụng biệt thự tại khu vực đô thị;

· Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/07/2009 của Bộ Tài nguyên Môi trường về Quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp;

· Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi bổ sung thông tư số 20/2005/TT-BXD; 

· Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị;

· Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị;

· Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng – QCVN 07:2010/BXD về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

· Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng – QCVN 07:2010/BXD về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

· Thông tư số 10/2010/TT-BGTVT ngày 19/4/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ;

· Thông tư số 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề; và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

· Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

· Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về Cấp phép xây dựng cho Ủy ban nhân dân quận - huyện và phường - xã, thị trấn và các cá nhân, tổ chức hoạt động xây dựng;

· Thông tư 06/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị;

· QCVN 01:2008/BXD ngày 3/4/2008 của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, quy hoạch xây dựng;

· QCVN14:2009/BXD của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn;

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ - QCVN 41:2012/BGTVT;

· Quy định về chỉ tiêu xây dựng trường mầm non - trường tiểu học TCVN 3907 : 2011 và TCVN 8793 : 2011;

· Quy định về chỉ tiêu xây dựng trường trung học (trường trung học cơ sở, trung học phổ thông) TCVN 8794 : 2011;

· Tiêu chuẩn thiết kế Trường Đại học - TCVN 3981:1985;

· Tiêu chuẩn thiết kế Quy hoạch xây dựng đô thị - TCXD 4449:1987;

· Tiêu chuẩn thiết kế Bệnh viện đa khoa - TCXDVN 365 : 2007;

· Tiêu chuẩn thiết kế Cửa hàng xăng dầu - TCVN 4530:2011;

· Tiêu chuẩn thiết kế Chợ - TCVN 9211:2012;

· Quy phạm trang bị điện - Tiêu chuẩn ngành 11 TCN 19:2006;
· Văn bản số 3803/BQP ngày 28/7/2006 của Bộ Quốc phòng về Quản lý các công trình xây dựng đảm bảo tĩnh không cho hoạt động bay, quản lý - bảo vệ vùng trời;

· Nghị quyết số 34/2007/NĐ-CP ngày 03/7/2007 về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp;  
· Quyết định số 107/2007/QĐ-UBND ngày 17/5/2007 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định quản lý hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

· Quyết định số 152/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

· Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 13/01/2009 của Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt  về việc điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm xây dựng đến năm 2025 về định hướng phát triển không gian đến năm 2025;

·    Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 19/6/2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;















